Chương 1 
TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 


A — CAU HOI LỰA CHỌN 
Ch@1 một phương án tra lời đúae nhật từ môi câu hơi dưới đâu. 
1. Floạt động nào dưới đây bao hàm sụ dánh đồi 2 


Mua một chiêc xe hơi mới. 


a. 
b._ Di học đại học. 

c. Xem mội trận bóng đá vào chiều thứ bay. 
d. Ngủ trưa. 

e. Tất cả các phương án trên. 


2. lánh dôi là điều không tránh khỏi vì mong muốn thì vô hạn, trong khi 
các nguôn lực là: 

a. hiệu qua. 
b. tiết kiệm. 


khan hiệm. 


"98 


võ hạn. 


œ 


cân biến. 
3. Kinh tế học là môn học nghiên cứu: 
a. cách thức thoả mãn mọi mong muôn của chúng ta. 
b. xã hội quản lý các nguồn lực khan hiệm như thê nào. 
c. làm sao giảm được mong muôn của chúng ta cho đên khi mọi 
mong muôn đều được thoả mãn. 
d. xã hội tránh được sự đánh đôi như thê nào. 
œ.. xã hội quản lý nguôn lực vô hạn như thê nào. 
4. Người duy lý chỉ hành dộng khi: 


a. hành động đó dem lại thu nhập cho người đó. 


b. hành dộng dó hợp dạo lý. 
hành động đó tạo ra chị phí cận biên vượt quả lợi ích cận biến. 

d. hành động đó tạo ra lợi ích cận biên vượt quá chỉ phí cận biến. 

e. không có trường hợp nào trong số những trường hợp nêu trên. 
5, Giả sử bạn nhặt được 200 nghìn đồng. Nếu bạn chọn sử dụng 200 
nghìn đồng này để đi xem một trận bóng đá. thì chỉ phí cơ hội cua việc 
xem trận bóng đá này là: 

a. không mắt gì cả bởi vì bạn nhặt dược tiẻn. 

b._ 200 nghìn đồng (vì bạn có thể sư dụng 200 nghìn đồng này để 
mua những thứ khác). 

c. 200 nghìn đông (vì bạn có thê sư dụng 200 nghìn đông này mua 
những thứ khác) cộng thêm giá trị của khoảng thời gian đi xem bóng đá. 

d. 200 nghìn đồng (vì bạn có thê sử dụng 200 nghìn đồng này mua 
những thứ khác) cộng thêm giá trị khoảng thời gian ở trận đấu và chỉ phí 
cho bữa ăn tối trước khi trận đấu bắt dầu. 

e. Các phương án trên đều sai. 
6. Bạn đã chi 10 triệu đồng đề xây quầy bán báo với dự tính ban dầu là sẽ 
nhận dược thu nhập 20 triệu dòng. Khi sắp hoàn thành. bạn dự tính tÔng 
thu nhập giảm xuống chi còn 8 triệu đồng. Bạn có nên chỉ thêm 3 triệu 
đồng để hoàn thành nót quầy bán báo hay không ? (Giá sử răng hoạt động 
bán báo không phát sinh thêm chỉ phí cho bạn). 

3%. Có. 

b.. Không. 

c.. Không có đủ thông tin để trả lời câu hỏi này. 
7. Với thông tin ở câu 6. giả sử quyết định của bạn là hoàn thành nót quầy 
bán báo miễn sao chỉ phí cho việc hoàn thành này nhỏ hơn: 


I triệu đồng. 


r 


- 


3 triệu dông. 
c. 5Š triệu đông. 
d. 8 triệu dồng. 


e. không phải những trường hợp nêu trên. 
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8. Khoản chi nào dưới đây không thuộc chỉ phí có hỏi cho kỳ nghỉ của bạn 2 

a._ Số tiền bạn có thê kiếm dược nêu ở nhà làm việc. 

b.. Số tiền bạn chỉ cho ăn ở. 

c. Số tiền bạn chỉ cho mua vé máy bay. 

d. Số tiền bạn chỉ để xem một buôi trình diễn cá heo ở nơi nghi. 
9, Phương pháp khoa học đòi hỏi rằng: 

a. nhà khoa học phải làm các thí nghiệm trong các phòng nghiên 
cứu đạt tiêu chuán. 

b.. nhà khoa học phải khách quan. 

c. nhà khoa học phải sử dụng thiết bị chính xác. 

d. chỉ kiêm định các lý thuyết không đúng. 

chỉ kiềm định các lý thuyết dúng. 

10. Gia định nào dưới đây được coi là hợp lý nhát ? 

a._ Dê ước tính tốc độ rơi của quả bóng. một nhà vật lý gia định rằng 
nó rơi trong chân không. 

b._ Đề xác định ảnh hưởng cua tăng cung tiền đối với lạm phát, một 
nhà kinh tế giá định tiên chỉ bao gồm tiền giấy. 

c. Dê xác định ảnh hưởng cua thuế đồi với phân phối thu nhập. một 
nhà kinh tế giá định rằng mọi người có thu nhập như nhau. 

d. Đê xem xét lợi ích từ thương mại. một nhà kinh tế giả định rằng 
chỉ có hai người và hai hàng hoá. 
11. Mô hình kinh tế: 

a.. dược đưa ra để sao chép lại thực tế, 

b.. dược xây dựng trên cơ sở các giả định. 

c.. thường được làm bằng gỗ và chất dco. 

d. vô dụng vì chúng quá đơn giản. 
12. Yếu tố nào dưới đây không phải là nhân tố sản xuất ? 

a. đất đai. 

b. lao dộng. 


c. tư bản. 

d. tiên. 

e. Tất cả các yếu tô trên dêu là nhân tố sản xuất. 
13. Điều nào dưới đây là đối tượng nghiên cứu của kinh tế học vi mô ? 

a._ Ảnh hưởng của tăng cung tiền đối với lạm phát. 

b._ Anh hưởng của công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế. 

c.. Ảnh hưởng cua thâm hụt ngân sách đối với tiết kiệm quốc đân. 

d.. Ảnh hưởng của giá dầu đối với sản xuất ôtô. 
14. Các nhà kinh tế học vĩ mô được phân biệt với các nhà kinh tế học vì 
mô bởi vì các nhà kinh tế học vĩ mô quan tâm nhiều hơn đến: 

a. tông doanh thu của một công ty lớn so với tông doanh thu của 
một cửa hàng tạp phâm ở góc phố. 

b. tỉ lệ thất nghiệp trong toàn quốc so với tỉ lệ thất nghiệp trong 
ngành thép. 

c. cầu vẻ than đá so với cầu về lao động ở Việt Nam. 

d. piá tương dối của thực phâm so với mức giá chung. 

e. tông doanh thu của một ngành so với tông doanh thu của một 
công ty lớn. 
15. Kinh tế vĩ mô nghiên cứu: 

a tông sản lượng hàng hoá và dịch vụ. 

b. mức giá chung và lạm phát. 

c._ tỉ lệ thất nghiệp và cán cân thanh toán. 

d._ tỉ lệ tăng trưởng của sản lượng thực tế. 

e. Tất cả các phương án trên. 
16. Chủ đề nào dưới đây dược kinh tế vĩ mô quan tâm nphiền cứu ? 

a. Chính sách tài khóa. 

b. Chính sách tiền tệ. 

c. Lạm phát. 


d. Tât cả các phương án trên. 


17. Các mục tiêu của chính sách kinh tế vì mô bao gôm: 


a. 
b. 
6, 
d. 


Thât nghiệp thâp. 
Ciiá ca ôn định. 
Tăng trường kinh tế nhanh một cách bẻn vững. 


Tầt cả các phương án trên. 


18. Điều nào dưới đây không thuộc chính sách tài khóa 2 


a. 
b. 
Ể, 


d. 


Chi tiêu chính phủ dê mua hàng hóa và dịch vụ. 
Chhuyén giao thu nhập của Chính phú cao các hộ ø:a đình. 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua trải phiều Chính phả. 


Chính phủ vay tiên băng cách phát hành trái phiêu. 


19. Vân để nào sau dây không dược các nhà kinh tế vĩ mô quan tâm 


nghiên cứu 2 


a. 
b. 
C. 


d. 


Các yếu tô quyết định lạm phát. 
Thị phần tương đối giữa ACBH và SACOMBANK trên thị trường. 
Tăng trương GDP thực tế cua Việt Nam. 


Cán cần thương mại của Việt Nam. 


20. Theo sô liệu của lông cục Thông kẻ. tóc dộ tăng trường kinh tê của 
Việt Nam năm 2097 là: 


d. 
b. 
Ẻ. 


d. 


7.8% 
Š.4%⁄% 
8.5% 


6.09%% 


21. Theo số liệu của Tông cục Thông kê. tốc dộ tăng trướng kinh tế của 
Việt Nam năm T999 là: 


a. 
b. 
9. 


d. 


0.1% 
4.6% 
8.2% 
6.6% 


22. [heo số liệu của Tông cục Thông kê. tr lệ lạm phát của Việt Nam năm 


2007 là: 


a. 12.6%% 


b. 8.4% 
c©. 9 5% 
đ. 6.6%% 


23. Theo số liệu của Tông cục Thông kế. tí lệ lạm phát của Việt Nam năm 
2000 là: 
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d. 0.6% 
24. Dặc điểm nói bật của nẻn kinh tế Việt Nam trong giai doạn 1999 
2003 là: 


a. xu hướng giảm lạm phát di cùng với tăng trưởng kinh tê cao. 


® 


. lạm phát cao đi cùng với tăng trưởng kinh tê thập. 


. lạm phát thâp đi cùng với tăng trương kinh tê thập. 


œ 


d. lạm phát cao đi cùng với tăng trưởng kinh tế cao. 
25. Dặc diêm nồi bật của nên kinh tế Việt Nam trong giai doạn 2004 - 
2007 là: 

a. xu hướng giảm lạm phát đi cùng với tăng trưởng kinh tế cao. 

b. lạm phát cao đi cùng với tăng trương kinh tế thấp. 

c. lạm phát thấp đi cùng với tăng trưởng kinh tế thấp. 

d. lạm phát cao đi cùng với tăng trưởng kinh tế cao. 
26. Nhận định nào dưới dây có tính chuân tắc ? 

a. Việc phát hành quá nhiều tiền sẽ pây ra lạm phát. 

b._ Mọi người làm việc chăm chỉ hơn nếu tiền lương cao hơn. 

c. Cần cắt giảm tỉ lệ lạm phát. 

d. Thâm hụt ngân sách chính phủ quá lớn làm cho kinh tế tăng 
trưởng chậm. 
27. Nhận dịnh nào dưới đây có tính thực chứng 2 

a. Cắt ølảm trợ cấp thất nghiệp sẽ làm piảm tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên. 


b. Nên cắt giảm tỉ lệ thât nghiệp vì thât nghiệp gây mật ôn định xã hội. 


c._ Nên cắt giam tí lệ lạm phát vì nó làm giam thu nhập của người dân. 

d.- Nhà nước căn tăng trợ cập cho các trường đại học vì tương lai cua 
đất nước phụ thuộc vào trình độ và KŠ năng cua lực lượng lao động. 
28. Nhận dịnh thực chứng : 

a. có tính kinh tế vi mô. 

b. có tính kinh tế vĩ mô. 

c._ là những nhận định liên quan đến việc dánh piá giá trị. 

d. sà nhũng nhận định c5 chế liên cịnh dược. 
29. Giả sử hai nhà kính tế dang tranh luận về vấn đệ mà các chính sách cần 
ưu tiên giải quyết. Một nhà kinh tế nói “Chính phụ cần chồng thất nghiệp vì 
đó là diều tôi tệ nhất dối với xã hội”. Nhà kinh tế thứ hai đáp lại "Võ lý. 
lạm phát mới là diều tỏi tệ nhất dối với xã hỏi”. Cúc nhà kinh tế này : 

a. bất dòng vì họ có các nhận định khoai học khác nhau. 

b. bất dòng vì họ có quan niệm khác nhau vẻ giá trị. 

c. không thực sự bất dòng. chăng qua họ có cách nhìn như vậy. 

d. Các phương án trên đều sai. 
30. Gia sử hai nhà kinh tế dang tranh luận về các chính sách xư lý thất 
nghiệp. Một nhà kinh tế nói “Chính phú có thê cắt giam thất nghiệp 1% 
nêu Chính phu tăng chỉ tiêu thêm 50 nghìn tr dòng”. Nhà kính tế thứ hai 
dáp lại *Vô lý. nếu tăng chỉ tiêu thêm Š0 nghìn t¡ đồng. thì Chính phủ sẽ 
chỉ cắt giảm thất nghiệp được 0.1% và tác động này chỉ có tính chất tạm 
thời ”. Các nhà kinh tế này: 

a. bát đồng vì họ có các nhận dịnh khoa học khác nhau. 

b. bất dòng vì họ có quan niệm khác nhau về Đ1á trị. 

c. không thực sự bất đông. chăng qua họ có cách nhìn như vậy. 


d._ Các phương án trên đều sai. 
B - BÀI TẠP 
Bài số 1. 
Ilãy trình bày sự đánh đôi mà các tác nhân sau dây phải đôi mặt: 


a.- Gia đình bạn cân dưa ra quyết định có nên mua một chiêc ô ô mới 
hay không. 


b._ Quốc hội cân quyêết định chỉ tiêu bao nhiều cho các công viên. 

c._ Một piám độc công ty đang cân nhặắc xem có nên khai trương một 
nhà máy mới không. 

đ. Một vị giáo sư cân quyêết dịnh sử dụng bao nhiêu thời gian đề 
chuân bị bài p1ane. 

Bài số 2. 

Bạn đane cân nhăc xem có nên đi nghỉ hay không 2? Hâu hệt ch! phí 
của kỳ nghĩ (vẻ máy bay. khách sạn. tiên lương không được nhận) dược 
tính băng tiên. nhưng lợi ích của kỳ nghỉ lại có tính chât tâm lý. Bạn so 
sánh các lợi ích và ch! phí này như thê nào 2 
Bài số 3. 

Bạn dang có kế hoạch đi làm thêm vào ngày thứ bay, nhưng một người 


Ai 


bạn lại rủ bạn đi píc-níc, Chỉ phí thực sự của việc đi píc níc là gì 2 giờ 


- 


Bảy 
giả sử bạn có kê hoạch dọc sách cả ngày thứ bảy trong thư viện. Trone 
trường hợp này, chi phí cơ hội của việc đi píc- níc là øì 2 Hãy giai thích. 
Bài số 4. 

Bạn nhận được T triệu đông trong trò chơi cá cược bóng đá. Bạn có thê 
chọn cách tiêu tiên ngay hoặc đề dành sau Ì năm băng cách gửi tiệt kiệm 


0ì? 


với lãi suât I09%⁄4/năm. Chi phí cơ hội của việc tiêu ngay T triệu đồng là 
Bài số 5. 

Công ty do bạn quản lý đã đâu tư Š tỉ đồng đề dưa ra thị trường một sản 
phâm mới, nhưng quá trình chưa hoàn tât. Trone một cuộc họp gân dây, các 
nhân viên bán hàng của bạn thông báo răng sự xuât hiện của các sản phâm 
cạnh tranh sẽ làm giảm doanh thu dự kiên của sản phâm mới xuông còn 3 ti 
đông. Nêu chi phí đê hoàn tât quá trình triên khai và chê tạo sản phâm là I tỉ 
đồng. thì bạn có nên tiếp tục phát triên sản phâm dó nữa không 2 Mức chì phí 
cao nhât mà bạn có thê trả đê hoàn tât quá trình triên khai là bao nhiều 2 


Bài số 6. 
Các chủ đê dưới đây là đôi tượng nghiên cứu của kinh tê học vĩ mô 
hay kinh tê học vĩ mô ? 
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a. Quyết định của một hộ gia dình về việc tiết kiệm bao nhiêu từ thu 
nhập nhận dược. 

b. Ảnh hưởng của các quy dịnh mà Chính phủ áp dụng đối với khí 
thải ô tô. 

c.. Anh hưởng cua tiết kiệm quóc dân cao hơn dồi với tăng trưởng kinh tế. 

d._ Quyết định của một doanh nghiệp vẻ thuê bao nhiêu lao động. 

e._ Mối quan hệ giữa tỉ lệ lạm phát và tốc dộ tăng cung ứng tiên. 
Bài số 7. 

Ilãy phân loại các nhật: định sau đây thành nhận định thục chứng: và 
nhận định chuân tắc. Hãy giải thích. 

a. Xã hội phải đối mặt với sự đánh dôi ngắn hạn giữa lạm phát và 
thất nghiệp. 

b. Việc cắt giảm tộc dộ tăng cung ứng tiên tệ sẽ làm giảm lạm phát. 

c. Trước đà lạm phát tăng tốc trong năm 2007. Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam cần cắt giam tốc độ tăng cung ứng tiên. 


d._ Chính phủ cần giảm thué đê khuyên khích tiết kiệm. 
ĐÁP ÁN 


A — Câu hỏi lựa chọn 
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a.. Khi quyết định có nên mua một chiếc ô tô mới hay không gia đình 
bạn phải đối mặt với sự đánh đổi giữa chỉ phi mua xe và những thứ khác mà 
gia đình bạn có thê cũng muốn mua. Ví dụ. mua ô tô có thê buộc gia đình 
bạn phải hủy bỏ kế hoạch di nghi mát trong hai năm tới. Do đó. chỉ phí thực 
của chiếc ô tô là chỉ phí cơ hội của gia đình bạn tính theo cái phải hy sinh. 

b. Đối với Quốc hội cần quyết định có nên tăng chỉ tiêu cho các 
công viên quốc gia. sự đánh đồi là giữa các công viên và các khoản mục 
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chi tiêu khác hoặc giam thuế. Nếu chi tiêu nhiều hơn cho hệ thông công 
viên. thì điều này có thể đồng nghĩa với chỉ ít hơn cho quốc phòng hoặc 
lực lượng cảnh sát. Hoặc. thay vì chỉ nhiều tiền hơn cho hệ thống công 
viên. mọi người có thê sẽ phải nộp thuế ít hơn. 

c. Khi một giám đốc công ty quyết định có nên mở thêm một nhà 
máy mới nữa không. thì việc ra quyết định sẽ phụ thuộc vào việc xây 
dựng thêm nhà máy rnới có làm tăng lợi nhuận cho công ty nhiều hơn so 
với các phương án khác không. Ví dụ. công ty có thê cải tiễn thiết bị dang 
sư dụng hoặc mở rộng các nhà máy hiện tại. Tiêu thức lựa chọn là phương 
pháp sản xuất nào sẽ làm tăng lợi nhuận cho công ty nhiêu nhất. 

d. Trong việc quyết định chuân bị bài giảng đến mức nào. vị giáo sư 
sẽ phải đối mặt với sự đánh đôi giữa giá trị từ việc nâng cao chất lượng. 
bài piang so với các điều khác mà ông ta có thê thực hiện với cùng quỹ 
thời gian đó. chăng hạn nghiên cứu thêm. 

Bài số 2. 

Khi lợi ích của một hoạt động nào đó có tính chất tâm lý, như di nghi 
mát. thì sẽ không đề dàng so sánh lợi ích với chỉ phí để quyết định việc đó 
có đáng làm hay không. Tuy nhiên. có hai cách đê suy nghĩ về lợi ích. 
Thứ nhất. bạn có thê so sánh đi nghỉ với không đi nghĩ. Nếu bạn không di 
nghỉ bạn có thê mua được một vài hàng hoá khác. ví dụ mua dược một 
chiếc máy giặt. Khi đó bạn có thể quyết định sẽ di nghỉ mát hay là mua 
máy giặt. 7# hơi. bạn có thê nghĩ đến những công việc bạn cần thực hiện 
đê kiểm du tiền cho kỳ nghí. Khi đó bạn cũng có thể quyết định có đáng 
dị nghỉ hay không. 

Bài số 3. 

Nếu bạn dang dự định sử dụng ngày thứ bảy để đi làm thêm, nay bạn 
phải cân nhắc có di pic-níc không, thì chi phí thực của việc di píc-níc bao 
oÖm tiền chỉ cho chuyền di cộng với chỉ phí về tiền lương mà bạn hy sinh 
do không đi làm. 

Nếu sự lựa chọn cua bạn là giữa đi píc-níc và đến thư viện dọc sách. 
thì chỉ phí cơ hội của việc đi píc-níc bao gồm tiền chỉ cho chuyền di cộng, 
với chỉ phí là bạn có thê nhận được điểm thấp hơn cho khóa học. 
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Bài số 4. 

Nếu bạn tiêu ngav Ï triệu đồng thay vì eưi ngần hàng trong Ï năm và 
nhận được 10% lãi suất. thì cái mà bạn từ bo chính là cơ hội nhận 1.1 triệu 
đồng sau l năm. Ý tương tiên có giá trị khác nhau theo thời gian làm cơ 
sở cho môn tài chính. một phân nhánh của kinh tế học quan tâm đến giá 
của các tài sản tài chính như cô phiếu và trái phiếu. 

Bài số 5. 

Thực : lẻ công t¿ của bẹn đã dầu ¿u Š u dồng. Khoar, tiềa ašy là chỉ 
phí chìm và không còn có ý nghĩa đối với việc ra quyết định nữa. bởi vì số 
tiền đó bạn đã chi. Nếu cần chỉ thêm 1 tu đồng nữa và sẽ thu về 3 tỉ đồng. 
thì bạn vẫn có thu nhập bô sung là 2 tr đồng và đo đó bạn nên tiếp tục phát 
triên sản phâm. Bạn hoàn toàn đúng khi cho rằng dự án này thực ra đã bị 
lỗ 3 tỉ đồng (6 tỉ đồng chỉ phí mà chi thu về 3 tỉ đồng) và lẽ ra bạn không 
nên thực hiện dự án đó. Điều đó là đúng. Tuy nhiên. nếu bạn không chi 
thêm 1 ti đồng. thì sẽ không thu về dược đồng nào và sẽ bị tôn thất Š tụ 
đồng. Do đó. điều quan trọng đối với việc ra quyết định của bạn không 
phải là tông lợi nhuận. mà là lợi nhuận bô sune (cận biên). Trên thực tế. 
bạn sẽ chỉ thêm tối đa là 3 tỉ đồng dẻ hoàn tất quá trình triên khai. Vượt 
quá 3 tỉ thì lợi nhuận cận biên sẽ bị âm. 

Bài số 6. 

a._ Kinh tế vi mô. 

b. Kinh tế vi mô. 
Kinh tế vĩ mô. 
d. Kinh tế vi mô. 


œ 


Kinh tế vĩ mô. 


° 


Bài số 7. 

Nhận định thực chứng. 
b._ Nhận định thực chứng. 
c. Nhận định chuẩn tặc. 
d.. Nhận định chuân tắc. 


* 
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Chương 2 
ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ VĨ MÔ 








A —- CAU HOI LỰA CHỌN 

Chọn một hong áH trả lời đúng nhát từ môi cáu hoi dưới đát. 
1. lông sản phâm trong nước (GDP) là tông giá trị thị trường của: 

a. các hàng hóa trung gian. 
b. các hàng hóa chê biên. 


. các hàng hóa và dịch vụ thông thường. 
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. các hàng hóa thứ câp. 


œ 


. các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng. 
2. Tông sản phâm trong nước (GDP) có thê được đo lường bằng tông của: 

a.. tiêu dùng. đầu tư. chỉ tiêu chính phủ và xuất khâu ròng. 

b.. tiêu dùng, chuyên giao thu nhập. tiền lương và lợi nhuận. 

c. đầu tư. tiêu dùng. lợi nhuận và chỉ phí hàng hóa trung gian. 

d. piá trị hàng hoá và dịch vụ cuối cùng. chỉ phí hàng hoá trung gian, 
chuyền giao thu nhập và tiền thuê. 

e. sản phẩm quốc dân ròng. tông sản phâm quốc dân và thu nhập cá 
nhân khả dụng. 
3. Thành tế lớn nhất trong GDP của Việt Nam là: 

a. tiều dùng. 

b. đầu tư. 

c. mua săm hàng hóa và dịch vụ của chính phủ. 

d. xuất khâu ròng. 
4. Giá trị hao mòn của nhà xưởng, máy móc thiết bị trong quá trình sản 
xuất hàng hóa và dịch vụ được hạch toán dưới dạng: 


a. tiêu dùng. 


b. khấu hao. 
c. sản phâm quốc dân ròng (NNP). 
d. đầu tư. 
e. sản phâm trung gian. 
5, Giá trị gia tăng của một doanh nghiệp bằng: 

a. doanh thu của doanh nghiệp. 

b. lợi nhuận của doanh nghiệp. 

c. doanh tha ưừ i ch: rhí cac các hàng hóa trung gian của doanh r.gÌ11Ệp. 

d. không trong dải hạn. 
6. Trong các tài khoản thu nhập quốc dân khoản mục nào sau đây không 
được tính là đầu tư ? 

a. Mua săm công xưởng và thiết bị mới của các doanh nghiệp. 

b. Mua cô phiếu trên thị trường Chứng khoán Hà Nội. 

c. Mua nhà ở mới của các hộ gia đình. 

d. Tăng hàng tồn kho của các doanh nghiệp. 
7. Giả sử gia đình bạn mua được một căn hộ mới dành cho người có thu 
nhập trung bình với giá là 500 triệu đồng và chuyền đến sống ở đó. Trong 
các tài khoản thu nhập quốc dân, chỉ tiêu dùng sẽ: 

a. tăng thêm 500 triệu đồng. 

b. tăng thêm 500 triệu đồng chia cho số năm mà gia đình bạn dự định 
sẽ sống trong căn hộ đó. 

c. tăng thêm một khoản tiên thuê nhà quy đôi bằng tiền thuê theo giá 
thị trường nếu như gia đình bạn phải thuê căn hộ đó. 

d. không thay đổi. 
8. Giả sử trong năm 2007 hãng xe máy Honda phải tăng đáng kẻ hàng tồn 
kho vì xe máy bán không chạy do hệ quả của việc thực hiện quy định hạn 
chế dùng phương tiện giao thông cá nhân nhằm giảm tải ách tắc giao 
thông ở các thành phố lớn. Như vậy, trong năm 2007: 

ca. tông thu nhập vượt tông chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ. 


b. tông thu nhập nhỏ hơn tổng chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ. 
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c. tông thu nhập vẫn bằng tổng chỉ tiêu cho hàng hóa và dịch vụ vì 
gia tăng hàng tồn kho vừa được tính là một bộ phận của chi tiêu và cũng 
vừa được tính là một phần của thu nhập. 

d. đầu tư của hãng Honda là một số âm. 

9, Một ví dụ về thanh toán chuyền khoản là: 

a. tiền công. 

b. lợi nhuận. 

c. tiền thuê. 

d. mua sắm của Chính phủ. 

e. trợ cấp thát nghiệp. 

10. Tông sản phẩm quốc dân (GNP) của Việt Nam đo lường thu nhập: 

a. mà người Việt Nam tạo ra cả ở trong nước và nước ngoài. 

b.. tạo ra trên lãnh thô Việt Nam. 

c. của khu vực dịch vụ trong nước. 

d. của khu vực chế tạo trong nước. 

e. Không phải những điều kể trên. 

11. Nếu GDP của Việt Nam lớn hơn GNP của Việt Nam, thì: 

a. giá trị sản xuất mà người nước ngoài tạo ra ở Việt Nam lớn hơn 
so với giá trị sản xuất mà người Việt Nam tạo ra ở nước ngoài. 

b. giá trị sản xuất mà người Việt Nam tạo ra ở nước ngoài lớn hơn 
So với giá trị sản xuất mà người nước ngoài tạo ra ở Việt Nam. 

c. GDP thực tế lớn hơn GDP danh nghĩa. 

d.. GNP thực tế lớn hơn GNP danh nghĩa. 

e. giá trị hàng hoá trung gian lớn hơn giá trị hàng hoá cuối cùng. 

12. GDP danh nghĩa của năm 2006 lớn hơn GDP danh nghĩa của năm 
2005 có nghĩa là: 


a. Sản lượng đã tăng 

b. Sản lượng đã giảm 

c. Sản lượng không thay đổi 

d. Sản lượng có thể tăng, giảm hoặc không thay đổi vì chưa đủ 


thông tin đề biết về sản lượng thực tế. 
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13. GDP thực tế đo lường theo mức giá ........... còn GDP danh nghĩa do 
lường theo mức giá.......... 


a. của năm hiện hành. của năm cơ SỞ. 

b. của năm cơ sở. của năm hiện hành. 

c. của hàng hóa trung gian, của hàng hóa cuối cùng. 

d. trong nước, quốc tế. 

e. quốc tế, trong nước. 
14. Khi tính CGÌ2P hoặc GNP thì việc cộng hai khoản mục rào dưới öây là 
không đúng ? 

a. Chỉ tiêu của chính phủ và tiền lương. 

b. Lợi nhuận của công ty và lợi tức nhận được từ việc cho công ty 
vay tiền. 

c. Chi tiêu cho đầu tư và chỉ tiêu chính phủ. 

d. Tiêu dùng của dân cư và chi tiêu chính phủ. 
15. Khoản mục nào sau đây được tính vào GDP 2 

a. Công việc nội trợ. 

b. Doanh thu từ việc bán ma tuý bắt hợp pháp. 

c. Doanh thu từ việc bán các sản phẩm trung gian. 

d. Dịch vụ tư vấn. 

e. Một ngôi nhà mới xây dựng năm trước và được bán lần đầu tiên 
vào năm nay. 
16. Chỉ số điều chỉnh GDP được định nghĩa là: 

a. (GDP danh nghĩa/GDP thực tế)x 100. 

b. (GDP danh nghĩa x GDP thực tế)/100. 

c. (GDP danh nghĩa - GDP thực tế) x100. 

d. (GDP danh nghĩa + GDP thực tế) x100. 
17. Đôi khi chỉ số điều chỉnh GDP có thể tăng trong khi GDP thực tế 
giản. Khi đó GDP danh nghĩa: 


a. cũng phải tăng lên. 


b. cũng phải giảm xuống. 

c. không thay đổi. 

d. có thể tăng, giảm, hoặc không đổi. 
18. Trong các thời kỳ có lạm phát thì: 

a. GDP danh nghĩa và GDP thực tế tăng lên theo cùng tỉ lệ. 

b. GDP danh nghĩa tăng với tỉ lệ cao hơn GDP thực tế. 

c. GDP danh nghĩa tăng với tỉ lệ thấp hơn GDP thực tế. 

d. Không thê kết luận øì về tỉ lệ tăng trưởng tương đối của GDP danh 
nghĩa và GDP thực tế. 
19, Nếu chỉ số điều chỉnh GDP năm sau tăng lên 7% so với năn trước và 
GDP thực tế tăng lên 8% thì khi đó GDP danh nghĩa sẽ: 

a. tăng thêm khoảng 1%. 

b. giảm đi khoảng 1%. 

c. tăng thêm khoảng 15%. 

d. tăng thêm nhưng giới hạn trong khoảng nào đó giữa 1% và 151%. 

Dưới đây là những thông tin về một nên kinh tế chỉ sản xuất bút và 
sách. Năm cơ sở là năm 2004. Hãy sử dụng những thông tin này để trả lời 
các cáu hỏi từ 20 đên 23. 


Giá bút Lượng Giá sách 
(nghìn bút (nghìn 
đồng/cái) (nghìn cái) | — đồng/cuốn) 


Lượng sách 


(nghìn cuốn) 





20. GDP danh nghĩa và GDP thực tế của năm 2005 lần lượt là : 
a. 800 triệu đồng và 1060 triệu đồng. 
b..1060 triệu đồng và 1200 triệu đồng. 
c. 1200 triệu đồng và 1460 triệu đồng. 
d. 1200 triệu đồng và 1060 triệu đồng. 
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21. Chỉ số điều chỉnh GDP của năm 2005 là: 

a. 100,0 

b. 113,2 

6 11225 

d. 119,3 

°. ĐI? 
22. T¡ lệ lạm phát tính theo chỉ số điều chỉnh GDP của năm 2005 và của 
năm 2006 lân lượt là: 

a. 13,2% và 7,5% 

b. 13,2% và 21,7% 

c. 12,5% và 22,2% 

d. 13,2% và 37,7% 
23. Tăng trưởng kinh tế của năm 2006 là: 

a. 0% 

b. 7% 

c. 21,7% 

d. 50,0% 

e. 32,7% 
24. Nếu một người thợ đóng giày mua một miếng đa có giá 100.000 đồng, 
một bộ kim chỉ 10.000 đông, và dùng chúng đê khâu những đôi giày bán 
cho người tiêu dùng giả 500.000 dông, thì giá trị đóng góp của anh ta vào 
GDP là: 

a. 110.000 đồng. 

b. 390.000 đồng. 

c. 500.000 đồng. 

d. 600.000 đồng. 

e. 610.000 đồng. 
25. Một giám đốc bị mất việc do công ty làm ăn thua lỗ. Ông ta nhận 
được khoản trợ câp thôi việc là 50 triệu đồng thay vì tiên lương 100 triêu 
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đồng/năm trước đây. Vợ ông ta bắt đầu đi làm với mức lương là 10 triệu 
đồng/năm. Con gái ông ta vẫn làm công việc như cũ. nhưng tăng thêm 
khoản đóng góp cho bô mẹ Š triệu đông/năm. Phân đóng góp của gia đình 
này vào thu nhập quôc dân trong năm đó sẽ giảm đi: 

a. 50 triệu đồng. 

b. 65 triệu đồng. 

c. 75 triệu đồng. 

d. 85 triệu đồng. 

e. 90 triệu đồng. 
26. Khoản mục nào sau đây không được tính vào GDP của Việt Nam theo 
cách tiêp cận chi tiêu ` 

a. Dịch vụ tư vẫn luật mà một gia đình thuê. 

b. Dịch vụ dọn nhà mà một gia đình thuê. 

c. Một cây cầu mới được xây bằng vốn ngân sách thành phố. 

d. Sợi bông được công ty dệt Thành Công mua. 

e. Giáo trình Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô do trường Đại học Kinh tế 
Quôc dân phát hành. 
27. Khoản tiền 50.000 đôla mà gia đình bạn chỉ đề mua một chiếc xe 
BMW được sản xuât tại Đức sẽ được tính vào GDP của Việt Nam theo 
cách tiêp cận chi tiêu như thê nào ? 

a. Đầu tư tăng 50.000 đôla và xuất khâu ròng giảm 50.000 đôla. 

b. Tiêu dùng tăng 50.000 đôla và xuất khâu ròng giảm 50.000 đôla. 

c. Xuất khẩu ròng giảm 50.000 đôla. 

d. Xuất khâu ròng tăng 50.000 đôla. 

e. Không tác động gì vì chiếc xe này được sản xuất ở nước ngoài. 
28. Nếu bố mẹ bạn mua một ngôi nhà mới để ở khi về hưu thì giao dịch 
này sẽ được tính là: 

a. Tiêu dùng. 

b. Đầu tư. 

c. Chị tiêu chính phủ. 
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d. Xuất khâu. 
e. Nhập khâu. 


Dựa vào số liệu vê việc san xuát dây động dưới đây đề trả lời các câu 


hỏi từ 29 đến 32: 
Giá trị đầu vào mua từ 


¡DỊ THuwmt || 9S. 
P Sản xuất đồng thỏi ) 














Sản xuất dây đồng 


29. Tông giá trị sản phẩm trung gian là: 

a. 210 

b. 300 

c. 470 

d. 770 
30. Toàn bộ quá trình sản xuất dây đồng và bán cho người tiêu dùng cuối 
cùng đã làm tăng thu nhập quốc dân là: 

a. 210 

b. 300 

c. 470 

d. 770 
31. Giá trị gia tăng được tạo ra ở công đoạn HH] là: 

a. 50 

b. 90 

c. 160 

d. 210 
32. Trong giá trị của sản phẩm cuối cùng. giá trị của quặng đồng đã được 
tính đên: 


a. một lân. 
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b. hai lần. 

c. ba lần. 

d. bốn lần. 
33. Nếu mức sản xuất không thay đổi, trong khi giá cả của mọi hàng hoá 
đều giảm một nửa. khi đó: 

a. cả GDP danh nghĩa và GDP thực tế đều không thay đổi. 

b. GDP thực tế không đổi, trong khi GDP danh nghĩa giảm một nửa. 

c. GDP thực tế không đổi. còn GIP danh nghĩa tăng gấp đôi. 

d. GDP thực tế giảm một nửa. còn GDP danh nghĩa không đôi. 
34. Nếu mức sản xuất không thay đôi và mọi øiá cả đều giảm một nửa so 
với năm góc. khi đó chỉ số điều chỉnh GDP (GDP deflator) có giá trị băng: 

a. 50 

b. 100 

c. 200 

d. Không đủ thông tin để tính. 
35. Giỏ hàng hoá sử dụng đề tính CPI bao gồm: 

a. Các sản phẩm được người tiêu dùng điển hình mua. 

b. Nguyên nhiên vật liệu mà các doanh nghiệp mua. 

c. Tất cả các sản phẩm được sản xuất trong thời kỳ nghiên cứu. 

d. Tất cả các sản phẩm kề trên. 

e. Không phải các sản phẩm kể trên. 
36. Đối với Việt Nam, CPI sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự tăng giá 
10% của nhóm hàng tiêu dùng nào dưới đây ? 

a. May mặc, giày dép, mũ nón. 

b. Phương tiện đi lại và bưu điện. 


. Dược phẩm, y tế. 


 © 


. Lương thực và thực phẩm. 


e. Tât cả các nhóm hàng trên đêu có tác động như nhau. 
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37. Điều nào sau đây sẽ khiến cho C'PI tăng nhiều hơn so với chỉ số điều 
chỉnh GDP 2 

a._ Tăng piá xe đạp Thống Nhất. 

b. Tăng giá xe tăng do Bộ Quốc Phòng mua. 


Tăng 1á máy bay chiên đâu sản xuât trong nước và được bán cho Lào. 


° 


d. Tăng giá xe Spacy được nhập khâu từ Nhật. 

e._ Tăng giá máy kéo hiệu Bông Sen. 
38. Nếu giả táo tăng khiến cho ngươi tiêu dùng mua ít táo và mua nhiều 
cam hơn thì việc tính toán CPI sẽ bị: 

a. lệch thay thế. 


b. lệch do có sự xuât hiện sản phảm mới. 


œ 


lệch do không tính được sự thay đối của chât lượng. 


e. 


lệch năm cơ sở. 
Không phải những điều trên. 
39. Chỉ số nào dưới đây không được sử dụng dẻ tính tỉ lệ lạm phát 2 

a. Chỉ số điều chỉnh GDP. 

b. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). 

c. Chỉ số giá sản xuất (PPI). 

d. Chỉ số giá các thành phẩm. 

e. Tất cả các chỉ số trên đều dùng đề do lường lạm phát. 
40. Nếu các điều kiện khác không doi. lạm phát tính theo CP] sẽ: 

a. làm tăng chỉ phí sinh hoạt của mọi tầng lớp dân cư theo cùng mội tỉ lệ. 

b. làm tăng chỉ phí sinh hoạt của người cao tuổi nhiều hơn so với 
người trẻ tuôi. 

c. chỉ làm tăng chỉ phí sinh hoạt của tầng lớp thanh niên. 

d. làm tăng chỉ phí sinh hoạt của người tiêu dùng điển hình. 

Bảng dưới đây giả định người dán chỉ sử dụng hai loại sản phẩm là 
sách và bút. Hãy sử dụng thông tin trong bảng đề trả lời các câu hỏi từ 41 
đến 45 với năm cơ sở là năm 2005: 
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Giá sách Giá bút 
(nghìn (nghìn 
đòng/cuốồn) : đòng(cái) 


Lượng bút 


41. CPI của các năm 2005, 2006 và 2007 lần lượt là : 


& 
d. 


100.0; 111,0: 139,6 
100.0; 109.8: 114.8 
100,0; 110,5; 115,7 
83.5: 94.2: 100.0 


42. 1¡ lệ lạm phát của năm 23006 là : 


” 
b. 
Ệ. 
d. 


0% 
9.8% 
11,0% 
10,5% 


43. Tí lệ lạm phát của năm 2007 là : 


a. 
b. 
Œ, 
d. 


0% 
4.6% 
11,0% 
13,3% 


44. Giả sử thay đổi năm cơ sở là năm 2007. Giá trị mới của CPI trong 
năm 2006 là : 


a. 
b. 
cSÃ 
d. 


95,6 

100,0 
114,7 
134.3 


45. Nếu CPI của năm 2006 là 187,5 và tỉ lệ lạm phát của năm 2006 là 
6,6%, thì CPI của năm 2005 là: 


a. 
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165,0 


b. 180,9 


c. 169.5 
d. 175,9 
e. lI78,0 


46. Nếu giá hàng điện tử nhập khâu giảm dáng kẻ thì: 

a. chỉ số điều chính GDP và chỉ số piá tiêu dùng (CPL) sẽ giảm xuống 
cùng tỉ lệ. 

b. chỉ số điều chỉnh GDP có thê eiẻm với tỉ lệ lớn hơn là CPI. 

c. CPI có thê giảm với tỉ lệ lớn hơn là chị số điều chinh GDP. 

d. Không có gì xảy ra đối với cả CPI và chỉ số điều chỉnh GDP. 
47. Phần trăm thay đồi của CPI có xu hướng phóng đại lạm phát vì: 

a. người dân dùng hàng hóa thay thế cho những hàng hóa có giá 
tương đối tăng. 

b. sự xuất hiện liên tục của các sản phâm mới làm người tiêu dùng 
được lợi hơn ngay cả khi giá cả không giảm. 

c. Cải thiện chất lượng sản phâm có xu hướng không được các cơ 
quan chức năng của chính phủ đánh giá dày đủ. 

d. Tất cả những điều nêu trên. 
48. Nếu Chính phủ Việt Nam muốn nâng phúc lợi an sinh xã hội hăng 
năm cho những người về hưu và những người nhận trợ cấp xã hội nhăm 
duy trì mức sống của họ như cũ thì phần trăm trợ cấp thay đôi cần phải: 

a. bằng phần trăm thay đôi của CPI. 

b. nhỏ hơn phần trăm thay đồi của CPI một chút. 

c. lớn hơn phần trăm thay đôi của CPI một chút. 

d. bằng phần trăm thay đổi của chỉ số điều chỉnh GDP. 
49. Giả sử thu nhập của bạn tăng từ 15 triệu đồng lên 30 triệu đồng. Trong 
giai đoạn đó CPI tăng từ 120 lên 180. Nhìn chung mức sống của bạn đã: 

a. Ølảm. 

b. tăng. 

c. không đồi. 

d. Không thê kết luận vì không biết năm cơ sở. 
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50. Phương án bình luận nào sau đây là đúng 2 
Lãi suất thực tế là tông của lãi suất danh nghĩa và tỉ lệ lạm phát. 


a 
b. Lãi suất thực tế bằng lãi suất danh nghĩa trừ đi tỉ lệ lạm phát. 


c. Lãi suất danh nghĩa bằng tỉ lệ lạm phát trừ đi lãi suất thực tế. 
d. Lãi suất danh nghĩa băng lãi suất thực tế trừ đi tỉ lệ lạm phát. 


e.. Các phương án trên đêu sai. 


B - BÀI TẬP 
Bài số 1. 

Mỗi giao dịch sau đây có ảnh hưởng như thế nào (nếu eé) đến các 
thành phần của GDP Việt Nam theo cách tiếp cận chỉ tiêu ? Hãy giải thích. 

a._ Gia đình bạn mua một chiếc tủ lạnh Deawoo sản xuất trong nước. 

b._ Gia đình bạn mua một ngôi nhà 3 tầng mới xây. 

c. Hãng Ford tại Việt Nam bán một chiếc xe hiệu Laser từ hàng tôn kho. 

d.. Bạn mua một chiếc bánh gatô của Hải Hà — Kotobukt. 

e. Thành phố Hà Nội thay mới hệ thống chiếu sáng trong dịp hội 
nghị ASEM - V. 

f Hãng Honda mở rộng nhà máy ở Vĩnh Phúc. 

g. Chính phủ tăng trợ cấp cho những người thất nghiệp. 

Bài số 2. 

Những hàng hoá đã qua sử dụng được bán lại, và những hàng hoá 
dịch vụ không được giao dịch công khai trên thị trường (ví dụ: lương thực 
thực phẩm được tạo ra và tiêu dùng ngay tại gia đình) thường không được 
tính vào GDP. Tại sao lại như vậy ? Điều này ảnh hưởng như thế nào đến 
việc dùng GDP làm thước đo phúc lợi kinh tế của một nước và so sánh 
giữa các nước phát triển và nước kém phát triển ? 


Bài số 3. 
Dưới đây là số liệu về GDP của Việt Nam (nguồn: Tông cục Thống 


kê, Thời báo Kinh tế Việt Nam — 2007). 
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GDP danh nghĩa GDP thực tế 
— tỉ =_ <_: tỉ đồng) 





a. GDP danh nghĩa năm 2006 đã tăng bao nhiêu phần trăm so với 
năm 2005 2 

b.. GDP thực tế năm 2006 đã tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2005 ? 

c. Mức giá chung năm 2006 đã tăng bao nhiêu phần trăm so với 
năm 200S 2 

d. Tốc độ tăng GDP danh nghĩa lớn hơn hay nhỏ hơn so với tăng 
GDP thực tế ? Hãy giải thích. 

Bài số 4. 

Vào ngày 1/7/2007, một người thợ cắt tóc tên là Lâm kiếm được 
400.000 đồng tiền cắt tóc. Theo tính toán của anh. trong ngày hôm đó các 
dụng cụ thiết bị của anh bị hao mòn giá trị là 50.000 đồng. Trong 350.000 
đồng còn lại, anh Lâm chuyền 30.000 đồng cho Chính phủ dưới dạng thuế 
doanh thu, 100.000 đồng giữ lại cửa hàng để tích luỹ mua thiết bị mới 
trong tương lai. Phần thu nhập còn lại (220.000 đồng) anh phải nộp thuế 
thu nhập 70.000 đồng và chỉ mang về nhà thu nhập sau khi đã nộp thuế. 
Dựa vào những thông tin này, bạn hãy tính đóng góp của anh Lâm vào 
những chỉ tiêu thu nhập sau: 

a. Tổng sản phẩm trong nước. 

b. Sản phẩm quốc dân ròng. 

c. Thu nhập quốc dân. 

d. Thu nhập cá nhân. 

e. Thu nhập khả dụng. 

Bài số 5. 

Theo lý thuyết, khoản chỉ tiêu mua nhà ở mới của hộ gia đình được 
tính vào đầu tư hay tiêu dùng ? Và việc mua xe hơi mới có được tính như 
vậy hay không 2 Tại sao 2 


“1994 là năm cơ Sở. 
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Bài số 6. 

Giao dịch nào đóng góp nhiều hơn vào giá trị GDP: chiếc nhẫn đính 
kim cương mới được một người giàu có mua hay chai nước sôđa mà một 
người dang khát mua ? Tại sao ? Một nước tập trung nguồn lực vào sản 
xuất hàng hoá đắt tiền có làm tăng GIP và tăng phúc lợi kinh tê cho 
người dân hay không 2 
Bài số 7. 

Sự kiện sau đây có tác động như thế nào đến CPI và chỉ số điều chỉnh 
GDP 2 
Đông hồ Longin tăng giá 20%. 

Xe máy Spacy nhập khảu tăng giá 20%. 
Dầu thô tăng giá 10%. 


p.9Ð98 Ơơ p 


Dịch cúm gia cảm làm tăng giá thực phẩm 10%. 


e. Tiền lương cho nhân viên hành chính sự nghiệp tăng 20%. 
Bài số 8. 


Giả sử mọi người chỉ tiêu dùng ba loại hàng hoá như trình bày trong 


Thịt lọn 


— Lượng —_... 
n0BSTAUI (kg) =. (kg) J1... (kg) 


~ÏIÐN NI. XIN. SEX FiẾ SERK.s 
#8 |SUỊ ®% || 3S | 8 


a. Giá của từng mặt hàng thay đôi bao nhiêu phần trăm ? Mức giá 
chung thay đổi bao nhiêu phần trăm ? 


bảng sau: 






b. Thịt lợn trở nên đắt hay rẻ một cách tương đối so với cá ? Liệu 
phúc lợi của một số người này có thay đổi so với phúc lợi của một số 
người khác không ? Hãy giải thích. 

c. Việc chọn năm 2006 làm năm cơ sở hoặc chọn năm 2007 làm 
năm cơ sở có ảnh hưởng gì đến kết quả trả lời của phương án a và b ? 
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Bài số 9. 

Các tình huống sau đây có anh hưởng gì dến việc tính toán CPI ? Hãy 
giải thích. 

a. Phát minh ra máy Sony Walkman. 


b._ Sự xuất hiện túi khí an toàn trone xe hơi. 

c._ Người tiêu dùng mua nhiều máy tính hơn do giá máy tính giảm. 

d.. Tăng trọng lượng mỗi lon bia mà giá không đồi. 

e._ Người tiêu dùng chuyên sang sử dụng xe hơi tiết kiệm nhiên liệu 
nhiều hơn do giá xăng tăng. 


Bài số 10. 

Giả thiết tiền lương hưu hăng, năm được điều chỉnh theo cùng tỉ lệ với 
sự gia tăng của CPI, và hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng CPI ước tính 
quá cao sự gia tăng chỉ phí sinh hoạt trên thực tế. 

a.. Nếu người già tiêu dùng một giỏ hàng như những người khác thì 
hằng năm lương hưu tăng có cải thiện mức sống cho người già không 2 
Hãy giải thích. 

b. Trên thực tế, người già chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc sức khoẻ 
so với những người trẻ tuôi, và chi phí chăm sóc sức khoẻ đã tăng nhanh 
hơn mức giá chung. Bạn cần biết gì thêm đê xác định rõ xem liệu phúc lợi 
của người già có thực sự tăng lên không 2 


ĐÁP ÁN 
A — Câu hỏi lựa chọn 





16a | 17d_ 


26d | 27b 











B- Bài tập 
Bài số 1. 


Theo cách tiếp cận chi tiêu. GDP bao ôm các thành phân: €C (tiêu 
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dùng của hộ gia dình), I (chi đầu tư của hộ gia đình và hãng kinh doanh), 
Gï (chỉ mua hàng hóa và dịch vụ của Chính phủ). và NX (xuât khâu ròng = 
xuất khâu — nhập khâu). 
a. GDP tăng do chi tiêu dùng tăng (tủ lạnh mới). 
GDP tăng do đầu tư tăng (ngôi nhà mới). 
GDP không đôi do hàng tồn kho thuộc GDP của năm trước. 
GDP tăng do chi tiêu dùng tăng (mua bánh). 
GIDP tăng do chỉ tiêu của Chính phủ tăng. 
GDP tăng do đầu tư tăng (nhà máy mới). 
GDP không tính đến trợ cấp. 


@ ms neo ơ 


Bài số 2. 

GDP tính đến những hàng hoá, dịch vụ mới được tạo ra trong năm, do 
đó, hàng hoá đã qua sử dụng và được sản xuất vào những năm trước sẽ 
được tính vào năm sản xuất chứ không tính khi được tiếp tục giao dịch sau 
này. Tương tự, các hàng hoá, dịch vụ không được giao dịch công khai trên 
thị trường sẽ không được ghi nhận chính thức đề có thê tính toán trong hệ 
thống tài khoản quốc gia, do đó, không được tính vào GDP. Từ đó, GDP 
thường bỏ sót nhiều hàng hoá, dịch vụ được sản xuất ở các nước kém phát 
triển, số liệu về GDP sử dụng làm thước đo phúc lợi kinh tế của một nước 
sẽ làm tăng chênh lệch giữa các nước phát triển và kém phát triền. 


Bài số 3. 


GDP danh nghĩa GDP thực tế 
(nghìn tỉ đồng) (nghìn tỉ đồng) 


2005 





t (-1 
a. Phần trăm tăng của GDP = "..> 100% = 16,1% 
GDP 
Vậy GDP danh nghĩa năm 2006 đã tăng 16,1% so với năm 2005. 


b.. Tương tự, GDP thực tế năm 2006 đã tăng 8,1% so với năm 2005. 
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c. Mức giá chung năm 2005 và 2006 được tính theo chỉ số điều 
chỉnh GDP lần lượt là 213.5 và 229.2. Do đó, mức giá chung năm 2006 đã 
tăng 7,33% so với năm 2005. 

d. Tốc độ tăng GDP danh nghĩa là 16,1% cao hơn so với tốc độ tăng 
GDP thực tế là 8,1%. Do sự gia tăng của GDP danh nghĩa bao gồm sự gia 
tăng của cả sản lượng thực tế và mức giá chung. trong khi, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế được tính theo GDP thực tế nên không tính đến sự thay đổi 
của mức giá chung. ` 
Bài số 4. 

Dịch vụ cắt tóc mà anh Lâm thực hiện trong ngày được tính vào GIP. 

a. 400.000 đồng. 

b. 400.000 - 50.000 = 350.000 đồng. 

c. 350.000 — 30.000 = 320.000 đồng. 

d. 320.000 — 100.000 = 220.000 đồng. 

e. 220.000 - 70.000 = 150.000 đồng. 

Bài số 5. 

Nhà ở được sử dụng lâu dài theo thời gian, đồng thời mức hao mòn là 
không đáng kê, do đó được tính vào hàng đầu tư. 

Xe hơi có thời gian sử dụng bị giới hạn hơn nhiều, đồng thời mức 
hao mòn lại rất lớn, do đó được tính vào hàng tiêu dùng. Lập luận tương 
tự đối với các hàng hoá lâu bền khác khi tính toán GDP. 

Bài số 6. 

Chiếc nhẫn đính kim cương đóng góp vào GDP nhiều hơn so với chai 
nước sôđa vì GDP đo lường theo giá trị thị trường. Tuy nhiên, do nguồn 
lực có hạn, một nước tập trung nguồn lực để sản xuất hàng hóa đắt tiền sẽ 
làm giảm sản lượng hàng hóa thông thường và do đó mức sống của người 
dân có thê không tăng. 

Bài số 7. 
Các sự kiện trên có tác động đến CPI và chỉ số điều chỉnh GDP như sau: 
a.. Đồng hồ Longin là hàng tiêu dùng nên CPI tăng, nếu đây là hàng 
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sản xuất trong nước thì chỉ số điều chỉnh GDP (Dopp) cũng tăng. 

b._ Xe máy Spacy là hàng tiêu dùng nhập khâu nên CPI tăng. 

c. Dầu thô được sản xuất trong nước nhưng không phải là hàng tiêu 
dùng nên chỉ có Dopp tăng. 

d. Thực phẩm là hàng tiêu dùng sản xuất trong nước vì vậy CPI và 
Dopp đều tăng. 

e.._ Đây là chi phí dịch vụ thuộc chi tiêu chính phủ nên Dạẹppp tăng. 
Bài số 8. 

a. Giá gạo đã tăng lên 20%, giá thịt lợn tăng 20%, giá cá tăng 10%. 
Nếu coi CPI của năm 2006 là 100, thì CPI của năm 2007 !à 116.3. Như 
vậy, mức giá chung của năm 2007 đã tăng lên là 16,33%. 

b.. Thịt lợn đã trở nên đắt lên một cách tương đối so với cá. Ta thấy rõ ràng 
là những người ăn nhiều thịt sẽ bị tổn thất so với những người ăn nhiều cá. 

c. Việc chọn năm 2006 làm năm cơ sở hoặc chọn năm 2007 làm 
năm cơ sở không ảnh hưởng øì đến kết quả trả lời của phương án a và b 
do không có sự khác biệt về giỏ hàng tiêu dùng trong hai năm. 

Bài số 9. 

Việc tính toán CPI có thể trở nên không chính xác vì một số lý do 
như sau: 

a. Xuất hiện sản phẩm mới. 

b. Sự thay đổi chất lượng không đo lường được. 

c. Lệch thay thế. 

d. Tất cả các lý do trên. 

Bài số 10. 

a.. Nếu người già tiêu dùng một giỏ hàng như những người khác thì 
hằng năm lương hưu tăng nhanh hơn chỉ phí sinh hoạt, do đó có cải thiện 
mức sông cho người già. 

b. Chi phí sinh hoạt thực tế của người già tăng nhanh hơn thu nhập 
của họ, do đó, phúc lợi của người già có thể đang bị giảm đi. Đề có kết luận 
chính xác cần có thông tin đầy đủ về giỏ hàng mà người già tiêu dùng. 
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Chương 6: 
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 


A - CÂU HỎI LỰA CHỌN 

Chọn một phươag án trả lòi đúng hát từ tiết câu hỏi đưới đây. 
1. Mức sống của dân cư một nước có thẻ được phản ánh băng chỉ tiêu: 

a.. GDP thực tế bình quân đầu người. 

b. GDP thực tế. 

c.. GDP danh nghĩa bình quân đầu người. 

d. GDP danh nghĩa. 
2. Nếu một quốc gia có GDP bình quân theo đầu người thấp thì: 

a. quốc gia đó phải mãi chịu cảnh nghèo tương đối trong bảng xếp hạng. 

b. hăn đó là một quốc gia nhỏ. 

c. quốc gia đó có tiềm năng tăng trưởng tương đối nhanh do có “hiệu 
ứng đuôi kịp”. 

d. sự gia tăng của tư bản có thê chỉ có tác động nhỏ tới sản lượng. 

e. Không phải các điều nêu trên. 
3. Một khi đất nước giàu có thì: 

a. hầu như nó không thê trở nên nghèo hơn một cách tương đối trong 
bảng xếp hạng. 

b. nó khó có thể tăng trưởng nhanh vì lợi suất của tư bản giảm dần. 

c. tư bản trở nên có năng suất hơn do có "hiệu ứng đuôi kịp”. 

d. nó không còn cần đến vốn nhân lực nữa. 

e. Không phải các điều nêu trên. 
4. Nếu GDP thực tế của nền kinh tế tăng từ 336,2 nghìn tỉ đồng lên 
362,5 nghìn tỉ đồng, thì tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của quốc gia trong năm 


Sa) 


đó sẽ bằng: 
a. 0,5% 
b. 7,8% 
§. %5 
d. 20% 
5. Nếu GDP thực tế bình quân đầu người là 4,7 triệu đồng năm 2005 và 5 
triệu đông năm 2006 thì t¡ lệ tăng trưởng của GDP thực tê bình quần đâu 
người trong thời kỳ này băng bao nhiêu 2 


a. 3,0% 
b. 6,7% 
c. 6,4% 
d. 18% 


6. Giả sử một quốc gia có GDP thực tế bằng 700 ti đồng và tỉ lệ tăng 
trưởng hăng năm là 5%. Trong vòng 2 năm GDP thực tê sẽ tăng thêm là: 

a. 14 tỉ đồng. 

b. 35 tỉ đồng. 

c. 70 tỉ đồng. 

d. 71,75 tỉ đồng. 
7. Theo quy tắc 70, nếu GDP thực tế của một quốc gia tăng 2% mỗi năm, 
thì sau khoảng bao nhiêu năm GDP thực tê của quốc gia này sẽ gâp đôi 2 

a. 25 năm. 

b. 30 năm. 

c. 35 năm. 

d. 40 năm. 
8. Giả sử bố mẹ bạn cho bạn một khoản tiền là 10 triệu đồng vào ngày bạn 
chào đời và lãi suất tiền gửi là 3⁄/năm. Vận dụng quy tắc 70 hãy cho biết 
sau 70 năm sô tiên trong tài khoản của bạn băng bao nhiêu 2 

a. 300 nghìn đồng. 

b. 80 triệu đồng. 
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c. 20 triệu đồng. 

d. 70 triệu đồng. 
9, Giả sử GDP thực tế của nước A là 100 tỉ đôla và nước B là 50 tỉ đôla. 
Nếu tỉ lệ tăng trưởng GDP thực tế của nước A là 3%/năm và nước B là 
10%/năm, thì: 

a. GDP thực tế của nước A sẽ bằng 126,8 tỉ đôla sau 7 năm. 

b. GDP thực tế của nước A sẽ gấp đôi sau 14 năm. 

v. GDP thự: (ế của nước B sẽ lớn hon nước A sau 11 3ăm. 

d. GDP thực tế của nước B sẽ bằng 88,8 tỉ đôla sau 7 năm. 
10. Giả sử GDP thực tế của nước A là 100 tỉ đôla và nước B là 50 tỉ đôla. 
Nếu tỉ lệ tăng trưởng GDP thực tế của nước A là 3%/năm và nước B là 
103%%/năm, thì: 

a. GDP thực tế của nước A sẽ tăng lên gấp đôi sau 20 năm. 

b. GDP thực tế của nước B sẽ tăng lên gấp đôi sau § năm. 

c. GDP thực tế của hai nước sẽ không bao giờ bằng nhau. 

d. Không phải các phương án trên. 
11. Giả sử GDP thực tế của nước A là 100 tỉ đôla và nước B là 50 tỉ đôla; 
dân số của cả hai nước đều là 10 triệu người và tỉ lệ tăng dân số hằng năm 
là 2%. Nếu tỉ lệ tăng trưởng GDP thực tế của nước A là 3%/năm và nước 
B là 10%⁄/năm, thì: 

a. GDP thực tế bình quân đầu người của nước A bằng 10.000 đôla. 

b. GDP thực tế bình quân đầu người của nước B bằng 5.000 đôla. 

c. GDP thực tế bình quân đầu người của hai nước trong năm tới lần 
lượt là 10.980 đôla và 5.392 đôla. 

d. Tất cả các phương án trên. 
12. Giả sử GDP thực tế của nước A là 100 tỉ đôla và nước B là 50 tỉ đôla; 
dân số của cả hai nước đều là 10 triệu người và tỉ lệ tăng dân số hằng năm 
là 2%. Nếu tỉ lệ tăng trưởng GDP thực tế của nước A là 3%/năm và nước 
B là 10%⁄/năm, thì: 

a. GDP thực tế bình quân đầu người của nước A sẽ tăng gấp đôi sau 
30 năm. 
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b. GDP thực tế bình quân đầu người của nước B sẽ tăng gấp đôi sau 
23 năm. 

c. GDP thực tế bình quân đầu người của hai nước sẽ bằng nhau sau 
19 năm. 

d..ễ Không phải các phương án trên. 
13. Nếu GDP thực tế của nước A bằng 60% GDP thực tế của nước B, tỉ lệ 
tăng trưởng GDP thực tế của nước A là 3.5%/năm trong khi đé của nước 
B là 1%/năm. Vậy GDP của nước A sẽ bằng bao nhiều phản trăm GDP 
thực tế của nước B sau 10 năm ? 


a. 69.8% 
b. 73,2% 
c. 76.6% 
d. 84,6% 


14. Nếu hai nước xuất phát với GDP bình quân đầu người như nhau, trong 
đó một nước có tốc độ tăng trưởng 2%/năm và nước kia là 4%/năm, thì: 

a. Nước có tỉ lệ tăng trưởng 4% sẽ luôn có GDP bình quân đầu 
người lớn hơn nước kia là 2%. 

b. Nước có tỉ lệ tăng trưởng 4% sẽ bắt đầu nới dần khoảng cách về 
mức sống với nước có tỉ lệ tăng trưởng 2% do tăng trưởng kép. 

c. Sau một số năm mức sống của hai nước sẽ bằng nhau do quy luật 
lợi suất giảm dần đối với tư bản. 

d. Năm sau, kinh tế của nước tăng trưởng 4% sẽ lớn gấp đôi nước 
tăng tưởng 2%. 
15. Câu nào sau đây cho biết lợi ích của tăng trưởng kinh tế đối với xã hội ? 

a. Mọi người có thu nhập danh nghĩa cao hơn. 

b. Mức sống tăng. 

c. Sự khan hiếm đối với các nguồn lực của nên kinh tế tăng lên. 

d. Xã hội ít có khả năng thỏa mãn được những nhu cầu mới. 
16. Năng suất là: 


a. tốc độ tăng thu nhập quốc dân. 
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b. số lượng hàng hóa và dịch vụ mà một công nhân sản xuất được 
trong một đơn vị thời gian. 

c. só tiền thu được từ đầu tư trên thị trường chứng khoán. 

a. lượng vốn nhân lực và tư bản hiện vật hiện có trong nên kinh tế. 
17. Mức sống của chúng ta liên quan nhiều nhất đến : 

a. mức độ làm việc chăm chỉ của chúng ta. 

b._ cung về tư bản, vì tất cả những thứ có giá trị đều do máy móc sản 
xuất ra. 

c. cung về tài nguyên thiên nhiên. vì chúng giới hạn sản xuất. 

d. năng suất của chúng ta. vì thu nhập của chúng ta chính bằng 
những gì mà chúng ta sản xuất ra. 
18. Chi phí cơ hội của tăng trưởng cao trong tương lai là: 

a. giảm đầu tư hiện tại. 

b.. giảm tiết kiệm hiện tại. 

C. Đlảm tiêu dùng hiện tại. 

d. giảm nguồn thu thuế hiện tại của Chính phủ. 
19. Diều nào dưới đây không phải là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh 
tế trong dài hạn ? 

a. Sự gia tăng của tông câu. 

b._ Sự gia tăng khối lượng tư bản trong nên kinh tế. 

c. Các nguôn tài nguyên thiên nhiền. 

d. Tiến bộ công nghệ. 
20. Nguồn góc của tăng trưởng kinh tế là do: 

a. Sự gia tăng của số lượng và chất lượng nguồn tài nguyên. 

b. Sự gia tăng của số lượng và chất lượng tư bản. 


. Sự ø1a tăng của sô lượng và chât lượng vôn nhân lực. 


aa œ®© 


. Tiên bộ công nghệ. 


e. Tât cả các phương án trên đêu dúng. 
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21. Sự gia tăng của nhân tổ nào sau đây không làm tăng năng suất của 
một nước ? 

a. Vốn nhân lực bình quân một công nhân. 

b. Tư bản hiện vật bình quân một công nhân. 

c. Tri thức công nghệ. 

d. Lac động. 
22. Giả sử một nền kinh tế có 1000 công nhân, mỗi người công nhân làm 
việc 2000 giờ một năm. Nêu sản lượng thực tê bình quân mà một công 
nhân trong một giờ tạo ra là 9 đôla, thì GDP thực tê sẽ băng: 

a. 2 triệu đôila. 

b. 9 triệu đôla. 

c. l8 triệu đôla. 

d. 24 triệu đôia. 
23. Tăng trưởng kinh tế trong dài hạn phụ thuộc chủ yếu vào: 

a. chất lượng môi trường. 

b. năng suất. 

c. chỉ phí y tế. 

d. đạo đức kinh doanh. 
24. Lực lượng lao động ngày càng được đào tạo tốt hơn có nghĩa là: 

a._ vốn nhân lực tăng. 

b. năng suất lao động giảm. 

c. công nghệ đóng góp vào tăng trưởng ít hơn. 

d. sản lượng hàng hóa và dịch vụ giảm. 
25. Điều nào dưới đây không phải là nhân tố quyết định năng suất của 
một quôc gia ? 

a. Mức độ ứng dụng khoa học công nghệ. 

b. Mức giá. 

c. Lượng tư bản hiện vật bình quân một công nhân. 


d.. Lượng vốn nhân lực bình quân một công nhân. 
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26. Đề tăng khối lượng tư bản hiện vật trong nền kinh tế, cần phải: 

a. thu hút thêm đầu tư. 

b. tăng tiêu dùng. 

c. tăng chi tiêu chính phủ. 

d. có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. 
27. Đầu tư cho giáo dục và đào tạo sẽ thúc đây tăng trưởng kinh tế bởi vì: 

a. tạo ra nhiều việc làm hơn cho các giáo viên. 

b. làm gia tăng vấr rhân lực. 

c. làm tăng quy mô của lực lượng lao động. 

d. làm cho mọi người ngày càng quan tâm đến những vẫn đề về môi 
trường. 
28. Phương án bình luận nào sau đây là đúng 2 

a. Các dự án nghiên cứu và triên khai do Chính phủ tài trợ sẽ đem 
lại lợi ích cho các doanh nghiệp khi họ sử dụng chúng, nhưng không đem 
lại lợi ích cho toàn bộ nền kinh tẾ. 

b.. Luật bản quyên, sở hữu rõ ràng và minh bạch sẽ giúp một số người 
bảo vệ tài sản của họ, nhưng không đóng góp vào tăng trưởng kinh tẾ. 

c. Chính phủ can thiệp nhiều hơn vào các hoạt động kinh doanh sẽ 
thúc đây tăng trưởng 

d. Chính phủ cung cấp và duy trì cơ sở hạ tầng tốt cho hoạt động 
kinh tế sẽ có thể nâng cao năng suất và tăng trưởng. 
29. Để nâng cao mức sống, Chính phủ không nên làm điều gì sau đây ? 

a.. Thúc đầy tự do hóa thương mại, khuyến khích tiết kiệm và đầu tư. 

b. Kiểm soát sự gia tăng dân số. 

c. Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu và triển khai. 

d.. Quốc hữu hóa những ngành quan trọng. 
30. Phần lớn các nhà kinh tế đều cho rằng: 

a. Tăng đầu tư làm cho kinh tế tăng trưởng nhanh hơn. 

b. Tăng trưởng kinh tế cao hơn làm giảm đầu tư. 


c. Đầu tư tăng không ảnh hưởng đến tăng trưởng. 
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d. Đầu tư tăng là nguyên nhân làm tăng tiết kiệm. 
31. Sự kiện nào dưới đây được cho là có thể cải thiện mức sống của một 
nước nghèo ? 

a. Sự pia tăng các cơ hội tiếp cận với giáo dục của dân cư. 

b.. Hạn chế tăng trưởng dân số. 

c. Sử dụng các hàng rào thương mại (thuế quan và hạn ngạch). 

d. Áp dụng rộng rãi chính sách kiểm soát giá đê phân bô các hàng 
hóa và nguồn lực. 

e. Phương án a và b. 
32. Điều nào sau đây có thê làm giảm tỉ lệ sinh ? 

a.. Giảm chỉ phí cơ hội của việc sinh con. 

b.. Nhiều việc làm hơn cho phụ nữ. 


Ít việc làm hơn cho phụ nữ. 


e 


Tăng chỉ tiêu cho các chương trình kế hoạch hóa gia đình. 


e. 


33. Nhiều nước Đông Á tăng trưởng nhanh vì: 

a.. Họ có nguôn tài nguyên dôi dào. 

b. Họ từng là các nước để quốc và đã vơ vét được nhiều của cải từ 
các nước thuộc địa trước đây. 

c.. Họ dành một tỉ lệ lớn của GDP cho tiết kiệm và đầu tư. 

d.. Không có phương án nào ở trên là đúng. 
34. Chính trị bất ồn và quyền sở hữu không được bảo vệ làm cho tăng 
trưởng kinh tế chậm lại vì: 

a. Sự quan ngại rằng tài sản của các cá nhân có thê bị trưng thu sẽ 
làm giảm động cơ đầu tư của các cá nhân. 

b. Tại một quốc gia khi quyền sở hữu không được đảm bảo, các nhà 
đầu tư nước ngoài sẵn sàng đầu tư vào quốc gia đó. 

c. Tiết kiệm trong nước tăng vì các cá nhân lo ngại tài sản của họ 
không được an toàn. 

d. Sự bất ôn chính trị và tham nhũng có thể nâng cao sức mạnh của 
thị trường. 
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3ã. Chính sách nào sau đây ít có khả năng nhất trong việc thúc đây tăng 
trương ? 

a. Tăng chỉ tiêu cho giáo dục cộng đồng. 

b. Gia tăng các rào can thương mại. 

c. Giảm rào cản với đầu tư nước ngoài. 

d. Phương án a và c. 
36. Quặng sắt là một ví dụ về: 

a. Vóỏn nhán lực. 

b. Tư bản hiện vật. 

c. Tri thức công nghệ. 

d. Tài nguyền thiên nhiên không tái tạo được. 


. Công nphệ. 


œ 


37. Các quan điểm phê phán tăng trưởng cho rằng: 
a. _ Tăng trưởng không có ý nghĩa nếu nó làm trầm trọng thêm sự ô nhiễm. 
b.. Tăng trưởng không xảy ra nếu dân số ngày càng tăng nhanh. 
c. Thế hệ tương lai không còn các nguồn tài nguyên. 
d. Tất cả các phương án trên đều đúng. 
38. Khoản chỉ tiêu nào dưới đây làm tăng năng suất nhưng có nhiều khả 
năng nhất tạo ra ngoại ứng tích cực 2 
a._ Ngân hàng ngoại thương mua một máy tính mới. 
b._ Bạn đóng tiền học phí. 
c.. BP liên doanh với các công ty trong nước trong việc khai thác dầu. 
d.. Nhà máy ô tô l - 5 mua một máy khoan mới. 
39. Hãng Honda xây một nhà máy mới ở Vĩnh Phúc thì trone tương lai: 
a. GDP của Việt Nam sẽ tăng nhanh hơn GNP. 
b. GDP của Việt Nam sẽ tăng chậm hơn GNP. 
c. Đầu tư nước ngoài gián tiếp ở Việt Nam tăng. 


d. Các nhận định trên đều saI. 
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40. Nhận định nào sau đây là đúng 2 

a. Các nước có GDP bình quân đầu người khác nhau nhưng thường 
có tỉ lệ tăng trưởng như nhau. 

b. Các nước có tỉ lệ tăng trưởng khác nhau nhưng thường có GDP 
bình quân đầu người như nhau. 

c. Mọi nước đều có cùng tốc độ tăng trưởng và mức sản lượng vì mọi 
nước đều có thê tiếp cận được các nhân tô sản xuất như nhau. 

d. GDP bình quân đầu người cũng như tỉ lệ tăng trưởng của các nước 
trên thế giới khác nhau đáng kê. Theo thời gian các nghèo trở nên giàu 
một cách tương đối. 


B - BÀI TẬP 
Bài số 1. 

Cho hàm sản xuất Y = KÌ“L!? 

(K là tư bản hiện vật, L là tư bản lao động) 

a. Cho biết sản lượng bằng bao nhiêu nếu: K = 64, L = 100. 

b. Nếu cả tư bản hiện vật và tư bản _ động tăng gấp đôi, sản lượng 
-_ sẽ thay đôi như thế nào ? 

c. Phải chăng hàm sản xuất này biểu thị hiệu suất không đổi theo quy 
mô ? Hãy giải thích 2 

d. Viết lại hàm sản xuất này dưới dạng mối quan hệ giữa sản lượng 
bình quân một công nhân với mức trang bị tư bản bình quân một công nhân. 

e. Giả sử mức trang bị tư bản bình quân mỗi một công nhân tăng từ 
2 lên 4, sau đó lên ó6, thì sản lượng bình quân một công nhân sẽ thay đôi 
như thê nào ? 


Bài số 2. 

Hãy sử dụng quy tắc 70 đề tính toán xem trong bao lâu thì các biến số 
sau tăng gâp đôi ? 

a. GDP thực tế tăng trưởng hằng năm là 2%, 5% và 7% năm. 

b. Tài khoản tiết kiệm 1000 đôla được trả lãi là 5,75% năm. 


Bài số 3. 


Bảng dưới đây mô tả số liệu tăng trưởng của 4 quốc gia trong 10 năm: 





a. Nước nào có tỉ lệ tăng trưởng sản lượng thực tế đầu người lớn nhất ? 

b. Nước nào có tỉ lệ tăng trưởng GDP thực tế đầu người nhỏ nhất ? 
Bài số 4. 

a. Giả sử GDP thực tế là 393 nghìn tỉ đồng trong năm thứ nhất và 
425 nghìn tỉ đồng trong năm thứ hai. Tỉ lệ tăng trưởng GDP thực tế bằng 
bao nhiêu 2 

b. Nếu dân số trong năm thứ nhất là 82,9 triệu người và năm thứ hai 
tăng thêm 1,5%, thì tỉ lệ tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người 
bằng bao nhiêu ? 

Bài số 5. 

Hầu hết các nước, bao gồm cả Việt Nam, nhập khẩu một lượng lớn 
hàng hóa và dịch vụ từ nước khác. Tuy nhiên, theo lý thuyết thì một quốc 
gia chỉ có thẻ hưởng một mức sóng cao khi quốc gia đó có thê tự mình 
sản xuất số lượng lớn các hàng hóa và dịch vụ. Bạn có thể dung hòa hai 
thực tế này không ? 

Bài số 6. 

Hãy nêu các loại tư bản (bao gồm cả tư bản hiện vật và vốn nhân lực) 
cần thiết để sản xuất mỗi sản phẩm sau: 

a. Xe Ôtô. 

b. Giáo dục đại học và sau đại học. 


c. Dịch vụ vận tải hàng không. 
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d. Hoa quả và rau. 
Bài số 7. 
Giả sử xã hội piám tiêu dùng và tăng đầu tư. 
a. Sự thay đổi này ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế như thế nào ? 
b. Các nhóm dân cư nào trong xã hội sẽ được lợi từ sự thay đôi này ? 
Nhóm nào sẽ bị thiệt ? 
Bài số 8. 

Vào những năm 1990, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư trực tiếp 
cũng như gián tiếp rất nhiều vào Việt Nam. Lúc đó một số người cảni 
thây lo lắng trước hiện tượng này. 

a. Vì sao Việt Nam vẫn dược lợi hơn khi tiếp nhận so với khi không 
tiếp những khoản đầu tư như vậy ? 

b. Vì sao chúng ta sẽ được lợi hơn nếu chúng ta tự thực hiện các dự 
án đầu tư đó ? 
Bài số 9. 

Các bằng chứng thực nghiệm cho thấy có mối tương quan dương giữa 
ôn định chính trị và tăng trưởng kinh tế. 

a. Sự ôn định chính trị có thể dẫn tới sự tăng trưởng nhanh thông qua 
cơ chế nào ? 


b. Sự tăng trưởng nhanh có thể dẫn tới sự ồn định chính trị thông qua 


cơ chê nào 2 





B - Bài tập 
Bài số 1. 

a. Y =64'”100'!^= 8.10 = 80 

b._Y =(2.64)'^(2.100)'” = 160 

c. Hàm sản xuất có hiệu suất không đôi theo quy mô, vì khi cả K và 
L tăng gâp đôi thì sản lượng cũng tăng gâp đôi. 

d. Băng cánh chia cả hai về của hàm sản xuất ban đầu cho L ta 
được: (Y/L) = (K/L)'Z 

e._ Vì (Y/L) = (K/L)'”, nếu K/L tăng gấp đôi (từ 2 lên 4) thì sản 
lượng bình quân một công nhân tăng 2Ì”, nếu K/L tăng gấp rưỡi (từ 4 lên 
6) thì sản lượng bình quân một công nhân tăng 1,5!” 


Bài số 2. 
a. 35 năm: l4 năm: 10 năm. 
b. 12,17 năm. 


Bài số 3. 


Đề giải được bài tập này bạn cần sử dụng quy tắc tính gần đúng: 


Tỉ lệ tăng sản — — Tỉ lệ tăng GDP Tỉ lệ tăng mức 
lượng thực tế danh nghĩa giá chung 
Tỉ lệ tăng sản lượng — — Tỉ lệ tăng sản Tỉ lệ tăng 
thực tế đầu người lượng thực tế dân số 
a._ Nước J. 


b. Nước L vàM. 
Bài số 4. 
a. Tỉ lệ tăng trưởng GDP thực tế là: 


(425 nghìn tỉ đồng -393 nghìn tỉ đồng) 


———— x100=8,14% 
393 nghìn tỉ đồng 
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b. GDP thực tế bình quân đầu người năm thứ nhất là: 


393 nghìn tỉ đồng 


— —— =4,74 triệu đồng /người 
82,9 triệu người 


GDP thực tế bình quân đầu người năm thứ hai là: 


425 nghìn tỉ đồng 


—————————=5.05 triệu đồng/ người 
82,9 triệu ngươi x1,015 


Tỉ lệ tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người là: 


(5,05 triệu đồng - 4, 14 triệu đồng) x100=6,5% 
4,74 triệu đồng 
Bài số 5. 

Để được hưởng mức sống cao, bản thân mỗi nước phải tự sản xuất 
một số lượng lớn các hàng hóa và dịch vụ bởi vì tổng thu nhập bằng tổng 
sản lượng. Tuy nhiên, do lợi ích của thương mại quốc tế, mỗi nước chỉ 
cần sản xuất những hàng hóa và dịch vụ mà nước đó có lợi thế so sánh bởi 
vì khi đó nó có thể tập trung các nguồn lực vào sản xuất những hàng hóa 
và dịch vụ này và nhập khẩu các mặt hàng mà các nước khác có lợi thế so 
sánh hơn nước mình. Điều này làm cho khả năng sản xuất và mức tiêu 
dùng trong các nước đều tăng. Ngoài ra, thương mại còn làm phong phú 
thêm hàng hóa cho người tiêu dùng, cho phép các doanh nghiệp tận dụng, 
lợi thế về quy mô kinh tế, làm cho thị trường có tính cạnh tranh hơn và tạo 
điều kiện đây nhanh quá trình chuyển giao công nghệ. 

Bài số 6. 

a. Sản xuất xe ô tô cần nhà máy với nhiều máy móc, thiết bị cũng 
như vốn nhân lực từ các công nhân được đào tạo. 

b.. Giáo dục đại học cần giáo trình, giảng đường cũng như vốn nhân 
lực (giáo viên). 

c. Vận tải hàng không cần máy bay, sân bay cũng như vốn nhân lực 
dưới dạng tri thức của phi công. 

d. Trồng rau và cây ăn quả cần hệ thống tưới tiêu, máy thu hoạch... 
vốn nhân lực như kiến thức về nông nghiệp của người nông dân. 
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Bài số 7. 

a.. Đầu tư nhiều hơn sẽ làm tăng tích lũy tư bản và tạo ra tăng trưởng 
cao hơn trong dài hạn. 

b. Nhiều người sẽ có thu nhập cao hơn do tăng trưởng nhanh hơn. 
Tuy nhiên. trong thời kỳ đâu công nhàn và chủ các doanh nghiệp trong, 
các ngành sản xuất hàng tiêu dùng sẽ có thu nhập thấp hơn. trong khi đó 
công nhân và chủ các doanh nghiệp trong các ngành sản xuất hàng dầu tư 
sẽ có thu nhệp cao hzn. 


Bài số 8. 
a. Vì điều đó làm tăng tư bản và thúc đây tăng trưởng kinh tế 
Việt Nam. 


b. Vì người Việt Nam sẽ thu được lợi nhuận từ các dự án chứ không 
phải trả cho người nước ngoài. 
Bài số 9. 

a. - Vì sự ôn định chính trị tạo ra một môi trường vĩ mô ôn định và 
đât nước trở nên hâp dân hơn đôi với các nhà đâu tư trong và ngoài nước. 
Do đó. với việc đâu tư nhiêu hơn sẽ có lợi cho tăng trưởng. 


b._ Khi người dân có thu nhập cao họ có xu hướng hài lòng và ủng 
hộ hệ thống chính trị hiện tại. 
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Chương 4 


TIẾT KIỆM, ĐẦU TƯ 
VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH 


A - CÂU HỎI LỰA CHỌN 
Chọn một phương án trả lời đúng nhất từ môi câu hỏi dưới đây. 
1. Hệ thống tài chính nói kết: 
a. người tiết kiệm và người đi vay. 
b. người xuất khâu với người nhập khâu. 
c. người sản xuất và người tiêu dùng. 
d. công nhân và chủ doanh nghiệp. 
2. Trên thị trường tài chính thì: 
a. người tiết kiệm gián tiếp cho người đầu tư vay. 
b. người tiết kiệm trực tiếp cho người đầu tư vay. 
c. người tiết kiệm có thê cho chính phủ vay. 
d. Phương án b và c. 
3. Trường hợp nào dưới đây là một ví dụ về tài trợ cô phần ? 
a.. Một công ty phát hành trái phiếu. 
b.. Thành phố Hồ Chí Minh phát hành trái phiếu. 
Một công ty phát hành cô phiếu. 


e 


d.. Khoản tiền mà ngân hàng cho vay. 

e. Tất cả các phương án trên đều đúng. 
4. Rủi ro tín dụng liên quan đến: 

a. kỳ hạn của trái phiếu. 

b. việc người vay tiền có thể không có khả năng hoàn trả tiền lãi và 
vốn gốc. 
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€: 
d. 


&, 


phương thức đánh thuế thu nhập từ tiền lãi. 
cô tức nhận được. 


tỉ số giá/thu nhập của trái phiếu. 


Š. Irung gian tài chính là người đứng giữa: 


a. 
b. 


œ 


d. 


vợ và chông. 
công đoàn và doanh nghiệp. 
người mua và người bán. 


người đi vay và người cho vay. 


6. Các ngân hàng thương mại không gpiông với các trung gian tài chính vì: 


a. 
b. 


ˆ 


d. 


các ngân hàng thương mại tạo ra phương tiện cất trữ giá trị. 
các ngân hàng thương mại tạo ra một phương tiện trao đồi. 
các ngân hàng thương mại thực hiện các hoạt động cho vay. 


các ngân hàng có khả năng phát hành tiên. 


7. Loại chứng khoán nào dưới đây dường như phải trả lãi suất cao nhất 2 


a. 
b. 

điện tử. 
É; 


d. 


Trái phiếu do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát hành. 


Quỹ tương hỗ đầu tư vào trái phiêu của các công ty sản xuất chíp 


Trái phiếu do công ty sản xuất chíp điện tử phát hành. 


Trái phiếu do một công ty nhỏ mới thành lập phát hành. 


8. Băng cách cho phép đa dạng hóa đầu tư, thị trường tài chính sẽ: 


a. 
b. 
C, 
d, 


làm giảm các chi phí giao dịch. 
làm giảm rủi ro. 
tăng tính thanh khoản. 


tạo ra sự phi hiệu quả. 


-9, Câu nào dưới đây là đúng ? 


a.. Cô phiếu thường có thu nhập thấp hơn trái phiếu. 
b. Trái phiếu dài hạn có xu hướng trả lãi suất thấp hơn trái phiếu 
ngắn hạn. 
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c.. Trái phiếu Chính phủ thường trả lãi suất thấp hơn trái phiếu công ty. 

d. Đầu tư cho quỹ tương hỗ rủi ro hơn mua cô phiếu đơn lẻ vì lợi 
nhuận của quỹ tương hỗ phụ thuộc vào kết quả hoạt động của nhiều công 
ty khác nhau. 
10. Đầu tư là: 

a. mua cổ phiếu và trái phiếu. 

b. mua sắm máy móc, thiết bị hay tư bản hiện vật. 

c. gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng. 

d. mua sắm hàng hóa và dịch vụ. 
11. Khi bạn chuyên 100 triệu đồng vào một công ty sử dụng tiên huy 
động được để mua một danh mục các cô phiếu và trái phiếu trên thị 
trường, thì bạn đã: 

a.. “Đầu tư” vào thị trường cô phiếu. 

b._ “Đầu tư” vào thị trường trái phiếu. 

c. "Đầu tư” vào một trung gian tài chính. 

d. “Đầu tư” vào một quỹ đầu tư chứng khoán. 
12. Giả sử lãi suất là 8%/năm. Nếu phải lựa chọn giữa 10 triệu đồng ngày 
hôm nay và 11,6 triệu đồng sau 2 năm, bạn sẽ chọn: 

a. 10 triệu đồng ngày hôm nay. 

b. 11,6 triệu đồng sau 2 năm sau. 

c. Không có gì khác biệt giữa hai phương án trên. 

d. Không phải các phương án trên. 
13. Đối với người cho vay thì lãi suất đại diện cho : 

a. chỉ phí tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác nhau. 

b. chỉ phí giám sát các khoản đầu tư nhằm đảm bảo chúng được an toàn. 

c. phần thưởng cho việc chấp nhận một mức sống vĩnh viễn thấp 
hơn trước. 

d. phần thưởng cho việc trì hoãn tiêu dùng. 
14. Trong nên kinh tế đóng sẽ không có: 


a. thuế. 
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b._ xuất khâu và nhập khâu. 
c. chỉ tiêu cho đầu tư. 
d. tiết kiệm. 
15. Trong một nền kinh tế đóng thì: 
a._ Chỉ tiêu cho tiêu dùng băng tiết kiệm. 
b.. Chi tiêu cho tiêu dùng băng chỉ tiêu cho đầu tư. 


. 'Chi tiêu cho đâu tư băng tiệt kiệm của nên kinh tê. 


œ 


d. Cán cân ngắn sách nhà nước băng với lượng thuế rnà Chính phủ 
thu được. 
16. Hai bộ phận của tiết kiệm quốc dân trong nên kinh tế đóng là: 
Tiết kiệm tư nhân và cán cân ngân sách. 
b.. Chỉ tiêu tiêu dùng và chỉ tiêu đầu tư. 
c. Thuê và cán cân ngân sách. 
d. Tiết kiệm tư nhân và thuế. 
17. Nếu Chính phủ chỉ tiêu nhiều hơn số thuế thu được thì: 
Chính phủ có thặng dư ngân sách. 
b. Chính phủ có thâm hụt ngân sách. 
c. Tiết kiệm tư nhân sẽ dương. 
d. Tiết kiệm Chính phu sẽ âm. 
œ._ Phương án b và d dúng. 
18. Thặng dư ngân sách chính phủ có nghĩa là: 
Chính phủ có tiết kiệm cung cấp cho thị trường tài chính. 
b.. khu vực tư nhân không có tiết kiệm cung cấp cho thị trường tài chính. 
c. đây là nên kinh tế đóng. 
d. đây là nên kinh tế mở. 
19. Tiết kiệm quốc dân băng 1000 nghìn tỉ đồng, tiết kiệm tư nhân là 750 
nghìn tỉ đồng. Điều này có nghĩa là ngân sách chính phủ: 
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Thâm hụt 250 nghìn tỉ đồng. 


j8, 


Thâm hụt 100 nghìn tỉ đồng. 
c. Thặng dư 250 nghìn tỉ đồng. 
d. Thặng dư 200 nghìn tỉ đồng. 
20. Tiết kiệm quốc dân băng: 
a.. GDP - tiêu dùng - chi tiêu chính phủ. 
b.._ Đầu tư + tiêu dùng. 
c.._ GDP - chi tiêu chính phủ. 
d..ễ Không có phương án nào nêu trên là đúng. 
21. Nếu GDP = 1000 tỉ đồng. tiêu dùng = 600 tỉ đồng. thuê = 100 tỉ đông. 
và chi tiêu Chính phủ = 200 tỉ đông, thì: 
a._ Tiết kiệm quốc dân = 200 tỉ đồng, đầu tư = 200 tỉ đồng. 
b.. Tiết kiệm tư nhân = 300 tỉ đồng, đầu tư = 300 tỉ đồng. 
c. Tiết kiệm chính phủ = 100 tỉ đồng, đầu tư = 200 tỉ đồng. 
d. Tiết kiệm chính phủ = —100 tỉ đồng, đầu tư = —100 tỉ đồng. 
e. Tiết kiệm quốc dân = 0, đầu tư = 0. 
22. Tiết kiệm quốc dân bao gồm: 
a._ Tiết kiệm tư nhân và thâm hụt ngân sách chính phủ. 
b. Tiết kiệm của khu vực công và thâm hụt ngân sách chính phủ. 


Tiêt kiệm tư nhân và tiết kiệm của khu vực công. 


° 


d. Tiết kiệm tư nhân. tiết kiệm của chính phủ và phần thặng dư 
ngân sách. 
23. Khi các điều kiện khác không đồi thì tiết kiệm quốc dân sẽ: 

a. tăng khi tiết kiệm tư nhân tăng. 

b. giảm khi chính phủ tăng chi tiêu. 


. không đồi khi chính phủ tăng thuế và chỉ tiêu lên cùng một lượng. 


© 


d. Tât cả các phương án nêu trên đêu đúng. 


e. Phương án a và b. 
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24. Đường cung vốn vay có độ dốc dương hàm ý: 

a._ Đề kích thích người tiết kiệm cho vay nhiều hơn thì lãi suất phải 
cao hơn. 

b.. Những người tiết kiệm sẽ tăng cung về vốn vay tại mức lãi suất 
thấp hơn. 

c. Những người tiết kiệm sẽ tăng tiết kiệm của họ tại mức lãi suất 
thấp hơn. 

d..Ề Không có phương án nào ở trên là đúng. 
25. Sự kiện nào sau đây không làm dịch chuyên đường cung hoặc đường 
cầu vốn vay ? 

a. Sự gia tăng lãi suất trên thị trường vốn vay. 

b.. Tăng thuế đánh vào thu nhập từ tiền lãi. 

c.. Miễn giảm thuế cho việc mua và lắp đặt các thiết bị mới trong các 
nhà máy. 

d._ Người dân tăng tiết kiệm vì điều đó thê hiện hành động yêu nước. 
26. Theo mô hình thị trường vốn vay thi: 

a. lượng cung về vốn vay tăng khi lãi suất giảm. 

b. lượng cung về vốn vay giảm khi lãi suất tăng. 


. lượng cung về vôn vay tăng khi lãi suât tăng. 


&, @® 


- Phương án a và b. 
e. Tất cả các phương án nêu trên đều sai. 

27. Nếu người dân Việt Nam chỉ tiêu tiết kiệm hơn, thì: 
a. Đường cung vốn vay dịch chuyền sang phải và lãi suất tăng. 
b._ Đường cung vốn vay dịch chuyền sang phải và lãi suất sẽ giảm. 
c.. Đường cầu vốn vay dịch chuyên sang phải và lãi suất tăng. 
d.. Đường cầu vốn vay dịch chuyển sang phải và lãi suất giảm. 

28. Trong mô hình thị trường vốn vay, tăng thâm hụt ngân sách sẽ làm: 
a. dịch chuyển đường cầu vốn vay sang phải. 


b.. dịch chuyên đường câu vôn vay sang trái. 
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6. 
d. 


dịch chuyên đường cung vôn vay sang trái. 


dịch chuyên đường cung vôn vay sang phải. 


29. Tăng thâm hụt ngân sách sẽ làm: 


a 
b. 
°. 
d. 


tăng lãi suât thực tê và øiảm lượng câu về vôn cho đâu tư. 
tăng lãi suât thực tê và tăng lượng câu về vôn cho đâu tư. 
giảm lãi suât thực tê và tăng lượng câu về vốn cho đầu tư 


giảm lãi suât thực tê và giảm lượng câu về vôn cho đầu tư. 


30. Theo mô hình thị trường vốn vay thì: 


œ=.o 


œ 


lượng cầu về vốn vay giảm khi lãi suất thực tế tăng. 
lượng cầu về vốn vay giảm khi lãi suất thực tế giảm. 
lượng cầu về vốn vay tăng khi lãi suất thực tế giảm. 
không phải các phương án nêu trên. 


Phương án a và c 


31. Nếu công chúng giảm tiêu dùng 100 t¡ đồng và chính phủ tăng chỉ 


tiêu 100 tỉ đồng (các yếu tô khác đông đổi). thì trường hợp nào sau đây 


là đúng 2 


a. 
b. 
ỡ. 
d. 


Tiết kiệm tăng và nền kinh tế sẽ tăng trưởng nhanh hơn. 
Tiết kiệm giảm và nên kinh tế tăng trưởng chậm hơn. 
Tiết kiệm không đôi. 


Chưa có đủ thông tin đẻ két luận về ảnh hưởng đến tiết kiệm. 


32. Nêu đường cung về vôn vay ràt dốc, chính sách nào sau đảy có thê 


làm tăng tiết kiệm và đâu tư nhiêu nhât ? 


a. 
b. 
Ẻ. 
d. 


Giảm thuế đầu tư. 
Giảm thâm hụt ngân sách. 
Tăng thâm hụt ngân sách. 


Không có trường hợp nào nêu trên là đúng. 


33. Khi Chính phủ tăng chỉ tiêu và tăng thuế cùng một lượng như nhau 


ta CÓ: 


a. 
b. 


Cả tiêu dùng và đầu tư đều tăng. 


Cả tiêu dùng và đâu tư đêu giảm. 


e. Tiẻu dùng tăng và dâu tư giải. 

d._ Tiêu dùng giảm và đầu tư tăng. 
34. Xét một nền kinh tế có thủ nhập VY — šS000 đơn vị: Hàm tiêu dùng 
€ = S00 + 0/6(Y - T): Thuế T = 900 đơn vị; Chí tiêu Chính phủ 
G- 1000 đơn vị: Hàm đâu tư có đạng [ -- 2160 — 100r. Tại trạng thái cân 
bảno. lãi suất là: 

a. 5% 

h. 8% 

c. 1092 


d. 13%2. 


+ 


35. Nếu Chính phú đồng thời giảm th+ế đầu tư và giám thuế đánh vào tiền 
lãi tù tiết kiệm thì: 

a.- lải suất thực tẾ sẻ tăng. 

b_ lãi suất thực tế sẽ øiảm. 

c.. lãi suất thực tế không thay đôi. 

d._ lãi suất thực tế có thể tăng. giam hoặc không thay đối. 
36. Giả sư GDP của một quốc gia là 4000 tỉ dòng, thuế là 300 tỉ đồng, chỉ 
mua hàng hóa cúa Chính phủ là 200 tỉ đồng và tiêu dùng của hộ gia đình 
là 3000 tỉ đồng. Tiết kiệm quốc dân băng: 

a _ 800 tỉ đồng. 

b. 700 tỉ đồng. 

c. 1000 tỉ đồng. 

d. 600 tỉ đồng. 
37. Lliện tượng "lấn át có nghĩa là: 

a._ Thâm hụt ngân sách chính phủ làm tăng tiết kiệm quốc dân. 

b.. Việc chính phú đi vay trên thị trường làm lãi suât thực tế giảm. 

c._ Việc chính phủ di vay trên thị trường làm chỉ tiêu dầu tư giảm. 

d. Việc chính phú đi vay trên thị trường làm chỉ tiêu cho tiêu dùng 
giảm. 


38. Giá sử thị trường vốn vay đang cân băng. Quốc hội thông qua một đạo 
luật giảm thuế cho các doanh nghiệp sử dụng Internet để thực hiện các 
øIao dịch kinh doanh của mình thì: 

a.. đường cầu vốn vay dịch chuyên sang phải và lãi suất piảm. 

b.. đường cầu vốn vay địch chuyên sang phải và lãi suất tăng. 

c. dường cung vốn vay dịch chuyên sang phải và lãi suất tăng. 


d._ đường cung vốn vay dịch chuyên sang trái và lãi suất tăng. 
39. Tập hợp chính sách nào dưới dây có tác dụng thúc dây tăng trưởng 
kinh tế nhiều nhất ? 

a. Giảm thuế thu nhập từ tiết kiệm. giám thuế đầu tư. và giảm thâm 
hụt ngân sách. 

b.. Giảm thuế thu nhập từ tiết kiệm. øiảm thuế dầu tư. và tăng thâm 
hụt ngân sách. 

c. Tăng thuế thu nhập từ tiết kiệm. giam thuế dầu tư. và giảm thân 
hụt ngân sách. 

d. Tăng thué thu nhập từ tiết kiệm, piảm thuế đầu tư, và tăng thâm 
hụt ngân sách. 
40. Giả sử chính phủ tăng chỉ tiêu trong khi thuế và tiêu dùng của các hộ 
gia đình không thay đồi. thì: 

a. tiết kiệm chính phủ giảm. 

b. tiết kiệm quốc dân giảm. 


đâu tư giảm. 
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kinh tê sẽ tăng trường chậm lại. 


e. lât cả các phương án nêu trên đêu dúng. 


B - BÀI TẬP 
Bài số 1. 

Với mỗi cặp sau đây, theo bạn loại trái phiếu nào sẽ trả lãi suất cao 
hơn 2 Hãy giải thích. 

a. “Trái phiếu của Chính phủ Việt Nam và trái phiếu của Chính phủ 
Nhật Bản. 
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b. Trái phiếu đáo hạn vào năm 2010 và trái phiếu đáo hạn vào 
năm 2020. 

c. Trái phiêu của Tông công ty Dầu khí Việt Nam và trái phiếu của 
một công ty sản xuất nước giải khát mới thành lập. 


Bài số 2. 

Giá cô phiều giảm đôi khi được coi như là tín hiệu giảm GDP thực tế 
trong tương lai. Liệu bạn có tin vào điều đó không ? Hãy giải thích. 
Bài số 3. 

Khi Chính phủ Mêhicô không có kha năng thanh toán các khoản nợ 
nước ngoài đến hạn vào năm 1982. lãi suất trái phiếu do nhiều nước đang 
phát triển khác phát hành dã tăng dáng kê. Theo bạn, tại sao điều đó lại 
xảy ra 2 
Bài số 4. 

Nhiều công nhân giữ một khối lượng lớn cô phiếu của các công ty 
nơi họ làm việc. Theo bạn tại sao các công ty lại khuyến khích hành vi 
này ? Tại sao công nhân có thê lại không muốn giữ cô phiếu của công ty 
nơi họ làm việc 2 
Bài số 5. 

Giải thích sự khác nhau giữa tiết kiệm và đầu tư theo định nghĩa của 
các nhà kinh tế vĩ mô. Tình huồng nào dưới đây biểu thị đầu tư, tiết kiệm? 
Hãy giải thích. 

a._ Gia đình bạn mua một ngôi nhà mới theo hình thức trả góp. 

b. Bạn sử dụng 20 triệu trong tài khoán séc để mua cổ phiếu của 
Ngân hàng Ngoại thương. 

c._ Người bạn cùng phòng của bạn mới nhận khoản thu nhập l1 triệu 
đồng cho việc làm gia sư và gửi số tiền đó vào tài khoản của bạn ấy tại 
ngân hàng. 

d. Bố bạn vay ngân hàng 1 tỉ đồng để mua ô tô vận tải dùng để chở 
hàng giao cho các đại lý. 


Bài số 6. 

Xét một nên kinh tê đóng có GDP là §.000 tỉ đông, thuê là 1.500 tỉ 
đồng. tiệt kiệm tư nhân là 500 tỉ đông. và tiêt kiệm Chính phủ là 200 tì 
đồng. Hãy tính mức tiều dùng, chi tiêu Chính phủ. tiết kiệm quốc dân. và 
đâu tư cho nền kinh tê đó. 

Bài số 7. 

Giả sử trong năm tới Chính phủ vay nhiêu hơn năm nay là 2.000 
tỉ đông. 

a.. Sử dụng đô thị về thị trường vôn vay đê phân tích hiệu ứng của 
chính sách này. Liệu lãi suât sẽ tầng hay giảm 2 

b. Điêu gì xảy ra với đầu tư, tiết kiệm tư nhân: tiệt kiệm Chính phủ 
và tiết kiệm quốc dân 2 So sánh lượng thay đôi của các biến số đó với 


2.000 tỉ đồng mà Chính phu vay bẻ sun 


ơ, 


c. Ilệ số co giần của cung và cầu về vốn vay có ảnh hưởng như thế 
nào đến những thay đôi này 2 

d. Giả sử các hộ gia đình tin rằng việc Chính phủ vay hôm nay 
nhiều hơn cũng có nghĩa Chính phu sẽ táng thué trong tương lai để hoàn 
trả khoản nợ và lãi phát sinh. Điều này có tác động đến tiết kiệm tư nhân 
và cung về vốn vay hiện tại như thế nào ? Nó làm giảm hay tăng các hiệu 
ứng mà bạn đã thảo luận ở câu (a) và (b). 

Bài số 8. 

Trong IŠ5 năm qua. công nghệ thông tin đã cho phép các doanh 
nghiệp giảm đáng kể lượng hàng tồn kho tính cho mỗi đồng doanh thu. 
Hãy cho biết ảnh hưởng của sự thay đôi này đến thị trường vốn vay (Gợi 
ý: Chi tiêu vào hàng tồn kho là một bộ phận của đầu tư). Bạn hãy chỉ ra 
những ảnh hưởng đến đầu tư vào nhà máy và thiết bị. 

Bài số 9. 

Hãy sử dụng mô hình về thị trường vốn vay đê phân tích xem lãi 

suất. đầu tư, tiết kiệm, tăng trưởng kinh tế thay đổi thế nào khi: 
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a. Chính phủ quyết dịnh đánh thuê vào tiên lãi và cô tức. 
b. Chính phủ giảm thué thu nhập cá nhân nhưng vẫn giữ cho cán cân 
ngân sách không thay dôi. 


c._ Chính phủ miền thuẻ cho các dự án dâu tư mới. 


Bài số 10. 

Nêu như cung về vôn vay không phụ thuộc vào lãi suât thực tế (hì kết 
qu3 ảnh hưởn2 của những !'ình hiện tron bài 9 có øì thay đôi không, 2 
Ciiải thích. 
Bài số 11. 

Theo lý thuyêt đau tư có thẻ tăng lên băng cách giảm thuê đánh vào 
tiết kiệm tư nhân hoặc giảm thâm hụt ngân sách Chính phú. Vậy: 

a. - Fại sao rât khó áp dụng đông thời cả hai chính sách này 2 


b._ Bạn cân biệt những thông tin gì về tiết kiệm tư nhân đê đánh giá 
chính sách nào sẽ hiệu quả hơn trong việc khuyên khích đâu tư ? 


ĐÁP ÁN 


A - Câu hỏi lựa chọn 





B - Bài tập 

Bài số 1. 
a. Trái phiếu Chính phủ Việt Nam. 
b. Trái phiếu đáo hạn năm 2020. 


c. Công ty sản xuât nước giải khát. 
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Bài số 2. 

Giá cô phiếu giảm đôi khi được coi như là tín hiệu giảm GDP thực 
tế trong tương lai bởi vì dân chúng nhận thấy nên kinh tế có thể gặp 
khó khăn trong tương lai: sản lượng sẽ giảm và do đó lợi nhuận công ty 
sẽ thấp. Kết quả là giữ cô phiếu sẽ ít hấp dẫn và giá cô phiếu có xu 
hướng giảm. 

Bài số 3. 
Các nhà đầu tư nhận thấy khả năng vỡ nợ cao hơn đối với các trái 


phiều mà các nước đang phát triên phát hành. Cung vê vôn vay cho các 
nước đang phát triên giảm và lãi suât tăng. 
Bài số 4. 

Các công ty khuyến khích công nhân mua cô phiếu của công ty nơi 
họ làm việc bởi vì điều này tạo ra động lực cho công nhân quan tâm 
không chỉ đên tiên lương mà cả lợi nhuận của công ty. Công nhân sẽ làm 
việc tích cực hơn và có trách nhiệm hơn bởi vì họ biệt răng nều công ty 
hoạt động tôt thì cô tức mà họ nhận được cũng cao hơn. 

Một sô công nhân không muôn giữ cô phiêu của công ty nơi họ làm 
việc vì điều đó có thê là quá rủi ro. Nếu công ty gặp khó khăn, thì họ 
không chỉ bị mât việc mà cô tức cũng giảm (rủi ro gâp đôi). 

`# xr 
Bài số 5. 

a._ Đâu tư. 

b. Tiêt kiệm. 
Tiêt kiệm. 
d. Đâu tư. 


„ 


Bài số 6. 
Tiêu dùng: C = 6.000 tỉ đồng, vì: S,= Y -T~CŒ =C= Y ~T~S; 
Chỉ tiêu Chính phủ: G = 1.300 tỉ đồng, vì: S,= T—G =G=T-S, 
Tiết kiệm quốc dân: S = S„ + S„= 700 tỉ đồng. 
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Dầu tư = Tiết kiệm = 700 ti đồng. 
Bài số 7. 

a. Dường cung vốn vay dịch chuyển sang trái một khoảng bằng 2.000 
tỉ đồng (Qo— QỶ = 2.000). Trạng thái cân băng chuyên từ Eọ đến E. Lãi 
suất sẽ tăng từ rọ đến rị. 

b.. Đầu tư giảm. tiết kiệm tư nhân tăng: tiết kiệm Chính phủ và tiết 
kiệm quốc dân giảm. Đầu tư và tiết kiệm quốc dân giảm từ Qo xuống. Q\ 
(ít hơn 2.000 tỉ đồng). tiết kiệm Chính phú giảm 2.000 tỉ đồng và tiết kiệm 
tư nhân tăng ít hơn 2.000 tỉ đồng (Q¡- Q`). 


r 


lÑ) 


fo 





0 Q* Q; @ Q 


Hình 4.1 

c. Nếu đường cung về vốn vay càng co giãn thì lãi suất sẽ tăng ít 
hơn và do đó lượng vốn vay cân bằng sẽ piảm ít hơn. Đầu tư giảm ít hơn, 
tiết kiệm quốc dân giảm ít hơn và tiết kiệm tư nhân sẽ tăng nhiều hơn. 

Nếu đường cầu về vốn vay càng co giãn thì lượng vốn vay cân bằng 
sẽ giảm nhiều hơn. Đầu tư giảm nhiều hơn, tiết kiệm quốc dân sẽ giảm 
nhiều hơn, và tiết kiệm tư nhân tăng ít hơn. 

d. Dân cư sẽ tiết kiệm nhiều hơn đề nộp thuế cao hơn trong tương 
lai, do đó, tiết kiệm sẽ tăng và đường cung vốn vay sẽ dịch chuyên sang 
phải. Điều này sẽ làm giảm ảnh hưởng của giảm tiết kiệm Chính phủ đến 
tiết kiệm quốc dân, đầu tư và lãi suất. 
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Bài số 8. 

Vì công nghệ tin học mới cho phép các doanh nghiện giam dầu tư 
vào hàng tôn kho. đường cầu về vốn vav địch chuyên sang trái. Kết quả là 
cả lượng vốn vay và lãi suất cân bằng đều giảm. Lãi suất giảm lại có tác 
dụng khuyến khích đầu tư vào nhà xương và thiết bị. Tuy nhiên. tông đầu 
tư vẫn giảm so với trước. 

Bài số 9, 

a. Thu nhập từ tiên lãi và cổ tức bị đánh thuế nên tiết kiệm của khu 
vực tư nhân giam đi. rên thị trường vốn vay lượng cung về vốn vay giảm 
tại mỗi mức lãi suát bay đường cung vẻ vốn vay dịch chuyên sang trái. 
làm lãi suất tăng, đâu tư giảm. tăng trưởng kinh tế giảm di. 

b. Thuế thu nhập cá nhân giảm đi trong khi ngân sách nhà nước 
không đôi (tiết kiệm chính phủ không đôi) làm tiết kiệm của khu vực !ư 
nhân cũng như tiết kiệm quốc dân tăng. Cung về vốn vay tăng. lãi suất 
giảm, đo vậy khuyến khích đầu tư, tăng trưởng kinh tế. 

c. Chính phủ miễn thuế cho các dự án đầu tư mới làm tăng cầu đầu tư 
của khu vực tư nhân do đó cầu về vốn vay trên thị trường vốn tăng. làm 
tăng lãi suất và tạo ra tăng trưởng cao hơn trong tương lai. 

Bài số 10. 

Khi cung về vốn vay không phụ thuộc vào lãi suất thực tế có nghĩa là 
cung không co giãn với lãi suất thì khi đó những nhân tổ ảnh hưởng tới thị 
trường vốn mà tác động đến từ phía cầu vốn vay sẽ chỉ làm thay đôi lãi 
suất mà không có ảnh hưởng đến khối lượng vốn trên thị trường và do vậy 
không ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Còn những nhân tố ảnh hưởng 
tới thị trường vốn vay mà đến từ phía cung thì sẽ làm cho thị trường vốn 
có thay đôi về cả lãi suất lẫn khối lượng vốn vay và từ đó ảnh hưởng đến 
tăng trưởng kinh tế. 


Bài số 11. 


a. Đầu tư có thê tăng khi Chính phủ giảm thuế đánh vào thu nhập từ 
tiết kiệm tư nhân hoặc giảm thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên. piảm thuế dối 
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với tiết kiệm tư nhân lại làm tăng thâm hụt ngân sách trừ khi Chính phú 
có thê tăng một số loại thuế khác hoặc cắt giam chỉ tiêu. Do đó. rất khó 
thực hiện đồng thời cả hai chính sách này. 

b. Đề biết chính sách nào có hiệu qua hơn đê tăng đầu tư, chúng ta 
cần biết: 

- Hệ SỐ CO giãn của tiết kiệm tư nhân với lãi suất thực tế sau thuế, bởi 
vì điều này sẽ quyết định mức độ thay dôi tiết kiệm khi Chính phủ giảm 
thuế đánh vào thu nhập từ tiết kiệm: 

—~ Tiết kiệm tư nhân phản ứng như thé nào khi Chính phủ điều chỉnh 
thâm hụt ngân sách. bởi vì, như câu d bài 7 cho thấy giảm thâm hụt ngân 
sách chính phủ (tăng tiết kiệm chính phủ) có thê làm giảm tiết kiệm tư 
nhân một lượng tương ứng. Khi đó. tiết kiệm quốc dân hoàn toàn không 
thay đôi: 

- Sự nhạy cảm của đầu tư với lãi suất. bởi vì nếu đầu tư hầu như 
không nhạy cảm với lãi suất. thì cả hai chính sách đều ít có tác động đến 
dầu tư. 
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5- BTNLHVM 


Chương 5 
THẤT NGHIỆP 


A - CÂU HỎI LỰA CHỌN 

Chọn một phương án trả lời đúng nhất từ mỗi câu hỏi dưới đây. 
1. Lực lượng lao động băng: 

a. sỐ người thất nghiệp cộng với số người có việc. 

b.. dân số trưởng thành có nhu cầu làm việc. 

c. tổng dân số trừ đi bộ phận dân số chưa trưởng thành và những 
người trưởng thành nhưng không có nhu cầu làm việc. 

d. Cả ba phương án trên đều đúng. 

2. Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động bằng: 

a. số người trưởng thành chia cho dân số. 

b. số người có việc làm chia cho dân số. 

c. số người có việc làm chia cho số người trưởng thành. 

d. số người trong lực lượng lao động chia cho số người trưởng thành. 
3. Tỉ lệ thất nghiệp bằng: 

a. số người thất nghiệp chia cho dân số. 

b. số người thất nghiệp chia cho số người trưởng thành. 

c. số người thất nghiệp chia cho số người trong lực lượng lao động. 

d. số người thất nghiệp chia cho số người có việc. 

Vào thời điểm 1/7/2006, tại Việt Nam, tổng dân số Việt Nam là 84, 2 
triỆu Hgười. Số người có việc làm là 43,35 triệu người Giả sử tỉ lệ số 
người trưởng thành không tham gia lực lượng lao động là 5% và tỉ lệ 
thát nghiệp là 4,8%. Dựa vào các đữ liệu trên đề trả lời các câu hỏi 
4— 9 dưới đáy. 
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4. Số người thất nghiệp bằng: 
a. 4,04 triệu người. 
b. 2.08 triệu người. 
c. 2,19 triệu người. 


d. Không đủ đữ liệu đê tính toán. 


5. Số người không tham gia lực lượng lao động là: 


a. 2,4 triệu người. 

b. 4.21 triệu người. 

c. 2,1 triệu người. 

d. Không đủ dữ liệu đề tính toán. 
6. Số người trong lực lượng lao động là: 

a. 43.3 triệu người. _ 

b. 45,54 triệu người. 

c. 48,06 triệu người. 

d. Không dủ dữ liệu đề tính toán. 
7. Số người trưởng thành là: 

a. 47,93 triệu người. 

b. 47,5 triệu người. 

c. 43.3 triệu người. 

d. Không đủ dữ liệu để tính toán. 
8. T¡ lệ tham gia lực lượng lao động là: 

a. 90,2% 

b. 95% 

c. 100% 

d. Không đủ dữ liệu để tính toán. 
9. Tỉ lệ có việc làm là: 

a. 100% 

b. 95% 
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G. 35,50 

d. Không đủ dữ liệu đề tính toán. 

Vào thời điểm 1/7/2004, tại Việt Nam, số người có việc làm là 41,6 
triệu; sô người thát nghiệp là 0,9 triệu người. Tông dán sô là S2 triệu 
người. Sô người ngoài độ tuôi lao động chiêm 452% dân số. Với dữ liệu 
này, hãy trả lời các câu hỏi 10 - I2 dưới đáy. 

10. Số người trong độ tuôi lao động bằng: 

a. 36,9 triệu. 

b. 42,5 triệu. 

c. 4S,] triệu. 

d. Không đủ dữ liệu đề tính toán. 

I1. Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động bằng: 

a. 94.2% 

b. 97,9% 

G. 55% 

d. Không đủ dữ liệu đề tính toán. 

12. Tỉ lệ thất nghiệp bằng: 

a. 2,12% 

b. 2,00% 

c. 16% 

d. Không đủ đữ liệu đê tính toán. 

Cho dữ liệu giả định sau: Lực lượng lao động bằng $0 triệu; số Người 
có việc làm băng 46 triệu; sô người được xếp vào thát nghiệp tạm thời 
băng 0, triệu; sô người thát nghiệp theo lý thuyết cô điên băng 1,2 triệu, 
SỐ người thát nghiệp do nên kinh tê suy thoái băng l,5 triệu. Hãy trả lời 
các câu hỏi 13 -- 14. 

13. Tỉ lệ thất nghiệp chu kỳ bằng: 

a. 4,2% 

b. 3,0% 
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c. 2,0% 

d. Không đủ dữ liệu đê tính toán. 
14. Tỉ lệ thất nphiệp tự nhiên bằng: 

a. 3.8% 

b. 5,0% 

c. 6.0% 

d. Không đủ đữ liệu đề tính toán. 

15. Phát biều nào sau đây đúng nhất ? 

a. Tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên là tỉ lệ thất nghiệp thực tế đang diễn ra 
trong nên kinh tế mà ta có thê quan sát được tại một thời điểm bất kỳ. 

b. Tì lệ thất nghiệp tự nhiên là tỉ lệ thất nghiệp mà xã hội luôn mong 
muốn hướng tới. 

c. F¡ lệ thất nghiệp tự nhiên hoàn toàn khách quan và không phụ 
thuộc vào các chính sách của Chính phủ cũng như không thay đồi theo 
thời gian và theo từng quốc gia. 

d. T¡ lệ thất nghiệp tự nhiên là tỉ lệ thất nghiệp mà nên kinh tế luôn 
hướng tới trong dài hạn. 

16. Một học sinh tốt nghiệp cấp HH không thê tìm được một công việc phù 
hợp trong một thời gian dài và quyết định thôi không tìm việc nữa. Người 
này được xếp vào nhóm: 

a. có việc làm. 

b. thất nghiệp. 

c. năm trong lực lượng lao dộng. 

d. không năm trong lực lượng lao động. 

17. Một người vợ quyết định ở nhà đê chăm sóc gia đình, theo các nhà 
thống kê lao động thì cô ta sẽ được xếp vào nhóm: 

a. thất nghiệp. 

b. có việc làm. 

c. năm trong lực lượng lao động. 


d. không năm trong lực lượng lao động. 
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18. Diều nào dưới đây không phải là nguyên nhân gây ra thất nghiệp 
tự nhiên 2 

a. Tiền lương bị ấn định cao hơn mức cân bằng. 

b. Nền kinh tế lâm vào suy thoái. 

c. Sự chuyên dịch cơ cấu kinh tế vùng và ngành. 

d. Phụ nữ trước đây làm nội trợ bắt đầu tham gia vào thị trường lao dộng. 
19. Trường hợp nào sau đây không được tính vào thất nghiệp tự nhiên ? 

a. Chuyên địch cơ cấu giữa các vùng trong nèẻn kinh tế. 

b. Một số doanh nghiệp bị phá sản và phải đóng cửa do sự cạnh 
tranh của các nhà cung ứng nước ngoài. 

c. MộtLsỐ công nhân từ bỏ công việc hiện tại đề đi tìm một công việc mới. 

d. Một số công nhân từ bỏ công việc hiện tại và không di tìm việc nữa. 
20. Trường hợp nào sau đây k»ông thuộc nhóm thất nghiệp tạm thời ? 

a. Sinh viên mới tốt nghiệp đang trong thời gian xin việc. 

b. Do ngành cơ khí bị thu hẹp nên các công nhân cơ khí mất việc và 
đang phải học thêm để chuyên sang nghèẻ sửa chữa xe máy. 

c. Người vợ sau một thời gian ở nhà làm công việc nội trợ bắt đầu đi 
tìm việc. 

d. Các trường hợp trên đều thuộc thất nghiệp tạm thời. 
21. Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

a. Thất nghiệp tạm thời thuộc thất nghiệp tự nhiên. 

b. Không thẻ loại bỏ hoàn toàn thất nghiệp tạm thời. 

c.. Thất nghiệp tạm thời hoàn toàn không đáng mong muốn đối với xã hội. 

d. Các phát biêu trên đều không đúng. 
22. Tăng trợ cấp thất nghiệp sẽ: 

a. làm tăng thất nghiệp tạm thời. 

b. làm piảm thất nghiệp tạm thời. 

c. hoàn toàn không tác động tới thất nghiệp tạm thời. 


d. có thể làm tăng, giảm, hoặc không thay đồi thất nghiệp tạm thời. 
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23. Trường hợp nào sau đây gây ra thất nghiệp cơ cầu ? 

a. Việc làm ở khu vực công nghiệp nặng giảm, số lao động ở khu vực 
này chuyền sang tìm kiếm việc làm ở khu vực công nghiệp nhẹ và dịch vụ. 

b. Cơ giới hóa nông nghiệp làm giảm nhu cầu lao động ở nông thôn. 
những người nông dân bắt đầu di cư ra thành phó đề tìm kiếm những cơ 
hội việc làm khác. 

c. Một số thành phố công nghiệp trước đây như Nam Định. Việt Trì 
phát triển chậm lại, những người dân sống ở đây bắt đầu di cư tới các 
thành phố công nghiệp mới như Hải Dương. Quảng Ninh, Vĩnh Phúc.... 
đề tìm việc. 

d. Tất cả các phương án trên. 

24. Phát biểu nào sau đây là không đúng ? 

a. Tại mức lương cân bằng thì nên kinh tế vẫn có thất nghiệp. 

b. Tại mức lương cân bằng. nên kinh tế có thất nghiệp theo lý thuyết 
cô diễn. 

c. Tại mức lương cân băng, thất nghiệp tự nhiên bằng với thất 
nghiệp tạm thời cộng với thất nghiệp cơ cấu. 

d. Tại mức lương cân bằng, có những người muốn làm việc nhưng 
không có việc làm cho họ. 

25. Thất nghiệp theo lý thuyết cô điển khác với thất nghiệp tạm thời và 
thất nghiệp cơ cầu ở chỗ: 

a. Thất nghiệp theo lý thuyết cô điền xảy ra do không có đủ việc làm 
tại mức lương hiện tại, còn thất nghiệp tạm thời xảy ra ngay cả khi vẫn 
đang có đủ việc làm cho người lao động. 

b. Thất nghiệp theo lý thuyết cô điền không thuộc thất nghiệp tự nhiên, 
còn thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp cơ câu thuộc thất nghiệp tự nhiên. 

c. Thất nghiệp theo lý thuyết cô điền có thê bị loại bỏ khi tiền lương 
ở mức lương cân bằng thị trường lao động; ngược lại thất nghiệp tạm thời 
và thất nghiệp cơ cầu không thê bị loại bỏ ngay cả khi thị trường lao động 
cân băng. 


d. Phương án a và c. 
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26. Khi tiền lương được trả thấp hơn mức lương cân băng sẽ: 

a. gây ra thất nghiệp tạm thời. 

b. gây ra thất nghiệp cơ cấu. 

c. gây ra thất nghiệp theo lý thuyết cỗ điển. 

d. Không phải các phương án trền. 
27. Thất nghiệp theo lý thuyết cô điển chắc chắn sẽ xảy ra khi: 

a. nhà nước quy định mức tiền lương tối thiểu. 

b. công đoàn thành công trong việc yêu cầu chủ doanh nghiệp phái 
tăng lương cao hơn mức lương cân băng thị trường lao động cho công nhân. 

c. các doanh nghiệp tăng lương cao hơn mức lương cân bảng đê 
khuyến khích người lao động nỗ lực làm việc hơn. 

d. Tất cả các phương án trên. 

e. Phương án b và c. 
28. Luật tiền lương tối thiêu có xu hướng: 

a. tạo ra thất nghiệp trong thị trường việc làm tay nghề cao nhiêu 
hơn so với thị trường việc làm có tay nghề thấp. 

b. tạo ra thất nghiệp trong thị trường việc làm tay nghè thấp nhiều 
hơn so với thị trường việc làm tay nghề cao. 

c. gây ra thất nghiệp khi nó được quy định thấp hơn mức tiền lương 
cân băng. 

d. có lợi cho tất cả lao động trẻ vì họ nhận được tiền lương cao hơn 
So với khi tự họ xoay sở. 
29. Công đoàn có xu hướng làm tăng chênh lệch tiền lương giữa người 
trong cuộc và người ngoài cuộc do làm: 

a. tăng tiền lương trong khu vực có công đoàn, và điều này có thể 
dẫn tới tăng cung lao động trong khu vực không có công đoàn. 

b. tăng tiền lương trong khu vực có công đoàn, và điều này có thể 
dẫn tới giảm cung lao động trong khu vực không có công đoàn. 

c. giảm cầu lao động trong khu vực có công đoàn. 


d. tăng câu vê lao động trong khu vực có công đoàn. 
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30. Công đoàn có thê tăng tính hiệu qua trong trường hợp nào sau đây ? 

a.. Công đoàn làm cho tiền lương của người trong cuộc cao hơn mức 
lương cân băng. 

b. Công đoàn làm suy yếu sức mạnh thị trường của một doanh 
nghiệp lớn trong một "thành phó công ty”. nơi một công ty duy nhất thuê 
hầu hết lao động trên một vùng lãnh thỏ. 

c. Công đoàn làm giảm tiền lương của người ngoài cuộc trong khu vực. 

d. Công đoàn chỉ đe doa dình côno. còn công nhân thì vẫn làm việc 
bình thường. 

31. [Trường hợp nào sau đây là ví dụ minh họa cho hiện tượng "rủi ro 
đạo đức" 2 

a.. Với mức lương thấp. công nhân thôi việc đề tìm công việc tốt hơn. 

b. Với mức lương thấp. công nhân sẽ ngòi chơi khi ông chủ không 
có mặt do anh ta không sợ bị sa thải. 

c. Với mức lương thấp. chị có những công nhân tay nghề kém mới 
dến xin việc. 

d. Với mức lương thấp. công nhân không có điều kiện ăn uống tốt, do 
vậy anh ta có thê ngủ gật khi dang làm việc do mệt mỏi và thiếu dinh dưỡng. 
32. lrường hợp nào sau dây là ví dụ minh họa cho hiện tượng "lựa chọn 
bát lợi” 2 

a.. Với mức lương thấp. công nhân thôi việc đề tìm công việc tốt hơn. 

b. Với mức lương thấp, công nhân di neu khi ông chủ không nhìn 
thấy vì không sợ bị sa thải. 

c. Với mức lương thấp. chi có những công nhân tay nghề kém mới 
dến xin việc làm này. 

d. Với mức lương thấp. công nhân không có điều kiện ăn uống tốt 
nên anh ta ngủ gật khi đang làm việc vì thiểu dinh dưỡng. 

33. Phát biêu nào sau đây không được đề cập tới trong lý thuyết tiền 
lương hiệu quả 2 

a. Tiền lương cao cho phép người công nhân có bữa ăn giàu dinh 

dưỡng hơn. 
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b. Tiền lương cao thu hút được nhiều lao động giỏi hơn. 

c. Tiền lương cao có thể khuyến khích người lao động nỗ lực hơn do 
họ lo ngại bị mắt một công việc tốt. 

d. Tiền lương cao sẽ khiến anh ta rơi vào nhóm nộp thuế thu nhập 
với thuế suất cao hơn, do vậy anh ta cần phải làm việc chăm chỉ hơn đề có 
được mức thu nhập sau thuế như ban đầu. 

34. Nhận định nào sau đây về lý thuyết tiền lương hiệu quả là đúng ? 

a. Các doanh nghiệp không có sự lựa chọn nào về việc họ trả tiền lương 
hiệu quả hay không bởi vì dạng tiền lương này do luật pháp quy định. 

b. Trả tiễn lương càng thấp càng hiệu quả. 

c. Việc trả tiền lương cao hơn mức cân băng cạnh tranh tạo ra rủi ro 
về đạo đức vì nó làm cho công nhần trở nên vô trách nhiệm. 

d. Việc trả tiền lương cao hơn mức cân băng cạnh tranh có thể cải 
thiện sức khỏe công nhân, giảm bớt tốc độ thay thế công nhân. nâng cao 
chất lượng và nỗ lực của công nhân. 

35. Trong trường hợp nào sau đây thì luật tiền lương tối thiểu và công 
đoàn ít gây ra thất nghiệp theo lý thuyết cô điển nhất ? 

a. Đường cung lao động dốc và đường cầu lao động thoải. 

b. Đường cung lao động dốc và đường cầu lao động dốc. 

c. Đường cung lao động thoải và đường cầu lao động thoải. 

d. Đường cung lao động thoải và đường cầu lao động dốc. 

36. Nếu có một tiến bộ kỹ thuật thì theo bạn, điều nào sau đây có nhiều 
khả năng xảy ra nhất ? 

a. Tăng cầu lao động có kỹ năng và giảm cầu lao động không có kỹ năng. 

b. Giảm cầu lao động có kỹ năng và tăng cầu lao động không có kỹ năng. 

c. Tăng cung lao động có kỹ năng và giảm cung lao động không có 
kỹ năng. 

d. Giảm cung lao động có kỹ năng và tăng cung lao dộng không có 
kỹ năng. 
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37. Chính sách nào sau đây của Chính phu sẽ thất bại trong nỗ lực giảm 
thất nghiệp ? 

a. Cắt giảm trợ cấp thất nghiệp. 

b. Hỗ trợ thông tin về việc làm cho người lao động. 

c. Giảm tiền lương tối thiều. 

d. Tăng sức mạnh cho các tô chức công đoàn. 
38. Nếu bảo hiểm thất nghiệp hào phóng đến mức nó trả cho công nhân 
mắt việc 959% tiền lương của công việc trước đó họ làm (thông thường là 
75% ở một số nước) thì: 

a. tỉ lệ thất nghiệp được thống kê có khả năng thấp hơn tỉ lệ thất 
nghiệp thực tế. 

b. tỉ lệ thất nghiệp được thống kê có khả năng cao hơn tỉ lệ thất 
nghiệp thực té. 

c. không tạo ra sự sai khác giữa tỉ lệ thất nghiệp được thống kê và tỉ 
lệ thất nghiệp thực té. 

d. Không phải các phương án trên. 
39. Theo số liệu của Tông cục Thống kê công bó thì: ti lệ thất nghiệp ở 
thành thị của Việt Nam từ năm 1999: 

a. có xu hướng tăng lên theo thời gian. 

b. có xu hướng giảm đi theo thời gian. 

c. có xu hướng ôn định theo thời gian. 

d. không phải các điều nêu trên. 
40. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bồ thì tỉ lệ sử dụng thời 
gian lao động trong độ tuổi lao động ở nông thôn của Việt Nam từ 
năm 1999: 

a. có xu hướng tăng lên theo thời gian. 
b. có xu hướng giảm đi theo thời gian. 


có xu hướng ôn định theo thời gian. 


® 


d. không phải các điêu nêu trên. 
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B - BÀI TẬP 
Bài số 1. 

Theo nguồn số liệu của Tông cục Thống kê (2007) vào thời điểm 
1/7/2006. dân số Việt Nam là 84.2 triệu người. Số người trưởng thành có 
việc làm là 43.5 triệu người và tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị là 4.8%. Giả sử 
ti lệ thất nghiệp ở nông thôn cũng là 4,8% và tỉ lệ số người không tham 
øia lực lượng lao động là 5% dân số trưởng thành. Dựa trên cơ sở các đữ 
liệu trên hãy tính: 

a. Số người thất nghiệp. 

b. Số người tham g!a vào lực lượng lao động. 

c. Số người không tham gia vào lực lượng lao động. 

d. Số người trưởng thành. 

e. Tỉ lệ của số người tham gia vào lực lượng lao động trong số dân sẻ 
trưởng thành. 


Bài số 2. 

Hãy nêu một ví dụ về thất nghiệp cơ câu ở Việt Nam trong thời gian 
gần đây và phân tích những diễn biến và triển vọng của nó. 
Bài số 3. 

Giả định trong một nền kinh tế tồn tại hai thị trường lao động 1 và 2 
và cả hai đều chưa có tô chức công đoàn. Bây giờ, giả sử công đoàn được 
thành lập trong thị trường lao động l1. 

a. Hãy chỉ ra ảnh hưởng của công đoàn trong thị trường có công 
đoàn. Hiểu theo nghĩa nào thì lượng lao động có việc làm trong thị trường 
này không phải ở mức hiệu quả 2 

b. Hãy chỉ ra ảnh hưởng của công đoàn trong thị trường không có 
công đoàn. Điều gì sẽ xảy ra với mức lương cân bằng trong thị trường 
không có công đoàn 2 
Bài số 4. 

Hãy nêu một ví dụ về việc áp dụng lý thuyết tiền lương hiệu quả 
trong các doanh nghiệp ở Việt Nam và phân tích hệ quả của nó. 
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Bài số 5. 

Giả sử Quốc hội thông qua một đạo luật buộc người chú phải chịu 
trách nhiệm với công nhân về chỉ phí v tẻ. Quy định này khiến doanh 
nghiệp phải trả thêm cho mỗi công nhân 3.000 dòng đối với mỗi một giờ 
thực làm việc. 

a. Quy định này tác động ra sao tới như cau lao động của chủ doanh 
nghiệp 2 (Hãy lượng hóa và vẽ đồ thị nều có thẻ). 

b. Giả sử trước đây người lao động cũng phái bỏ ra một khoản tiền 
tương ứng dành cho chăm sóc y tẻ. Khoan ch: ph: này được họ tính tới khi 
ra quyết định cung ứng lao động. Nếu người lao động nhận thức được đầy 
đủ quy định này thì đường cung lao động lúc này sẻ thay đồi ra sao ? 

c. Nếu tiền lương có thê điều chinh linh hoạt đê cân bằng thị trường 
lao động thì quy định này tác động gì tới tiên lương và mức thất nghiệp ? 
Người chủ được lợi hay bị thiệt 2 Người lao động được lợi hay bị thiệt 2 

d. Nếu luật tiền lương tối thiêu ngăn cản không cho tiền lương điều 
chính để cân bằng thị trường lao động thì quy dịnh này sẽ ảnh hưởng ra 
sao tới tiền lương và mức thất nghiệp ? Người chủ được lợi hay bị thiệt ? 
Người lao động dược lợi hay bị thiệt 2 

e. Giả sử người lao động không tính tới khoản chỉ phí y tế khi ra 
quyết định lao động. khi đó. kết quả ở câu (b) và (d) sẽ thay đổi như 
thế nào ? 


ĐÁP ÁN 


A - Câu hỏi lựa chọn 





1T 


B - Bài tập 


Bài số 1. 





h xẻ sai nó 43,35 La - 
a. Sô người thât nghiệp (Lụ) = ———x4,8% = 2,19 triệu người. 
b. 
Lực lượng lao động _ Số người có việc # số người thất nghiệp 


(L) (Lr) (L:;) 


L = 43.35 + 2,19 = 45,54 triệu người 
c. Số người không tham gia vào lực lượng lao động (NL) là: 


4554 _ = sử 
L.® —x5 = 2,4 triệu người. 





d. Số người trưởng thành = L + NL = 47,94 triệu người. 





e. Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động = b Ề x100 = 95%. 


Bài số 2. 

Việt Nam đã chuyền dịch cơ cấu kinh tế vùng trong thời gian qua. 
Một số khu công nghiệp mới ở Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, 
Bình Dương.... đã ra đời và phát triển. Nhu cầu việc làm ở khu vực này 
tăng mạnh. Ngược lại, một số khu công nghiệp trước đây như Nam Định, 
Phú Thọ.... đã ngày càng thu hẹp và lực lượng lao động dư thừa ngày 
càng nhiều. 

Cơ cấu ngành cũng đã thay đổi trong thời gian qua. Một số ngành 
công nghiệp nhẹ phát triển như dệt may, da giày, điện tử, chế biến thực 
phẩm... đã làm gia tăng nhu cầu lao động. Ngược lại, một số ngành công 
nghiệp như cơ kim khí, hóa chất,... bị thu hẹp và người lao động trong 
các ngành này mất việc làm. 

Tất cả những thay đôi trên khiến cho người lao động phải đào tạo lại 
kỹ năng cho bản thân, phải di cư từ vùng này qua vùng khác. Trong suốt 
thời gian đó, thất nghiệp cơ cấu đã xảy ra. 


78 


Bài số 3. 

a. Giả sử ban đầu cả hai thị trường lao động đang ở trạng thái cân 
bằng. Sự xuất hiện công doàn trên thị trường 1 sẽ làm mức lương trên thị 
trường này tăng cao hơn mức lương cân bằng. Mức lương cao hơn làm 
giảm lượng cầu lao động và làm tăng lượng cung lao động. Thất nghiệp 
xảy ra trên thị trường 1. Thất nghiệp do công đoàn gây ra trên thị trường l 
øồm hai bộ phận. Những người trước đây có việc nhưng bị mất việc do 
tiền lương tăng lên (đoạn AC) và những người mới bắt đầu tham gia vào 
thị trường lao động khi tiền lương tăng (doạn HC —~ hình 5. l). 





0 Số lao động 
Hinh 5.1. Thất nghiệp trên thị trường có công đoàn (thị trường 1) 





Số lao động 


Hình 5.2. Tác động tới cung lao động trên thị trường không có công đoàn 
(thị trường 2) 


Quan điểm hiệu quả ở đây được hiểu là tổng thặng dư xã hội (bằng 
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thăng dư của người lao động cộng với thặng dư của chủ doanh nghiệp) là 
cực đại. tức là. thị trường phải ở trạng thái cân băng hay lượng cung băng 
lượng cầu lao động. Ở đây. do tiền lương cao hơn mức lương cân bằng, 
mức việc làm sẽ giảm xuống. thất nghiệp tăng lên. Tổng thặng dư xã hội 
sẽ giảm. Sản lượng nền kinh tế tạo ra sẽ giám. 

b. Nếu những người thất nghiệp trên thị trường 1 rời bỏ thị trường ] 
và chuyền sang thị trường 2 (thị trường không có công đoàn) đê tìm việc 
thì cung lao động trên thị trường 2 sẽ tăng lên (S, >5, — hình 5.2). Điều 
này sẽ làm giam mức lương cân băng trên thị trường 2. 

Bài số 4. 

Các doanh nghiệp nước ngoai ở Việt Nam trả mức lương cao hơn hăn 
So với các doanh nghiệp trong nước và các cơ quan hành chính sự nghiệp 
trong nước. Kết cục là nhiều người tài, giỏi ra làm cho doanh nghiệp nước 
ngoài. Hiện tượng chảy máu chất xám đang được đề cập dến khá nhiều. 
Mức lương cao cũng khiến những người này nỗ lực làm việc cao hơn đề 
được sự tín nhiệm của chủ công ty. Chúng ta có thê thấy rõ những người 
làm việc cho công ty nước ngoài tỏ ra rất năng động trong công việc. Tất 
cả những yếu tố này cộng hưởng lại có thê giúp doanh nghiệp nước ngoài 
thu được những lợi ích còn lớn hơn so với mức lương cao hơn mà họ đã 
trả cho lao động của mình. 

Bài số 5. 

a. Đường cầu lao động mới sẽ dịch chuyên xuống dưới một doạn 
bằng 2.000 đồng. Lượng cầu lao động sẽ giảm tại mọi mức lương do bây 
giờ ngoài khoản tiền lương trả cho công nhân, doanh nghiệp còn phải trả 
thêm 2.000 đồng cho mỗi giờ làm việc của một công nhân (hình 5.3). 

b. Nếu người lao động có tính đến khoản chỉ phí y tế khi ra quyết 
định cung ứng lao động từ trước thì việc họ nhận thêm 2.000 đồng từ 
doanh nghiệp sẽ làm dịch chuyền đường cung lao động xuống phía dưới 
một đoạn bằng 2.000 đồng. Họ sẵn sàng cung ứng lao động như cũ với 
mức lương thấp hơn 2.000 đồng do họ hiểu rằng: khoản chỉ phí y tế 2.000 
đồng mà trước đây họ phải trích ra từ lương để trả lúc này sẽ được doanh 
nghiệp thanh toán (hình Š.3). 
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c.. Nếu tiên lương có thê điều chỉnh linh hoạt đề cân băng thị trường 
lao động thì nó sẽ giảm do cung lao động tăng và cầu lao động giảm. Thị 
trường lao động sẽ chuyền tới vị trí cân băng mới. Mức tiền lương cân 
bằng mới thấp hơn mức tiền lương cân băng ban đầu 2.000 đồng. Lượng 
lao động cân bằng không thay đôi. Ở đây, không ai cảm thấy được lợi và 
cũng không ai cảm thấy bị thiệt. Chủ doanh nghiệp vẫn phải trả một 
khoản tiền như cũ (mức lương thấp hơn 2.000 đồng cộng với khoản chỉ 
phí y tế 2.000 đồng). Người lao động nhận được mức lương thấp hơn 
2.000 đồng nhưng lại được chủ doanh nghiệp chỉ trả hộ khoản chỉ phí v tế 
2.000 đồng mà trước đây họ phải tự bo ra. 

d. Do luật tiền lương tối thiêu không cho phép mức lương doanh 
nghiệp trả cho công nhân thấp hơn một ngưỡng: w„ nào đó. Nếu mức 
lương w„ này cao hơn mức lương cân băng thị trường lao động thì số lao 
động mà doanh nghiệp có nhu cầu thuê sẽ nhỏ hơn số lao động sẵn sàng 
cung ứng trên thị trường tại mức lương này. Thất nghiệp sẽ xảy ra. Chủ 
doanh nghiệp bị thiệt do phải thuê lao động với giá cao hơn mức giá cân 
bằng mà họ có thê trả, số việc làm tạo ra giảm. thặng dư của chủ doanh 
nghiệp sẽ bị giảm. 

Về phía người lao động, những người tiếp tục làm việc sẽ được 
hưởng lợi do mức lương họ nhận cao hơn mức lương mà đáng lẽ họ sẽ 
nhận nếu không có quy định này. Tuy nhiên. phần lợi ích này được đánh 
đổi băng mức thất nghiệp cao hơn, những người bị mắt việc sẽ bị thiệt. 


: Wo 
2000 đông { 
W‡I 





No =N: Số lao động 


Hình 5.3. Người lao động có tính đến chi phí y tế khi ra quyết định lao động 
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e. Nếu người lao động không tính tới khoản chỉ phí y tế khi ra quyết 
định lao động thì có nghĩa là quy định này sẽ không làm thay đôi hành vi 
của người lao động. Đường cung lao động vẫn nằm ở vị trí ban đầu. Vì 
đường cầu lao động dịch chuyển xuống dưới một đoạn bằng 2.000 đồng 
nên mức lương cân bằng sẽ giảm (nhưng giảm ít hơn 2.000 đồng) và số 
việc làm cân bằng sẽ giảm. Mức độ giảm tùy thuộc vào độ co giãn của 
lượng cầu và lượng cung theo tiền lương. Lúc này người chủ doanh 
nghiệp bị thiệt do tổng khoản tiền phải trả cho mỗi công nhân (tiền lương 
cộng thêm 2.000 đồng) đã tăng lên. só lao động mà doanh nghiệp thuê 
giảm đi. thặng dư của chủ doanh nghiệp giảm (hình 5.4). 

Người lao động tiếp tục làm việc do tông khoản tiền họ được nhận 
tăng lên (tiền lương cộng thêm 2.000 đồng). Người bị mất việc sẽ bị thiệt. 


Ít hơn 
2000 đồng 





Nì Ño Số lao động 


Hình 5.4. Người lao động không tính đến chi phí y tế khi ra quyết định lao động 
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Chương 6 
TỔNG CẦU VÀ TỔNG CUNG 


A — CÂU HỎI LỰA CHỌN 
Chọn một phương án trả lời đúng nhất từ mỗi câu hỏi dưới đây. 
1. Trong mô hình AD-AS, đường tổng cầu phản ánh mối quan hệ giữa: 
a. tông chỉ tiêu dự kiến và GDP thực tế. 
b. thu nhập thực tế và GDP thực tế. 
c. tông lượng cầu và mức giá chung. 
d. GDP danh nghĩa và mức giá chung. 
2. Trong mô hình AS—AD, đường tông cung phản ánh mối quan hệ giữa: 
a. tông chỉ tiêu thực tế và GDP thực tế. 
b. thu nhập thực tế và GDP thực tế. 
c.. mức giá chung và tông lượng cung. 
d.. mức giá chung và GDP danh nghĩa. 
3. Biến nào sau đây có thê thay đổi mà không làm cho đường tông cầu 
dịch chuyên 2 
a. Lãi suất. 
b. Mức giá. 


Thuê suât. 
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d.. Kỳ vọng về lạm phát. 
e. Cung tiền. 

4. Mọi thứ khác không đổi, sự tăng lên của mức giá có nghĩa là: 
a. đường tổng cầu dịch trái. 


b. đường tông cầu dịch phải. 
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c. sẽ có sự di chuyền xuống phía dưới dọc theo một đường tông cầu. 

d. sẽ có sự đi chuyền lên phía trên dọc theo một đường tông cầu. 
5. Mọi thứ khác không đổi, sự cắt giảm mức giá có nghĩa là: 

a._ đường tổng cung dịch trái. 

b. đường tông cung dịch phải. 

c. sẽ có sự đi chuyển xuống phía dưới đọc theo một đường tông cung. 

d. sẽ có sự đi chuyền lên phía trên dọc theo một đường tông cung 
6. Một trong những lý do làm cho đường tổng cầu có độ đốc âm là: 

a. mọi người tìm thấy những hàng hoá thay thế khi giá cả của một 
mặt hàng mà họ đang t'ều dùng tăng. 

b. giống với lý do làm cho đường cầu đối với một hàng hoá có độ 
dốc âm. 

c. dân cư trở nên khá giả hơn khi mức giá giảm và do đó họ sẵn 
sàng mua nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn. 

d. các hãng sẽ tăng lượng cung khi mức giá tăng. 

e. khi mức giá tăng. mọi người sẽ chuyển từ tiêu dùng hàng ngoại 
sang tiêu dùng hàng sản xuất trong nước. 
7. Theo hiệu ứng lãi suất, đường tông cầu dốc xuống bởi vì: 

a.. Mức giá thấp hơn làm tăng sức mua của lượng tiền mà mọi người 
đang giữ và do đó họ sẽ tăng tiêu dùng. 

b. Mức giá thấp hơn làm giảm giá trị của lượng tiền đang giữ và do 
đó tiêu dùng sẽ giảm. 

c. Mức giá thấp hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng 
tiền cho vay. Kết quả là lãi suất giảm và chỉ tiêu cho đầu tư tăng lên. 

d. Mức giá thấp hơn làm tăng lượng tiền cần giữ, làm giảm lượng 
tiền cho vay. Kết quả là lãi suất tăng và chỉ tiêu cho đầu tư giảm. 
8. Theo hiệu ứng của cải, đường tổng cầu dốc xuống bởi vì: 

a.. Mức giá thấp hơn làm tăng sức mua của lượng tiền mà mọi người 
đang giữ và do đó họ sẽ tăng tiêu dùng. 
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b.. Mức giá thập hơn làm giảm giá trị của lượng tiền dang giữ và do 
đó tiêu dùng sẽ giảm. 

c. Mức giá thấp hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng 
tiền cho vay. Kết quả là lãi suất giảm và chỉ tiêu cho đâu tư tăng lên. 

d. Mức giá thấp hơn làm tăng lượng tiên cần giữ, làm giảm lượng 
tiền cho vay. Kết quả là lãi suất tăng và chỉ tiêu cho đầu tư giảm. 
9. Theo hiệu ứng tỉ giá hối đoái, đường tông cầu dốc xuống bởi vì: 

a.. Mức giá cao hơn làm tăng giá trị lượng tiền năm giữ và tiêu dùng 
tăng lên. 

b.. Mức giá cao hơn làm giảm giá trị lượng tiền năm giữ và tiêu dùng 
giảm đi. 

c. Mức giá trong nước cao hơn làm cho một số người tiêu dùng 
chuyên từ mua hàng nội sang mua hàng ngoại. 

d. Mức giá trong nước cao hơn làm cho một số người tiêu dùng 
chuyên từ mua hàng ngoại sang mua hàng nội. 
10. Trong mô hình AS—AD, điều nào dưới đây có thể làm dịch chuyên 
đường AD sang trái 2 

a.. Chính phủ giảm thuế thu nhập cá nhân. 

b. Các hộ gia đình và doanh nghiệp lạc quan vào triển vọng phát 
triên của nền kinh tế trong tương lai. 

c.. Ngân hàng trung ương tăng cung tiên. 

d. Chính phủ giảm chi tiêu. 
11. Trong mô hình AS-AD, điều nào dưới đây có thể làm dịch chuyên 
đường AD sang phải 2 

a. Chính phủ giảm chi tiêu. 

b. Các hộ gia đình và doanh nghiệp bi quan vào triển vọng phát triên 
của nên kinh tế trong tương lai. 

c. Ngân hàng trung ương giảm cung tiền. 


d. Chính phủ giảm thuế thu nhập cá nhân. 
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12. Xét hình 6.1. Điều nào dưới đây có thể làm cho đường tổng cầu dịch 
chuyên từ AD; đến AD: ? 


b. 
G, 
d. 


P 
ASo 
ADo 
“ 
AD: 
0 
b Ú 


Hinh 6.1 
Tăng lương. 
Giảm mức giá. 
Sự bỉ quan trong giới đầu tư. 
Tăng chi tiêu chính phủ. 


13. Xét hình 6.1. Trong ngắn hạn, sự dịch chuyển từ ADạ đến AD; có thể 
làm cho: 


a. 
b. 
E, 


d. 


sản lượng tăng và tiền lương thực tế giảm. 
cả sản lượng và tiền lương thực tế đều tăng. 
cả sản lượng và tiền lương thực tế đều giảm. 


sản lượng giảm và tiền lương thực tế tăng. 


14. Với đường tổng cung ngắn hạn có độ dốc dương, thì sự dịch chuyên 


sang bên phải của đường tông câu sẽ làm tăng: 


a. 
b. 


c. 


d 


sản lượng và mức giá. 

tỉ lệ thất nghiệp và sản lượng. 
tỉ lệ thất nghiệp và mức giá. 
Phương án b và c. 


15. Sự gia tăng tổng cầu không ảnh hưởng đến mức giá hàm ý rằng: 


a 
b. 
C 
d 


e. 
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sản lượng ban đầu phải bằng mức tiềm năng. 

sản lượng ban đầu có thê cao hơn mức tiềm năng. 
đường AS nằm ngang. 

đường AS thăng đứng. 

đường AD thăng đứng. 


16. Khi chính phủ tăng thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khâu, thì: 

a.. đường tông cầu dịch chuyên sang phải. 

b.. đường tông cầu dịch chuyền sang trái. 

c.. đường tông cung dịch chuyển sang phải. 

d._ đường tông cung dịch chuyền sang trái. 

e. cả đường tổng cầu và tông cung đều dịch chuyền sang trái. 
17. Khi chính phủ giảm thuế đánh vào các đầu vào nhập khâu, thì: 

a.. đường tông cầu dịch chuyên sang phải. 

b.. đường tông cầu dịch chuyển sang trái. 

c. đường tổng cung dịch chuyên sang phải. 

d._ đường tông cung dịch chuyền sang trái. 

e. cả đường tổng cầu và tổng cung đều dịch chuyên sang phải. 
18. Mức sản lượng tiềm năng là mức sản lượng được sản xuất khi: 

a. không có thất nghiệp. 

b._ đầu tư ở mức tự nhiên. 

c. tông cầu ở mức tự nhiên. 

d. thất nghiệp ở mức tự nhiên. 
19. Trong mô hình AD-AS. sự giảm giá làm tăng lượng cung tiền thực tế 
và làm tăng lượng tông cầu được biểu diễn bằng: 

a._ sự dịch chuyển của đường AD sang phải. 

b. sự dịch chuyền của đường AD sang trái. 

c. sự di chuyển dọc theo đường AD xuống phía dưới. 

d. sự di chuyên dọc theo đường AD lên phía trên. 

e. giảm độ đốc của đường AD. 
20. Điều nào dưới đây có thê là lý do làm cho đường tổng cung ngắn hạn 
dốc lên ? 

a.. Khi mức giá giảm, nhưng tiền lương danh nghĩa chậm điều chỉnh, 
mức lương thực tế tăng và các hãng buộc phải cắt giảm mức sản xuất. 


b.. Khi mức giá giảm, nhưng tiền lương danh nghĩa chậm điều chỉnh, 
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mức lương thực tế tăng và nhiều lao động sẵn sàng làm việc hơn. 

c. Khi mức giá giảm, nhưng lương thực tế chậm điều chỉnh. mức 
lương danh nghĩa giảm và lượng cung lao động giảm. 

d.. Khi mức giá giảm. nhưng tiền lương danh nghĩa chậm điều chỉnh, 
mức lương thực tế tănẻ và các hãng tăng mức sản xuất. 
21. Độ dốc của đường tông cung ngắn hạn có xu hướng: 

a. giảm khi sản lượng tăng. 

b. không thay đổi khi sản lượng tăng. 

c. tăng khi sản lượng tăng. 

d. có thể tăng, giảm hoặc không đôi khi sản lượng tăng. 
22. Đường tông cung ngắn hạn có xu hướng tương đôi thoải ở mức sản 
lượng thấp bởi vì: 

a. cầu vẻ hàng tiêu dùng ít co giãn với giá ở mức sán lượng thấp. 

b._ các doanh nghiệp còn nhiều nguồn lực chưa sử dụng. 

c. khi đó lợi nhuận thông thường cao và do vậy các doanh nghiệp 
sẵn sàng mở rộng sản xuất. 

d. sản lượng luôn bằng mức tiềm năng. 
23. Vì đường tông cung dài hạn là thăng đứng, do đó trong dài hạn: 

a. sản lượng thực tế và mức giá được quyết định bởi tổng cầu. 

b. sản lượng thực tế và mức giá được quyết định bởi tông cunø. 

c. sản lượng thực tế được quyết định bởi tổng cunp, còn mức giá 
được quyết định bởi tổng cầu. 

d. sản lượng thực tế được quyết định bởi tổng cầu, còn mức giá 
được quyết định bởi tổng cung. 
24. Một đường tổng cung thăng đứng hàm ý rằng: 

a. tăng mức giá sẽ không ảnh hưởng đến mức sản lượng của nền 
kinh tế. 

b._ sản lượng trong ngắn hạn không thê lớn hơn mức sản lượng trong 
đài hạn. 


c.. tăng mức giá sẽ cho phép nên kinh tế đạt được mức sản lượng cao hơn. 
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d. tăng mức giá sẽ khuyến khích đôi mới công nghệ và do vậy thúc 
đây tăng trưởng kinh tế. 
e. đường tổng cung dài hạn không bao giờ thay đối vị trí. 
25. Xét hình 6.2. Điều nào dưới đây có thê làm cho đường tông cung ngắn 
hạn dịch chuyền từ đường AS¿ đến AS¡ ? 
Mức giá tăng. P 


. AS: 

b. Tiên bộ công nghệ. 

c. Giá các yếu tố đầu vào ASo 
tăng. 

d. Tổng câu tăng. 
26. Xét hình 6.2. Trong ngăn hạn, 
sự dịch chuyển từ AS; đến AS¡ 0 
có thê làm cho: Y 

Hình 6.2 


a. sản lượng tăng và tiền 
lương thực tế giảm. 

b. cả sản lượng và tiền lương thực tế đều tăng. 

c. cả sản lượng và tiền lương thực tế đều ø1Iam. 

d. sản lượng giảm và tiền lương thực tế tăng. 
27. Khi OPEC tăng giá dầu, thì: 

a. tỉ lệ lạm phát ở các nước nhập khâu dầu mỏ tăng. 

b.. GDP thực tế ở các nước nhập khâu dầu mỏ giảm. 

c. thu nhập quốc dân được phân phối lại từ các nước nhập khẩu dầu 
sang các nước xuất khâu dầu. 

d. Tất cả các phương án trên đều đúng. 

e. Các phương án trên đều sai. 
28. Sự kiện nào sau đây sẽ làm dịch chuyên đường tổng cung ngắn hạn, 
nhưng không làm dịch chuyên đường tổng cung đài hạn ? 

a._ Sự thay đổi khối lượng tư bản. 


b. Sự thay đổi công nghệ. 
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c. Sự thay đổi tiền lương danh nghĩa. 

d. Sự thay đổi cung về lao động. 
29. Giả sử rằng: khối lượng tư bản trong nên kinh tế giảm, khi đó: 

a. đường AS ngắn hạn và đường AS dài hạn đều dịch chuyên 
sang trái. 

b.. đường AS ngắn hạn và đường AS dài hạn đều dịch chuyên sang phải. 

c. đường AS ngắn hạn không thay đổi vị trí, nhưng đường AS dài hạn 
dịch chuyên sang trái. 

d. đường AS ngắn hạn không thay đôi vị trí. nhưng đường AS dài hạn 
dịch chuyên sang phải. 

e. đường AS ngắn hạn dịch chuyên sang trái, nhưng đường AS dài 
hạn không thay đôi vị trí. 
30. Tiến bộ công nghệ sẽ làm dịch chuyền: 

a.. cả đường tông cung ngăn hạn và đường tông cầu sang phải. 

b.. cả đường tổng cung ngắn hạn và đường tổng cung dài hạn sang trái. 

c. đường tông cung ngắn hạn sang phải. nhưng đường tổng cung dài 
hạn không thay đôi vị trí. 

d. đường tông cung dài hạn sang phải, nhưng đường tông cung ngắn 
hạn không thay đôi vị trí. 


e. cả hai đường tổng cung ngắn hạn và dài hạn sang phải. 


AS dài hạn 






AS ngắn hạn 


Hình 6.3 
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31. Giả sử nên kinh tế đang lâm vào suy thoái như tại điểm B trong đồ thị 
ở hình 6.3. Muốn đưa sản lượng về mức tiềm năng, thì các nhà hoạch định 
chính sách nên: 

a.. dịch chuyển đường tông cầu sang phải. 

b.. dịch chuyền đường tông cầu sang trái. 

c. dịch chuyên đường tông cung ngắn hạn sang phải. 

d. dịch chuyên đường tông cung ngắn hạn sang trái. 
32. Giả sử nền kinh tế đang lâm vào suy thoái như tại điểm B trong đồ thị 
ở hình 6.3. Nếu các nhà hoạch định chính sách cho phép nền kinh tế tự 
điều chỉnh để đạt mức sản lượng tự nhiên, thì trong dài hạn: 

a. tiền lương sẽ giảm và đường tông cung ngắn hạn sẽ dịch chuyền 
sang trái. 

b. tiền lương sẽ giảm và đường tổng cung ngắn hạn sẽ dịch chuyển 
sang phải. 

c. tiền lương sẽ tăng và đường tông cầu sẽ dịch chuyên sang trái. 

d. tiền lương sẽ tăng và đường tông cầu sẽ dịch chuyên sang phải. 
33. Giả sử rằng Hiệp hội các nước xuất khâu dầu lửa (OPEC) bị tan rã, 
khiến cho giá dầu giảm mạnh. Kết quả là: 

a. mức giá sẽ tăng lên và GDP thực tế tăng. 

b. mức giá sẽ tăng và GDP thực tế giảm. 

c. mức giá sẽ giảm và GDP thực tế tăng. 

d. mức giá sẽ giảm và GDP thực tế piảm. 
34. Các nhà hoạch định chính sách được gọi là đã “thích nghi” với một cú 
sốc cung bất lợi nếu họ: 

a._ đáp lại cú sốc cung bất lợi bằng việc kích cầu và đây mức giá tăng 
cao hơn nữa. 

b. đáp lại cú sốc cung bất lợi bằng việc cắt giảm tổng cầu và do đó 
góp phân bình ôn mức giá cả. 

c. đáp lại cú sốc cung bất lợi bằng việc cắt giảm tổng cung trong 
ngắn hạn. 


9 


d. 


không phản ứng trước cú sốc cung bât lợi và đê nên kinh tê tự 


điều chỉnh. 


3Š. Nêu các nhà hoạch định chính sách muôn đưa mức giá trở về mức ban 


đâu sau một cú sôc cung bât lợi. thì họ cân phải: 


a. 
b. 
6. 
d. 


thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. 
piảm thuế. 
tăng chi tiêu chính phủ. 


kết hợp giữa tăng thuế và tăng chỉ tiêu chính phủ cùng một lượng. 


36. Nêu đường tông cung là hoàn toàn không co giãn với mức giá, thì sự 


Ø1a tăng tông câu sẽ làm: 


a. 
b. 
Š. 
d. 


€. 


tăng GIDP thực tế, tăng GDP danh nghĩa và tăng mức giá. 
tăng GDP thực tế và GIP danh nghĩa. 

tăng GDP danh nghĩa và tăng mức giá. 

chỉ tăng GDP thực tế. 


tăng mức giá. 


37. Nếu đường tông cung co giãn hoàn hảo với mức giá, thì sự gia tăng 


tông câu sẽ làm: 


a. 
b. 
b 
d. 


e. 


tăng GDP thực tế, GDP danh nghĩa và tăng mức giá. 
tăng GDP thực tế và tăng GDP danh nghĩa. 

tăng GDP danh nghĩa và tăng mức giá. 

tăng GDP thực tế. 


tăng mức giá. 


38. Giả sử ban đầu nên kinh tế ở trạng thái cân bằng tại mức sản lượng 
tiềm năng. Tiếp đó, giả sử ngân hàng trung ương giảm cung tiền. Điều gì 


Sẽ xảy ra với mức giá và sản lượng trong dài hạn 2 


a. 
b. 
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Mức giá tăng, còn sản lượng không thay đồi so với giá trị ban đầu. 
Mức giá giảm, còn sản lượng không thay đôi so với giá trị ban đầu. 
Sản lượng tăng, còn mức giá không thay đổi so với giá trị ban đầu. 


Sản lượng giảm, còn mức giá không thay đổi so với giá trị ban đầu. 


e. Cả sản lượng và mức giá đều không thay đồi so với giá trị ban đầu. 
39. Xét một nên kinh tế ban dầu ở trạng thái cân bằng tại mức sản lượng 
tiềm năng. Tiếp đó giả sử rằng các hộ gia đình tăng tiêu dùng. Theo mô 
hình tổng cung và tông cầu. điều gì sẽ xảy ra với mức giá và sản lượng 
trong dài hạn ? 

a.. Mức giá tăng. sản lượng không đồi so với giá trị ban đầu. 

b.. Mức giá giảm. sản lượng không đồi so với giá trị ban đầu. 

c. Sản lượng tăng. mức giá không đôi so với giá trị ban đầu. 

d. Cả sản lượng và mức giá không đổi so với giá trị ban đầu. 
40. Xét một nền kinh tế nhập khâu xăng. dầu ban đầu ở trạng thái cân 
bằng tại mức sản lượng tiềm năng. Sau đó giá xăng, dầu tăng mạnh trên 
thị trường thế giới. Ngân hàng trung ương đã phản ứng băng cách tăng 
cung tiền. So với trạng thái ban đâu. trong dài hạn: 

Thất nghiệp sẽ tăng và lạm phát sẽ giảm. 


a 
b. Thât nghiệp sẽ giảm và lạm phát sẽ tăng. 


c. Thất nghiệp và lạm phát sẽ không thay dồi. 
d. Thất nghiệp có thê không thay dồi. nhưng lạm phát sẽ tăng. 
B - BÀI TẬP 


Bài số 1. 

Giả sử rằng nền kinh tế đang lâm vào suy thoái do tông cầu thấp. 

a. Hãy sử dụng mô hình tông cung - tông cầu đề mô tả trạng thái 
hiện tại của nền kinh tế. 

b. Điều gì xảy ra với tỉ lệ thất nghiệp ? 

c. Điều gì xảy ra với nguôn tư bản hiện có ? 
Bài số 2. 

Hãy giải thích những biến có sau đây sẽ làm tăng, giảm hay không có 
tác động nào đến đường tổng cung dài hạn ? 


a. Nhiều lao động ra nước ngoài làm việc khi Việt Nam thực hiện 
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chính sách mở cửa và hội nhập với khu vực và thế giới. 

b. Quốc hội vừa phê chuẩn tăng tiền lương tối thiêu thêm 20%. 

c. VDC và FPT mới đưa vào sử dụng một công nghệ mới cho phép 
tăng đáng kê tốc tộ truy cập internet. 

d. Một trận bão đã phá huỷ nhiều nhà máy dọc bờ biên phía đông. 
Bài số 3. 

Hãy giải thích xem mỗi sự kiện sau đây sẽ làm dịch chuyển đường 
tổng cung ngăn hạn, đường tông cầu, cả hai, hay không đường nào cả ? 

a.. Các nhà đầu tư lạc quan vào triển vọng phát triển của nền kinh tế 
trong tương lai. 

b._ Giá xăng, dầu trén thị trường thế giới tăng mạnh. 

c. Chính phủ giảm thuế đánh vào các yếu tố đầu vào nhập khâu. 

d. Chính phủ tăng thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khâu. 

e. Chính phủ giảm thuế thu nhập cá nhân. 

f. Các hộ gia đình quyết định tiết kiệm nhiều hơn do bị quan vào 
triên vọng việc làm và thu nhập trong tương lai. 

Bài số 4. 

Giả sử một nền kinh tế ban đầu ở trạng thái cân bằng tại mức sản 
lượng tiềm năng. Với mỗi tình huống đưa ra trong “bài 3”, bạn hãy giải 
thích tác động của các sự kiện đó đến sản lượng, thất nghiệp và mức giá 
chung của nền kinh tế trong ngắn hạn. 

Bài số 5. 

Xét một nên kinh tế ban đầu ở trạng thái cân bằng tại mức sản lượng 
tiềm năng. Hãy giải thích các tác động của các sự kiện sau đến sản lượng 
và mức giá trong ngắn hạn và dài hạn. 

a. Chỉ số Vn — index giảm mạnh, làm giảm của cải của nhiều hộ 
gia đình. 

_b. Chính phủ tăng mạnh chi tiêu cho quốc phòng. 


c. Tiến bộ công nghệ làm tăng năng suất. 
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d. Các bạn hàng thương mại chủ lực của Việt Nam tăng trưởng 
mạnh và mua nhiều hàng hoá của Việt Nam hơn. 
Bài số 6. 

Giả sử nền kinh tế Việt Nam ban đầu ở trạng thái cân băng tại mức 
sản lượng tiềm năng. Từ năm 1999, nhiều nước bạn hàng của Việt Nam 
lâm vào suy thoái và mua ít hàng của Việt Nam hơn. 

a. Hãy giải thích và minh hoạ bằng đồ thị AS-AD điều gì xảy ra với 
mức giá. sản lượng và việc làm trong ngăn hạn. Về đồ thị minh họa. 

b. Trước cú sốc ngoại sinh ở trên. độ dốc của đường tổng cung có 
ảnh hưởng như thế nào đến sự thay đồi của sản lượng và mức giá. 

c. Nếu các nhà hoạch định chính sách quyết định can thiệp đề đưa 
sản lượng trở lại mức tiềm năng. họ sẽ cần thay đôi chính sách tài khoá và 
tiền tệ như thế nào ? Vẽ đồ thị minh hoạ. 

Bài số 7. 

Giả sử nền kinh tế Việt Nam ban đầu ở trạng thái cân bằng tại mức 
sản lượng tiềm năng. Trong năm 2004, giá các đầu vào thiết yếu mà Việt 
Nam phải nhập khâu như xăng. dầu. thép. phân bón, hạt nhựa,... đã tăng 
mạnh trên thị trường thế giới. 

a. Hãy giải thích và minh hoạ bằng đồ thị AS-AD tác động của sự 
kiện trên đến nền kinh tế Việt Nam trong ngăn hạn trên ba phương diện: 
mức giá. sản lượng và việc làm. 

b._ Nếu các nhà hoạch định chính sách quyết định can thiệp để đưa sản 
lượng trở lại mức tiềm năng. họ sẽ cần sử dụng chính sách đề điều tiết tông 
cầu như thế nào ? Hãy cho biết ưu điểm và nhược điểm của giải pháp này. 

c. Nếu các nhà hoạch định chính sách quyết định can thiệp để đưa mức 
giá trở về giá trị ban đầu, thì họ sẽ cần sử dụng chính sách đề điều tiết tông 
cầu như thế nào ? Hãy cho biết ưu điểm và nhược điểm của giải pháp này. 

- d_ Trước cú sốc ở trên, theo bạn giải pháp nào mà chính phủ Việt 
Nam có thể thực hiện để vừa góp phần kiểm chế lạm phát, vừa thúc đây 
tăng trưởng kinh tế. 
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ĐÁP ÁN 


A - Câu hỏi lựa chọn 





B - Bài tập 
Bài số 1. 

a. Dồ thị người học tự vẽ. 

b. Tỉ lệ thất nghiệp cao hơn mức tự nhiên. 

c. Mức độ sử dụng năng lực sản xuất thấp hơn so với mức trung bình 
dài hạn. Trong thời kỳ suy thoái. máy móc thường được sử dụng dưới 
công suất thiết kế, đó là vì các doanh nghiệp không muốn sản xuất nhiều 
hàng hóa do không thê bán được. 

Bài số 2. 

a. Đường tổng cung dài hạn dịch chuyên sang bên trái do quy mô lực 
lượng lao động trong nước giảm. 

b. Đường tổng cung dài hạn dịch chuyên sang bên trái do tỉ lệ thất 
nghiệp tự nhiên tăng. 

c. Đường tông cung dài hạn dịch chuyền sang bên phải vì năng suất tăng. 

d. Dường tông cung dài hạn dịch chuyên sang bên trái do khối lượng 
tư bản còn lại giảm. 

Bài số 3. 

a.  Dường tổng cầu dịch chuyên sang phải do các doanh nghiệp chỉ 

tiêu nhiều hơn cho đầu tư. 


b. Đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển sang trái do chỉ phí sản 
xuất tăng. 
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c. Đường tông cung ngăn hạn dịch chuyên sang phải do chỉ phí sản 
xuát 2Iiảm. 

d. Đường tông cầu dịch chuyển sang phải do các hộ gia đình có xu 
hương thay thế hàng tiêu dùng nhập khâu dắt hơn bằng hàng sản xuất 
tron nước. 

e. Đường tông cầu dịch chuyền sang phải do các hộ gia đình có mức 
thu nhập sau thuế lớn hơn và sẵn sàng tiêu dùng nhiều hơn. 

f. Đường tổng cầu dịch chuyên sang trái do các hộ gia đình tiêu dùng 
ít hơn. 

Bài số 4. 

Nền kinh tế có sản lượng thấp hơn trong khi cả mức giá và thất 
nghiệp đều tăng đối với tình huống ở phương án b và điều ngược lại xảy 
ra đối với tình huỗng ở phương án c. Sản lượng và mức giá tăng, trong khi 
thất nghiệp giảm đối với tình huống ở các phương án a, d và e; điều ngược 
lại xảy ra đối với tình huống ở câu f. 

Bài số 5. 

Giả sử ban đầu nên kinh tế ở trạng thái cân bằng dài hạn. 

a. Trong ngắn hạn, đường AD dịch chuyển sang trái, cả sản lượng 
và mức giá đều giảm. Trong đài hạn, mức giá tiếp tục giảm, còn sản lượng 
trở lại mức tự nhiên ban đầu. 

b._ Ngược lại với tình huống ở phương án a. 

c. Tronp ngăn hạn, cả đường AS ngắn hạn và dài hạn đều dịch 
chuyển sang phải, sản lượng tăng và mức piá giảm. Trong dài hạn, mức 
giá tiếp tục giảm, còn sản lượng tiếp tục tăng đến mức tự nhiên mới. 

d. Ngược lại với tình huống ở phương án a. 

Bài số 6. 
a. Xuất khâu giảm làm giảm tổng cầu. Đường tông cầu dịch chuyền 


sang bên trái. Kêt quả là cả sản lượng, việc làm và mức giá đêu giảm. (Đô 
thị minh họa, người học tự về). 
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b._ Nếu đường tổng cung rất thoải, thì sản lượng sẽ giảm nhiều, còn 
mức giá sẽ giảm Ít. Điều ngược lại xảy ra khi đường AS rất dốc. 

c. Kích cầu thông qua kênh tài khóa và tiền tệ sẽ giúp phục hồi nền 
kinh tế (đưa sản lượng về mức tiềm năng và giảm thất nghiệp trở về mức 
tự nhiên), đồng thời cho phép bình ôn giá cả. (Đồ thị minh họa người học 
tự về). 

Bài số 7. 

a. Đây là một cú sốc cung bát lợi: Đường tông cung dịch chuyển sang 
bên trái. Ảnh hưởng của nó đến nên kinh tế là cả sản lượng và việc làm 
giảm. trong khi mức giá tăng. Nền kinh tế chuyển từ Eo đến E; (hình 6.4). 

b. Kích cầu thông qua kênh tài khóa và tiền tệ sẽ giúp phục hôi kinh 
tế: tăng sản lượng và việc làm, nhưng đồng thời sẽ đây lạm phát dâng lên 
cao hơn. Đường AD; dịch chuyển đến AD;. Nền kinh tế chuyên đến E;. 

c. Thắt chặt tài khóa và tiền tệ sẽ giúp ồn định mức giá, nhưng lại 
đây nên kinh tế lún sâu hơn vào suy thoái. Đường AD dịch chuyền đến 
AD;. Nền kinh tế chuyên đến E¿. 

d. Chính phủ nên giảm hoặc thậm chí miễn hoàn toàn thuế nhập khẩu 
đánh vào các mặt hàng có giá quốc tế tăng cao. Điều này sẽ làm dịu bớt tác 
động bất lợi của cú sốc cung ngoại sinh đến chi phí sản xuất. Trên đồ thị 
đường tổng cung ngắn hạn sẽ dịch chuyển sang bên phải. Điều này sẽ làm 
giảm áp lực lạm phát, đồng thời góp phần thúc đây tăng trưởng kinh tế. 


P 





0 Ww“.g. 1c Y 
Hình 6.4 
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Chương ữ 
TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 


A - CÂU HỎI LỰA CHỌN 
Chọn một phương án trả lời đúng nhất từ mỗi câu hỏi dưới đây. 
1. Đường tổng chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ giữa tổng chỉ tiêu của nền 
kinh tế và thu nhập quốc dân: 
a. tại một mức sản lượng nhất định. 
b. tại một mức giá cho trước. 


khi giá cả thay đôi đề cân băng thị trường sản phẩm. 


œ 


d. tại một mức tiêu dùng nhất định. 
e. tại một mức xuất khâu ròng nhất định. 


2. Khi thu nhập tăng, tông chỉ tiêu sẽ: 


a. tăng. 
b. giảm. 
c. không thay đổi. 


d. tăng hay giảm phụ thuộc vào sự thay đổi của giá sản phẩm. 

e. tăng hay giảm phụ thuộc vào những thay đổi trên thị trường vốn. 
3. Đường tổng chỉ tiêu là đường: 

a. nằm ngang tại những mức sản lượng thấp, dốc lên ở những mức 
sản lượng vừa phải, và rất dốc ở những mức sản lượng cao. 

b. dốc lên. 

c. dốc xuống. 

d. 450, 
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4. Nếu thu nhập khả dụng bằng không, tiêu dùng sẽ: 

a. bằng không. 

b. dương vì người ta sẽ đi vay hay dùng của cải đã tích lũy được từ 
trước đề tiêu. 

c. bằng tiêu dùng tự định. 

d. Phương án b và c. 

e. Không phải các phương án trên. 
5. Theo cách tiếp cận thu nhập - chỉ tiêu, tại trạng thái cân bằng thi: 

a. toàn bộ sản lượng tạo ra được bán hết. 

b. tổng chỉ tiêu bằng sản lượng quốc dân. 

mọi nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ được thỏa mãn. 

d. hàng tồn kho ngoài kế hoạch bằng không. 

e. TẤT cả các phương án trên. 
6. Điều nào dưới đây có thể làm cho đường tổng chỉ tiêu dịch chuyển 
lên trên 2 

a. Các hộ gia đình, doanh nghiệp, và chính phủ quyết định chi tiêu 
nhiêu hơn tại môi mức thu nhập. 

b. Các hộ gia đình, doanh nghiệp, và chính phủ quyết định chỉ tiêu ít 
hơn tại môi mức thu nhập. 

c. Các hộ gia đình, doanh nghiệp, và chính phủ quyết định chỉ tiêu ít 
hơn tại mỗi mức giá. 

d. Các hộ gia đình, doanh nghiệp, và chính phủ quyết định chỉ tiêu 
nhiêu hơn tại mỗi mức giá. 

e. Nền kinh tế đang trong giai đoạn suy thoái. 
7. Biến nào dưới đây không thuộc tổng chỉ tiêu ? 


a. Tiêu dùng. 


b. Đầu tư. 

c. Chi tiêu chính phủ. 
d. Xuất khâu ròng. 

e. Thuế. 
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8. Hàm tiêu dùng biêu diễn môi quan hệ giữa mức tiêu dùng của các hộ 


gia đình với: 


a. 
b. 
8. 
d. 


e. 


đầu tư. 

thu nhập khả dụng của họ. 
thuế. 

tỉ lệ lạm phát. 


tông chỉ tiêu. 


9. Tiết kiệm mang giá trị âm khi hộ gia đình: 


a. 
b. 
ẹ. 


d. 


e. 


tiêu dùng ít hơn thu nhập khả dụng. 
tiêu dùng nhiều hơn tiết kiệm. 

tiết kiệm nhiều hơn tiêu dùng. 

tiêu dùng nhiều hơn thu nhập khả dụng. 


cho vay tiên. 


10. Xu hướng tiêu dùng trung bình (APC) được tính băng: 


a. 
b. 
Ẻ, 
d. 


E, 
dụng. 


tông tiêu dùng chia cho tông thu nhập quốc dân. 
tông tiêu dùng chia cho sự thay đôi của thu nhập khả dụng. 
tông tiêu dùng chia cho tông thu nhập khả dụng. 
tông của tiêu dùng và tiết kiệm chia cho thu nhập khả dụng. 


sự thay đồi của tiêu dùng chia cho sự thay đổi của thu nhập khả 


11. Xu hướng tiêu dùng cận biên được tính bằng: 


dụng. 


tông tiêu dùng chia cho sự thay đổi của thu nhập khả dụng. 


sự thay đổi của tiêu dùng chia cho sự thay đôi của thu nhập khả 


tông tiêu dùng chia cho tổng thu nhập khả dụng. 
sự thay đổi của tiêu dùng chia cho tiết kiệm. 


sự thay đổi của tiêu dùng chia cho sự thay đổi của tiết kiệm. 


12. Xu hướng tiết kiệm cận biên sẽ: 


a. 


có giá trị âm khi tiết kiệm nhỏ hơn 0. 
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6, 
d. 


e. 


có giá trị lớn hơn 1. 
có giá trị trong phạm vi từ 0,5 đến l. 
có giá trị lớn hơn l nhỏ hơn 2. 


có giá trị piữa 0 và ]. 


13. Xu hướng tiết kiệm cận biên cộng với: 


a. 
b. 
. 
d. 


e. 


xu hướng tiêu dùng cận biên bằng l. 
xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 0. 
xu hướng tiêu dùng trung bình băng Ï. 
xu hướng tiêu dùng trung bình bằng 0. 


thuế suất băng I. 


14. " Điểm vừa đủ" trên đường tiêu dùng là điêm tại đó: 


a. 


b. 


d. 


e. 


tiêu dùng của các hộ gia đình bằng đầu tư. 

tiết kiệm của các hộ gia đình bằng đầu tư. 

tiêu dùng của các hộ gia đình bằng tiết kiệm của họ. 
tiêu dùng băng thu nhập khả dụng. 


Không phải các phương án trên. 


15. Nếu một hộ gia đình tăng chỉ tiêu cho tiêu dùng từ 5 triệu đồng lên 8 
triệu đồng khi thu nhập khả dụng tăng từ 4 triệu đồng lên § triệu đồng. thì 
xu hướng tiêu dùng cận biên của hộ gia đình đó: 


a. 


b. 


c. 


d. 


e. 


bằng 1. 

băng 0,75. 

băng với xu hướng tiêu dùng trung bình. 
mang giá trị âm. 

bằng 1,33. 


16. Xét một nền kinh tế giản đơn. Giả sử, thu nhập = 800 tỉ đồng; tiêu 
dùng tự định = 100 tỉ đồng: xu hướng tiết kiệm cận biên = 0.3. Khi đó. 


tiêu dùng bằng: 


a. 


b. 
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590 tỉ đồng. 
490 tỉ đồng. 


c. 660 tỉ đồng. 
d. 560 tỉ đồng. 
e. Không phải các giá trị trên. 
17. Yếu tố nào sau đây có thẻ làm địch chuyên hàm tiêu dùng xuống dưới 2 
a.. Kỳ vọng vào thu nhập trong tương lai tăng. 
b.. Kỳ vọng vào thu nhập trong tương lai giảm. 
Thu nhập khả dụng giảm. 
d. Tài sản giảm. 
e. Phương án b và d. 


18. Nếu hàm tiết kiệm có dạng S = -25 + 0.4Yd, thì hàm tiêu dùng là: 


a8 C=~-25+0.4Yvd 
P. “#25 +?0đYd 
€6, C“25Š+Ð060Yvd 


dđ. C=25--04Yd 

e. Không dủ đữ liệu đê kết luận. 
19. Nhận dịnh nào dưới dây là dúng khi đề cập đến mối quan hệ giữa 
APC, APS, MPC và MPS 2 

a. Khi MPC tăng, thì MPS cũng tăng. 

b. MPC + APC = ] 

c. MPC +MPS > APC + APS. 

d. MPC + MPS - APC + APS. 
20. Điều nào dưới đây được coi là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến 
sự biên động của đâu tư ? 

a._ Sự thay đổi lãi suất thực tế. 

b. Sự thay đối kỳ vọng của các doanh nghiệp về nhu cầu thị trường 
trong tương lai. 

c. Khấu hao. 

d. Sự thay đổi tỉ lệ lạm phát dự kiến. 


e. Sự thay đôi lãi suât danh nghĩa. 
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21. Chi tiêu tự định: 

luôn phụ thuộc vào mức thu nhập. 
được quyết định bởi hàm tiêu dùng. 
không phải là thành phần của tổng cầu. 
không phụ thuộc vào mức thu nhập. 


 £c $6 Mr 


cao hơn khi thu nhập lớn hơn. 
22. Theo cách tiếp cận thu nhập - chỉ tiêu sự khác nhau giữa sản lượng 
thực tế và tông chỉ tiêu dự kiến là: 
a.- piống như sự khác nhau giữa sản lượng thực tế và sản lượng tiềm năng. 
b. bằng với thâm hụt ngân sách của chính phủ. 
c. bằng với cán cân thương mại. 
phản ánh sự thay đôi hàng tồn kho ngoài ké hoạch của các doanh nghiệp. 
e.. phản ánh năng lực sản xuất của các doanh nghiệp chưa được sử dụng. 
23. [heo cách tiếp cận thu nhập — chi tiêu sản lượng cân bằng đạt được khi: 
a.. tiêu dùng bằng tiết kiệm. 
b. cán cân thương mại cân băng. 


cán cân ngân sách cân băng. 


œ 


d. sản lượng thực tế bằng sản lượng tiềm năng. 

e. sản lượng thực tế đúng băng tông chỉ tiêu dự kiến. 
24. Trong điều kiện các yêu tố khác không đôi, yếu tố nào sau đây sẽ làm 
sản lượng cân bằng tăng 2 

a. Sự gia tăng tiết kiệm. 

b. Sự gia tăng xuất khẩu. 

c. Sự cắt giảm đầu tư. 

d. Sự gia tăng thuế. 

e. Sự cắt giảm xuất khâu. 
25. Theo cách tiếp cận thu nhập - chỉ tiêu nếu sản lượng không ở trạng 
thái cân bằng. thì: 

a. sự can thiệp của Chính phủ là cần thiết nhằm đảm bảo rằng sản 
lượng thay đôi theo hướng hợp lý. 
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b. 
6. 
d. 


&- 


GDP thực tế sẽ thay đồi cho tới khi đạt mức tiềm năng. 
lạm phát phải quá lớn trong nên kinh té. 
thất nghiệp phải quá nhiều trong nên kinh tế. 


GDP thực tế luôn có xu hướng thay đôi cho tới khi cân bằng với 


tông chỉ tiêu dự kiến. 


Bảng 7.1. Thu nhập và tiêu dùng của một nền kinh tế giản đơn 


Thu nhập, Y Tiêu dùng, C 
me SA : 








26. Xét bảng 7.1. Khi tiết kiệm bằng 0. thì thu nhập bằng: 
a. 325 
b. 400 
c.475 
d. 550 
e.625 


27. Xét bảng 7.1. Xu hướng tiêu dùng cận biên băng: 


a 
b. 


Đ 


d. 


e. 


0.75 
0,25 
133 
0.34 
0.67 


28. Xét bảng 7.1. Xu hướng tiết kiệm cận biên bằng: 


a. 
b. 


0,27 
0,25 
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c. 0,67 
d. 0.33 
e. 1,33 

29. Xét bảng 7.1. Tiết kiệm sẽ bằng 75 khi thu nhập bằng: 
a. 475 


b. 550 
g 522 
d. Š75 
e. 625 


30. Xét bảng 7.1. Nếu đầu tư của nên kinh tế là 100, thì sản iượng cân 
bằng của nền kinh tế là: 

a. 475 

b. 550 

HP ệo, 

d. 575 

e.625 
31. Xét bảng 7.1. Nếu đầu tư của nền kinh tế giảm bớt 25, thì sản lượng 
cân bằng của nên kinh tế sẽ giảm: 

a. 25 

b. 50 

Ớ, 75 

d. 100 

e. 125 
32. Xét một nền kinh tế giản đơn. Theo cách tiếp cận thu nhập - chỉ tiêu 
đầu tư tăng 10 tỉ đồng sẽ làm cho sản lượng tăng 50 tỉ đồng, nếu 

a. MPS=0/2. 

b. MPC =0.2. 

c. tỉ lệ thu nhập so với đầu tư là 0.8. 

d. nếu sự thay đồi tiêu dùng chia cho sự thay đồi thu nhập bằng 1.25. 


É: Không phải các phương án trên. 
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33. Lý do nào dưới đây làm cho sự gia tăng của chỉ tiêu tự định dẫn dến 
sự gia tăng lớn hơn của thu nhập 2 

a. Khi các doanh nghiệp tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu, điều 
này đến lượt nó sẽ làm tăng tiêu dùng. 

b.. Số nhân tăng lên cùng với sự gia tăng của chỉ tiêu tự định. 

c. Khi sản lượng tăng. mức giá sẽ tăng. và điều này làm cho sản 
lượng tiếp tục tăng. 

d. Khi sản lượng tăng, dân c+r oiảm tiết kiệm, do đó làm tăng tiêu 
dùng và tổng cầu. 
34. Theo cách tiếp cận thu nhập - chi tiêu nẻu GDP thực tế nhỏ hơn tổng 
chỉ tiêu dự kiến thì: 

a. tổng chỉ tiêu dự kiến sẽ tăng. 

b._ GIDP thực tế sẽ tăng. 

c. mức giá phải giảm đề khôi phục trạng thái cân băng. 

d. nhập khâu đang quá lớn. 

e. Phương án a và b. 
35. Giả sử hàm tiết kiệm của nên kinh tế dóng có dạng: S = -100 + 0.2Yd 
và thuế suất là 25%. Anh hưởng đến thu nhập cân băng của việc giảm tiêu 
dùng tự định 50 tỉ đồng là: 

a. thu nhập piảm 250 tỉ đồng. 

b. thu nhập giảm 125 tỉ đồng. 

c.. thu nhập giảm 200 tỉ đồng. 

d. thu nhập giảm 100 tỉ dồng. 


p 


Không phải các phương án trên. 


36. Giá trị của sô nhân chỉ tiêu phụ thuộc vào: 


a. MPC. 
b._ MPS 
c. MPM, 


d. thuê suât biên. 


Tât cả các điêu kê trên, 


= 
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37. Sự gia tăng thu nhập gây ra do đầu tư tăng thêm sẽ càng lớn khi: 


a. 
b. 


d. 


€, 


MPC càng nhỏ. 
MPM càng lễn. 
thuế suất càng lớn. 
MPS càng lớn. 
MPS càng nhỏ. 


38. Giả sử cả thuế và chi tiêu chính phủ đều giảm cùng một lượng như 


nhau. Khi đó: 
a.. cả thu nhập quốc dân và cán cân ngân sách đều không thay đồi. 
b. thu nhập quốc dân sẽ không thay đôi. 
c. cán cân ngân sách sẽ không đôi. nhưng thu nhập quốc dân sẽ tăng. 
d. cán cân ngân sách sẽ không đôi. nhưng thu nhập quốc dân sẽ giảm. 
e. cả tiều dùng và chi tiêu chính phủ sẽ eiảm cùng một lượng như nhau. 


39. Xét một nền kinh tế đóng với thuế độc lập với thu nhập. Nếu 
MPS = 0.25 thì giá trị của số nhân thuế là: 


a. 
b. 
8. 
d. 


e. 


-0,75 
—1,50 
—3,00 
-4,00 


Không phải các giá trị nêu trên. 


40. Nếu xuất khâu X = 400, và hàm nhập khâu là IM = 100 + 0,4Y, thì 
hàm xuất khẩu ròng là: 


a. 
b. 
Š, 
d. 


e. 


NX=500+0,4Y 
NX= 500-0,4Y 
NX=300+0,6Y 
NX=300-0,4Y 
NX=300 +0.4Y 


41. Nếu xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 0,8, thuế suất bằng 0,2 và xu 
hướng nhập khâu cận biên bằng 0.3. thì khi xuất khâu tăng thêm 66 tỉ 
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đồng. sản lượng cân bằng của nên kinh tế sẽ tăng thêm: 

a. 66 tỉ đồng. 

b. 120 tỉ đồng. 

16 tỉ đồng. 

d. 100 tỉ đồng. 

e. Không phải các giá trị nêu trên. 
42. Giả sử đầu tư tăng thêm 500 tỉ đồng và xuất khâu tăng thêm 1300 tỉ 
đồng. Với MPC từ thu nhập quốc dân là 0,8 và MPM = 0,05. thì thu nhập 
quôc dân sẽ tăng thêm: 

a. 1800 tỉ đồng. 

b. 3000 tỉ đồng. 
4050 tỉ đồng. 
d. 7200 tỉ đồng. 
e. 9000 tỉ đồng. 


= 


43. Chính sách tài khóa mở rộng đề cập đến việc: 
a. Chính phủ tăng chi tiêu hay giảm thuế nhằm kích cầu. 
b. Chính phủ giảm chỉ tiêu hay tăng thuế nhằm kích cầu. 
e. Chính phủ tăng chỉ tiêu hay tăng thuế nhằm kích cầu. 
d. Chính phủ giảm chỉ tiêu hay giảm thuế nhằm kích cầu. 
44. Những cơ chế làm tăng thâm hụt ngân sách trong thời kỷ suy thoái và 
giảm nó trong thời kỳ bùng nô được gọi là: 
a. số nhân ngân sách cân bằng. 
b. thâm hụt ngân sách toàn dụng nhân công. 
các cơ chế tự ôn định. 
d. chu kỷ kinh doanh chính trị. 
e. Không phải các phương án trên. 
45. Điều nào dưới đây không phải là cơ chế tự ôn định ? 
a. Thuế thu nhập. 
b. Trợ cấp thất nghiệp. 
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c. Trợ câp nuôi con nhỏ. 
d.. Bảo hiêm xã hội. 
46. Cán cân ngân sách chính phủ: 


luôn thâm hụt trong thời kỳ suy thoái. 


e 


b.. luôn thặng dư trong thời kỳ bùng nỗ. 
c. sẽ cân bằng khi toàn bộ nợ cúa Chính phủ được thanh toán. 
d. có liên quan đến chu kỳ kinh doanh ở một mức độ nhất định. 


luôn thâm hụt ở tảt cả các nước. 


œ 


47. Thực hiện ngân sách cân bằng sẽ: 

a. thủ tiêu khả năng của Chính phủ trong việc kích thích nền kinh tế 
qua kênh tài khóa. 

b._ chuyền phần lớn gánh nặng ôn định hóa cho chính sách tiên tệ. 

c. có thể làm cho nên kinh tế bất ôn hơn do hạn chế tác động của các 
cơ chế tự ồn định. 

d. Tất cả các phương án trên. 

e. Phương án (b) và (c) đúng. 
48. Thâm hụt xuất hiện khi sản lượng được giả thiết ở mức tiềm năng với 
chính sách thuế và chỉ tiêu hiện tại được gọi là: 

a.. số nhân ngân sách cân băng. 

thâm hụt ngân sách cơ cấu. 


b 

c. thâm hụt thương mại. 

d. tông nợ tồn đọng của Chính phủ. 
e 


thâm hụt ngân sách thực tẾ. 

49. Giả sử ngân sách cơ cấu có thặng dư, nhưng ngân sách thực tế bị thâm 
hụt. Chúng ta có thê kết luận điều gì ? 

a. Không điều gì cả. 

b.. Tiết kiệm lớn hơn đầu tư. 

c. Cán cân thương mại bị thâm hụt. 

d. Nền kinh tế đang có sản lượng thấp hơn mức tiềm năng và chính 
phủ đang thực hiện chính sách tài khoá chặt. 
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e. Nền kinh tế đang có sản lượng cao hơn mức tiềm năng và chính 
phủ đang thực hiện chính sách tài khoá mở rộng. 
50. Chính phủ có thê khắc phục thâm hụt ngân sách cơ cấu bằng cách: 

a. tăng chỉ tiêu chính phủ qua đó làm tăng nguồn thu từ thuế do sản 
lượng tăng. 

b.. khuyến khích đầu tư tư nhân. 

c.. tăng trợ cấp thất nghiệp nhăm kích thích tiêu dùng của các hộ gia đình. 

d. cắt giảm chỉ tiêu và tăng thuế. 

e. Không thể khắc phục được bởi vì dây là hiện tượng có hữu của 


nên kinh tế. 
B - BÀI TẬP 
Bài số 1. 
Bảng 7.2 biêu diễn hàm tiêu dùng của một hộ gia đình. 


Bảng 7.2 
Đơn vị tính: nghìn đồng 
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a._ Tính xu hướng tiêu dùng trung bình (APC) của hộ gia đình đó tại 


mỗi mức thu nhập khả dụng. 

b.. Tính mức tiết kiệm tại mỗi mức thu nhập khả dụng. 

c. Tính MPC và MPS. 

d.. Hãy vẽ hàm tiêu dùng và hàm tiết kiệm trên cùng một đồ thị. 

Bài số 2. 

Xét một nền kinh tế giản đơn không có chính phủ và thương mại 
quốc tế. Tiêu dùng tự định là 300 tỉ đồng. và xu hướng tiêu dùng cận biên 
là 0.8. Đầu tư trong nước của khu vực tư nhân bằng 100 tỉ đồng. 

a. Hãy xây dựng hàm tiêu dùng. 

b.. Hãy xây dựng hàm tổng chỉ tiêu. 
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c. Hãy tính mức sản lượng cân bằng. 

d. Giả sử các doanh nghiệp trong nên kinh tế rất lạc quan vào triển 
vọng mở rộng thị trường trong tương lai và tăng đầu tư thêm 100 tỉ đồng. 
Hãy tính số nhân chỉ tiêu và sự thay đồi cuối cùng trong mức sản lượng 
gây ra bởi sự gia tăng đầu tư này. 

Bài số 3. 

Xét một nên kinh tế đóng có sự tham gia của Chính phủ. Tiêu dùng 
tự định là 300 tỉ đồng và xu hướng tiêu dùng cận biên là 0.8. Đầu tư trong 
nước của khu vực tư nhân bằng 200 tỉ đông. Chính phủ chỉ tiêu 300 tỉ 
đòng và thu thuế bằng 25% thu nhập quốc dân. 

. Hãy xây dựng hàm tiêu dùng. 


ŒœŒ® 


. Hãy xây dựng hàm tông chỉ tiêu. 
c. Hãy tính mức sản lượng cân bằng. 

d. Giả sử chính phủ tăng chỉ tiêu thêm 200 tỉ đồng. Hãy tính số nhân 
chỉ tiêu và sự thay đôi của mức sản lượng cân bằng. 
Bài số 4. 

Xét một nên kinh tế mở có xuất khẩu bằng 5 tỉ đồng và xu hướng 
nhập khẩu cận biên là 0,14. Tiêu dùng tự định là 10 tỉ đồng, và xu 
hướng tiêu dùng cận biên là 0,8. Đầu tư trong nước của khu vực tư 
nhân bằng 5 tỉ đồng. Chính phủ chi tiêu 40 tỉ đồng và thu thuế bằng 
20% thu nhập quốc dân. 

a.. Hãy xác định mức chỉ tiêu tự định của nền kinh tế. 

b.. Hãy xây dựng hàm tổng chỉ tiêu và minh họa bằng đồ thị. 

c.. Hãy xác định mức sản lượng cân bằng. 

Bây giờ, giả sử chính phủ tăng chỉ tiêu mua hàng hoá và dịch vụ 
thêm 20 tỉ đồng. Hãy: 

d. Xác định mức sản lượng cân bằng mới và minh họa bằng đồ thị. 

e. Tính toán sự thay đổi của chỉ tiêu tự định, phần chi tiêu phụ thuộc 
vào thu nhập, tiêu dùng, nhập khâu, và đầu tư. 
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Bài số 5. 
Trong một nên kinh tế mở. xu hướng tiêu dùng cận biên từ thu nhập 
K- « đu wx : : TT "n s : £ 
quốc dân (MPC'=——) là 0.8. xu hướng nhập khâu cận biên là 0.4 và thuê 
AY 


tí lệ thuận với thu nhập (T' - tY). 

a. Giả sử đầu tư tăng thêm 100 tỉ đồng. và các yếu tô khác không đổi 
thì mức sản lượng cân bảng và xuất khâu ròng sẽ thay đôi như thế nào ? 

b. Thay vì tăng đầu tư bây giờ gia sử xuất khâu tăng thêm 100 tị 


đồng. khi đó cán cân thương mại sẽ thay dõi như thê nào 2 
Bài số 6. 
Hình 7.1 mô tả hai đường tông câu cho một nên kinh tế trong điêu 


kiện có và không có thương mại quôc tế. 


"| 





D 
C 
A : 
0 : — 
G —H Y 


Hình 7.1 

a. Đường nào là đường tông cầu khi có và không có thương mại 
quốc tế ? 

b.. Xác dịnh mức sản lượng cân băng khi không có thương mại quốc tế. 

c. Xác định mức sản lượng cân bằng khi có thương mại quốc tế. Khi 
dó cán cân thương mại thặng dư hay thâm hụt ? 

d.. Mức sản lượng nào đảm bảo cho cán cân thương mại cân băng ? 
Khi đó. hãy cho biết điều gì xảy ra trên thị trường hàng hóa. 


8- BTNLHVM 


Bài số 7. 
Hình 7.2 biểu diễn hàm tổng chỉ tiêu của một nên kinh tế mở, trong 
đó thuế tỉ lệ thuận với thu nhập. 
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Hình 7.2 

a. Hãy chỉ ra các nguyên nhân có thê làm cho đường tông chỉ tiêu 
dịch chuyên từ AEo đến AE¡. 

b. Hãy chỉ ra các nguyên nhân có thê làm cho đường tổng chỉ tiêu 
chuyên xoay từ AE¡ đến AE;. 

c. Số nhân chỉ tiêu tương ứng với đường AE; lớn hơn hay nhỏ hơn 
số nhân tương ứng với đường AE ? Vì sao ? 

d. Hãy cho biết những chính sách vĩ mô nào có thê được sử dụng để 
tăng sản lượng từ Yọ đến Y¡ và Y¡ đến Y¿. 

Bài số 8. 

Xét một nên kinh tế đóng với thuế độc lập với thu nhập và xu hướng 
tiêu dùng cận biên bằng 0.8. Cho biết mức sản lượng tiềm năng là 1.200 tỉ 
đồng. Hiện tại sản lượng cân bằng của nên kinh tế đang ở mức 1.000 tỉ 
đồng. Muốn đạt được mức sản lượng tiềm năng (trong khi các điều kiện 
khác không đổi), thì: 

a. Chỉ tiêu của Chính phủ cần thay đổi bao nhiêu ? 


b. Thuế cần thay đổi bao nhiêu ? 
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c. Thuê và chỉ tiêu của Chính phủ cùng phai thay đôi bao nhiêu dê 
„) 


giữ cho cán cân ngân sách không bị ảnh hương “. 
d. Dùng đồ thị minh hoạ các tình huồng ở trên. 
Bài số 9. 

Xét một nên kinh tế đóng có xu hướng tiêu dùng cận biên là 0,8 và 
thuế suất là 1⁄3. Cả tiêu dùng tự định và dâu tư đều là 100 tỉ và chi tiêu 
chính phủ là 500 tỉ. 

a._ Hãy xây dựng hàm tiêu dùng của nên kinh tế này. 

b. Hãy xây dựng phương trình biêu diễn dường tổng chỉ tiêu. 

c. Hãy xác định mức sản lượng cân băng. 

d._ Điều gì xảy ra với cán cân ngân sách chính phủ tại mức sản lượng 
cân băng ? 

Bây giờ giả thiết chỉ tiêu chính phủ giảm xuống chỉ còn 200 tỉ đồng 
và thuế suất giảm xuống 1/6. 

e. Hãy xây dựng hàm tiêu dùng mới. 

f. Hãy xác định hàm tông chỉ tiêu mới. 

ø. llãy xác định mức sản lượng cân bằng mới. 

h. Hãy tính sự thay đôi thu nhập từ thuế. Bây giờ điều gì xảy ra với 
cán cân ngân sách chính phủ 2 

¡. Hãy kiêm tra xem sự thay đôi sản lượng có bằng sự thay đôi chỉ 
tiêu chính phủ hay không, tức là số nhân có bằng 1 hay không ? 

Bài số 10. 

Xét một nền kinh tế đóng có xu hướng tiêu dùng cận biên là 0,9 và 
thué suất là 1⁄6. Tiêu dùng tự định là Š tỉ. đầu tư là 15 tỉ, và chỉ tiêu chính 
phủ là 40 tỉ. 

a. Hãy xây dựng hàm tiêu dùng. 

b. Hãy xây dựng phương trình biểu diễn đường tông chỉ tiêu. 

c. Hãy xác định mức sản lượng cân băng. 

d. Điều gì xảy ra với cán cân ngân sách chính phủ tại mức sản lượng 
cân băng? 


Bây giờ giả thiết chỉ tiêu chính phủ tăng lên 120 tỉ và thuế suất tăng 
lên 3/8 (=0.375). Vậy : 

e. Hãy xây dựng hàm tiêu dùng mới. 

f. Hãy xác định hàm tông chỉ tiêu mới. 

ø. Hãy xác định mức sản lượng cân băng mới. 

h. Hãy tính sự thay đôi thu nhập từ thuế. Điều gì xảy ra với cán cân 
ngân sách chính phủ? 

¡. Hãy kiểm tra xem sự thay đôi sản lượng có bằng sự thay đỏi chỉ 
tiêu chính phủ hay không. tức là số nhân có bằng 1! hay không 2 


ĐÁP ÁN 

A - Câu hỏi lựa chọn 
KIETETENEXENES _8b | 9d | TÚc 
wW _12e | 13a | 14d | 15b | lốc | 17e | 18c | 19d | 20b 


11b | 12e ¡ 13a | 14d | 15b ¡ 16c | 17e , 











30e 
35b 40d 
45c ï 


B - Bài tập 
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a. và b, Xem bảng 7.3. 


„MIPP=CỐT 3 =075: 63 = CC . 
AYd AY 





d. Đỗ thị minh họa (hình 7.3) ⁄ 





Hình 7.3 
Bài số 2. 
a. [làm tiều dùng có dạng: 
CÐ 300+08Y 
Khi Y =0.C = 300 
Y = 500 >C€ =300+0.8x 500 = 700 
Tiếp tục quy trình trên chúng ta có được bảng 7.4 dưới dây: 


3ảng 7.4 
(Đơn vị tính: tỉ đồng) 
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b. Đường tổng chỉ tiêu có dạng: 
AE=C+l 
AE = 400 + 0.8Y 


Bảng 7.5 biêu diễn tổng chỉ tiêu tại các mức sản lượng khác nhau. 


Bảng 7.5 


(Đơn vị tính: t1 đồng) 





c. Bảng 7.5 cho thấy tại mức sản lượng Y = 2000, tông chỉ tiêu cũng 
bằng 2000. Khi đó, toàn bộ sản lượng tạo ra bán được hết và mọi nhu cầu 
của các hộ gia đình và doanh nghiệp đêu được thỏa mãn. Điều này hàm ý 
sản lượng cân bằng là 2000. 


đ. Số nhân chi tiêu: 


l l 


fØ= = 
I-MPC I-0,8 





Sự thay đổi cuối cùng của sản lượng là : 
AY =m x AI = 5 x 100 =500 


Chúng ta có thể tính được kết quả trên bằng cách thay đầu tư bằng 
200 vào bảng 7.5. Kết quả được biểu diễn trong bảng 7.6. 


II8 


Báng 7.6 


(Dơn vị tính: tỉ đông) 





Bảng 7.6 cho thấy sản lượng cân bằng mới bằng 2500 và số nhân chỉ 
tiêu có thê tính như sau : 
_ AY _ 2500-2000 


= = =5 
AI 100 


m 


Bài số 3. 
a. C = 300 + 0,8.Yd = 300 + 0.8.(1 - 0.25).Y = 300 + 0.6.Y 
Ta có kết quả trong bảng 7.7. 
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b. AE =C +1l+@ =§800 + 0,6.Y 
Ta có kết quả trong bảng 7.8. 
Bảng 7.8 


1000 


1500 





c. Mức sản lượng cân băng là 2000. 
d. Số nhân chỉ tiêu: 
| | 

`» MPC(I- "ga I-0,8(1-0, 25)- 

Sự thay đôi của sản lượng cân bằng là: 
AY =m.AG = 2,5.200 = 500 tỉ đồng 
Bài số 4. 
a. 600 tỉ dồng 
b. AE=60+05SY 
c. Yạ= 120 tỉ đồng 
d. Y¡ = 160 tỉ đồng (Đồ thị minh họa người học tự vẽ). 
Sự thay dỗi của: 
- Chỉ tiêu tự định: 20 tỉ đồng. 

— Phân chỉ tiêu tỉ lệ với thu nhập: 20 tỉ đồng. 
- Tiêu dùng: 25.6 tỉ đồng. 
- Nhập lchâu: 5.6 tỉ đồng. 
— Đầu tư: 0 


¡20 


Bài số 5. 
a. Xu hướng tiêu dùng cận biên từ thu nhập quốc dân là 0.8 có nghĩa là: 
C=C +0,8Y hay MPC' : MPC.(I-U) - 0.5 
Khi dầu tư tăng thêm 100 thì sản lượng tăng lên AY : 
Ì 
“LỀ ÁC D002 saremnrsoanddniogiusQsP-rcwdv 2) 
1— MPC(1-t) + MPAI 
, 
AY=———_—---- I0U = 166.66 
1-08 t0Ö0d 
Xuất khâu ròng NX ~ X- IM. Khi xuất khảu không thay đôi thì xuất 
khâu rèng thay đôi chỉ đo nhập khâu thấy đi, Vì thụ nhập tầng nên nhập 
khâu sẽ tăng lên. 
AIM -MPM xA+Y. 04x 166.66 600.66 tỉ đồng 
[.ượng tăng lên của nhập khâu thê hiện mức tam: đi của xuât khâu ròng. 
b. Nếu xuất khâu tăng AX =- 100 tỉ đồng thì sản lượng cũng tăng lên 
với cùng một lượng như khi tăng đâu tư ở phương án a, Nhưng xuât khâu 
ròng sẽ tăng lên I lượng là : 


ANX = AX ~- AIM= 33.3 t dồng 


Bài số 6. 

a. Viết hàm tông chỉ tiêu cho nên kinh tế đóng và hàm tổng chỉ tiêu cho 
nên kinh tế mở. Hàm tông chí tiêu cho nên kinh tÉ mở sẽ thoải hơn nhưng 
có hệ số chặn lớn hơn so với nền kinh tế đóng. Do đó, AB là hắm tông cho 
tiêu cho nên kinh tế đóng. CŨ là hàn: tông chỉ tiêu cho nên kinh tế mơ. 

b._ 0G là sản lượng cân băng kht không có thương mại quốc tế. 

c. 0I1 là sản lượng cân băng khi có thương mại quốc tế và khi đó 
thặng dư thương mại. 

d. Với mức thu nhập 0T thì cán cân thương mại cân băng (X =IM) 
vì tông chỉ tiêu của nền kinh tế mở đúng bằng tông chỉ tiêu của nên kinh 
tế đóng. Khi đó. thị trường hàng hóa có hiện tượng dư cung. Các hãng sẽ 


phải cặt giảm mức sản lượng. 


Bài số 7. 

a. Hàm tông cầu của nền kinh tế mở với thuế là hàm của thu nhập 
có dạng: 

AE=C+I+G+X+[MPC( -t)- MPMỊ.Y 

Đường Ay dịch chuyên đến AE; là dịch chuyền song song. Nguyên 
nhân là do điểm chặn tăng lên, có nghĩa là: tiều dùng tự định (C }). hoặc 
dầu tư (I). hoặc chỉ tiêu chính phủ (G}. hoặc xuất khẩu (X tăng lên. 

b. AE; thay đổi vị trí đến AE; là do hệ số góc của hàm tông cầu tăng 
lên có nghĩa MPC tăng. t giảm hay MPM giảm. 

c. Số nhân của hàm AI; lớn hơn sô nhân của hàm AE¡. do đường 
AI; dốc hơn dường Ai. 

d. Những chính sách vĩ mô làm cho sản lượng tăng từ Yọ đến Y; 
cùng chính là những chính sách kinh tế vĩ mô làm cho hàm tông cầu dịch 
chuyên từ AEu đến AEi, chăng hạn, tăng chỉ tiêu chính phủ. Tương tự. 
những chính sách vĩ mô làm cho sản lượng tăng từ Y¡ đến Y; cũng chính 
là những chính sách kinh tế vĩ mô làm cho hàm tông cầu xoay từ AE¡ đến 
AE; (chăng hạn giảm thuế suất). 

Bài số 8. 

Muốn đạt được mức sản lượng tiềm năng. thì sản lượng phải tăng 
thêm 200 tỉ dồng. 

a. Nếu Chính phú quyết định sử dụng công cụ là chỉ tiêu chính phủ, 
thì sự thay đổi của G sẽ được khuếch đại theo số nhân chỉ tiêu, tức là: 

AY=mxAOG 
Vì thuế độc lập với thu nhập, nên số nhân chỉ tiêu được xác định theo 
| | 
m= =———¬>=Š 
I-MPC I-0,8 


Như vậy. muốn sản lượng tăng thêm 200 tỉ thì chi tiêu của Chính phủ 





công thức sau: 


phải tăng thêm 40 tỉ đồng: 
đã em Éổ đồng 
m 5 
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b. Tương tự như trên, sự thay dôi của thuế sẽ được khuyếch đại theo 
số nhân thuế. tức là: AY =m;.AI 
-_-MPC _ -08 ___ 
I-MIPC` I-0.8 
Như vậy. muốn sản lượng tăng thêm 200 tì thi chính phủ cần giảm 
thuế 50 tỉ đồng: 


trong đó: mạ 


NỔ! ven...s0 ti đồng 
ñøØ, =3 

c. Đề giữ cho cán cân ngân sách không thay đôi. thì cả chỉ tiêu chính 
phủ và thuế phải cùng thay đôi một lượng như nhau: AT = AG. Khi đó, sự 
thay đôi của sản lượng cân băng dược xác định theo công thức sau: 

AY =mr.AT + m.ẠT =-4.AT+S.AT=AT 

Như vậy. muốn sản lượng tăng thêm 200 ti dông thì chính phủ phải 
tăng cả chỉ tiêu và thuế 200 tỉ đồng. 

d. Đồ thị minh họa người học tự vẽ. 


Bài số 9. 
kL.. vŸế.. Vẽ 1,6 
a. Hàm tiêu dùng: C = 100 + K1 Y (xem bảng 7.9). 


Sau .- V6 : 
b. Đường tông chỉ tiêu: AI: - 700 + _ Y (xem bảng 7.9). 


Bảng 7.9 


(Đơn vị tính: tỉ đồng) 
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e. Sản lượng cân băng là 1500 tì đồng. 
d. Thu nhập từ thuế = 1⁄3 x 1500 - §00 tỉ đồng = Chi tiêu chính phu 
e và £(tính toán tương tự như a và b). Xem kết quả ở bảng 7.10. 
Bảng 7.10 
(Đơn vị tính: tr động) 





ø. Sản lượng cân băng mới là 1200 t¡ đồng. 
h. Thu nhập từ thuê ~- 1/6x 1200 - 20U tỉ dóng —- Chỉ tiêu chính phủ. 
Vậy ngân sách chính phủ vẫn cân băng. 


uốn" 15001200 
i. Sõ nhân = ————— ~= 


500 -200 
Bài số 10. 
Hới AU : 0,9x§5 x„ XU 
a. Hàm tiêu dùng: C = Š + — Yxz§+ K. Y (xem bảng 7.l]) 
l 


I24 


b. Phương trình biêu diễn đường tông chỉ tiêu là: 
. ` 4,5 £ ".". 
AE=C+rIi+G=60+ F3 Y (xem kết quả ở bảng 7.] Ì). 


c. Sản lượng cân bằng là 240 tỉ đồng. 
d. Thu nhập từ thuế = (1/⁄6).240 = 40 ti đồng = Chi tiêu chính phủ 


e và (tính toán tương tự a và b). Xem kết quá ở bảng 7.12. 


Bảng 7.11 


(lXzH Vị tính: tì động) 





(l)2n vị tính: tt dòng) 





ø. Sản lượng cân băng mới là 320 tì đông. 


h. Thu nhập từ thuế = 0.375 x 320 - 120 tỉ đồng = Chị tiêu chính 
phú. Vậy ngân sách chính phu vẫn cân bằng. 
320-240 - 


L Số dhấn= ————— 
¡20-40 


Chương le) 
TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 


A — CÂU HỎI LỰA CHỌN 

Chọn một phương án trả lời đúng nhất từ môi câu hỏi dưới đây. 
1. Tiên: 

a. là những tài sản có thể được sử dụng đề giao dịch. 

b. bao gồm những đông tiên giấy trong tay công chúng ngoài hệ 
thông ngân hàng. 

c. bao pồm các khoản tiền gửi có thê viết séc tại các các ngân hàng 
thương mại. 

d. là phương tiện cất trữ giá trị và đơn vị hạch toán. 

e. Tất cả các phương án trên. 
2. Khi nói về sự ưu việt của tiền so với trao đồi hiện vật. trước hết chúng. 
ta đề cập đến vai trò của tiền với tư cách là: 

a. phương tiện cất trữ piá trị. 

b. phương tiện trao đồi. 

c. đơn vị hạch toán. 

d. Không phải các điều kê trên. 
3. Chức năng cất trữ giá trị của tiền có thể được mô tả như là: 

a.. một thước đo quy ước để định giá. 

b._ phương tiện có hiệu quả trong việc ký kết các hợp đồng dài hạn. 

c.. một phương tiện có thể được p1ữ lại, rồi sau đó có thể sử dụng để 
trao đôi với hàng hoá khác. 


d._ phương tiện trao đôi được chấp nhận rộng rãi. 
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4. Chức năng đơn vị hạch toán cua tiền có thê được mô tả như là: 

a. một thước đo quy ước đẻ định giá và ghi chép các khoản nợ. 

b. phương tiện có hiệu qua trong việc ký kết các hợp đồng dài hạn. 

c. một phương tiện có thê dược giữ lại. rỏi sau đó có thê sử dụng đề 
trao đôi với hàng hoá khác. 

d. phương tiện trao đôi dược chấp nhận rộng rãi. 
5. Khoản mục nào dưới đây thuộc M2. nhưng không thuộc MI 2 

a. Tiền mặt. 

b._ Tiên gửi trong tài khoản cá nhân tại các noân hàng thương mại. 

c. Tiền gửi tiết kiệm có thời hạn của cá nhân tại các ngân hàng 
thương mại. 

d. Tiền oửi tiết kiệm cua cá nhân tại các tô chức tín dụng nông thôn. 

e. Phương ảnc và d. 
6. Giả sử một người vừa chuyên 10 triệu đồng từ số tiết kiệm có thời hạn 
sang tài khoản cá nhân. Khi đó: 

a.. Cả MI và M2 đều giảm. 

b._ MI giảm, còn M2 tăng lên. 
Cả MI và M2 đều tăng. 


d. MI giảm, còn M2 không thay đôi. 


œ® 


e._ MI tăng, còn M2 không thay đôi. 
7. Thành tố lớn nhất trong lượng cung tiên M2 cưa Việt Nam hiện nay là: 

a. tiền lưu hành ngoài hệ thống ngân hàng. 

b. các khoản tiền pửi băng dồng Việt Nam. 

c. tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. 

d. tiền gửi bằng ngoại tỆ. 
8. Giả sử bạn vừa gửi 2000 đôla vào một ngân hàng. Ngân hàng đó muốn 
giữ 20% số tiền huy động được dưới dạng dự trữ. Hỏi ngân hàng đó có 
thể cho vay bao nhiêu tiền ? 

a. 200 đôla. 
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b. 400 đôla. 
c. T800 đỏla. 
d. 1600 dôla. 
9, Một ngân hàng có thê /ựo tiền băng cách: 
a. bán trái phiếu cho chính phủ. 
b. tăng dự trừ. 
c. cho vay một phần số tiền huy động dược. 
d. huy động nhiều tiên gửi hơn. 
e. bán trái phiếu cho ngân bàng trung ương. 
10. Quá trình mơ rộng, tiền tệ còn có thê tiếp tục cho đến khi: 
a.._ không còn dự trữ. 
b._ ngân hàng trung ương bãi bỏ quy dịnh vẻ dự trữ bắt buộc. 
c._ lãi suất chiết khấu thấp hơn lài suất thị trường. 
d.- lãi suất thị trường thấp hơn lãi suất chiết khấu. 
œ._ không còn dự trừ dõi ra. 
11. Nếu tất cả các ngân hàng thương mại đều không cho vay số tiền huy 
động được. thì số nhân tiền sẽ là: 


a. 0 

5, ì 

Š, 18 
d. 100 


e. Không phải các kết quả trên. 
12. Giá sử tỉ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng là 23%. tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 
6%. tỉ lệ dự trữ dôi ra là 1%, và cung tiền là 820 tỉ đồng. Cơ sở tiên là: 
a. 120 tỉ đồng. 
b._ 200 tỉ đồng. 
240 tỉ dồng. 
300 tỉ đồng. 
360 tỉ đồng. 


° eo 


13. Số nhân tiền tăng lên nếu tỉ lệ tiền mặt mà hộ gia đình và các hãng 
kinh doanh muốn giữ: 

a. tăng lên hoặc tỉ lệ dự trừ thực tế tăng lên. 

b. giam xuống hoặc t¡ lệ dự trữ thực tế giam xuống. 

c. giảm xuống hoặc tỉ lệ dự trữ thực tế tăng lên. 

d. tăng lên hoặc tỉ lệ dự trữ thực tế giảm xuống. 

c.. Không phải các phương án trên. 
14. Diều nào dưới dây không /›hdi là chức năng của ngân hàng trunp ương ? 

a._ Giữ tiền pửi của các ngân hàng thương mại. 

b. Đóng vai trò là "người cho vay cuối cùng” đối với các ngân hàng 
thương mại. 

c. lloạt động nhăm kiếm lợi nhuận. 

d.. Kiêm soát cung tiên. 

e._ Điều tiết lãi suất thị trường. 
15. Giá trị của số nhân tiền tăng khi: 

a. các ngân hàng cho vay nhiều hơn và dự trữ ít hơn. 

b._ lãi suất chiết khấu giam. 

c. tỉ lệ dự trữ bắt buộc giảm. 

d._ tỉ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng giảm. 

e. Tất cả các phương án trên. 
16. Biện pháp tài trợ cho tăng chi tiêu chính phủ nào dưới đây sẽ làm cung, 
tiền tăng nhiều nhất ? 

a._ Chính phủ bán trái phiều cho công chúng. 

b.. Chính phủ bán trái phiếu cho ngân hàng trung ương. 

c. Chính phủ tăng thuế. 

d.. Chính phú bán trái phiếu cho các ngân hàng thương mại. 

e._ Phương án b và d. 
17. Iloạt động thị trường mở: 

a. liên quan đến việc ngân hàng trung ương mua và bán các trái 
phiêu công ty. 
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b. có thể làm thay đổi lượng tiền pửi tại các ngân hàng thương mại. 
nhưng không làm thay đổi lượng cung tiên. 

c. liên quan đến việc ngân hàng trung ương mua và bán trái phiêu 
chính phủ. 

d. liên quan đến việc ngân hàng trung ương cho các ngân hàng 
thương mại vay tiên. 

e. liên quan đến việc ngân hàng trung ương kiểm soát tỉ giá hối đoái. 
18. Dưới đây là ba kênh mà ngân hàng trung ương có thê sử dụng để giảm 
cung tiền: 

a. Bán trái phiếu chính phủ, giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc và giảm lãi 
suất chiết khấu. 

b. Bán trái phiếu chính phủ, giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi 
suất chiết khấu. 

c. Bán trái phiều chính phủ, tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc và oIảm lãi 
suất chiết khấu. 

d. Bán trái phiếu chính phủ, tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất 
chiết khấu. 

e. Mua trái phiếu chính phủ, tăng ti lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi 
suất chiết khấu. 
19. Sự cắt giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc do ngân hàng trung ương quy định sẽ: 

a. không tác động đến những ngân hàng thương mại không có dự 
trữ dôi ra. 

b.. dẫn tới mở rộng các khoản tiền gửi tại các ngân hàng thương mại. 

c. cho phép các ngân hàng thương mại giảm lượng dự trữ và cho 
vay được nhiều hơn. 

d. Không phải các phương án nêu trên. 
20. Khi tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 10% và ngân hàng trung ương mua 
100.000 triệu đồng trái phiếu chính phủ, thì cung tiền: 

a. không thay đổi. 

b. tăng 100.000 triệu đồng. 
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c. tăng 1.000.000 triệu dòng. 

d. tăng lên băng tích của 100.000 triệu đồng với số nhân tiên. 
21. Gia sử không có sự "Trò ri tiền mặt" và các noân hàng thương mại 
không có dự trữ dôi ra. trong khi ti lệ dự trừ bắt buộc là 10%. Nếu một 
ngân hàng nhận được một khoản tiền gửi mới là 10 triệu. thì chúng ta có 
thê kết luận rằng: 

a. _ dự trữ của hệ thông ngân hàng thương mại sẽ tăng thêm 10 triệu đồng. 

b._ hệ thống ngân hàng thương mại sẽ tạo thêm những khoản tiền gửi 
mới là 90 triệu đồng. 

c. hệ thống ngân hàng thương mại sẽ tạo thêm những khoản tiền pửi 
mới là 100 triệu đồng. 

d.. Phương án (a) và (b) dúng. 

e.. Phương án (a) và (c) dúng. 
22. Nuân hàng trung ương có thê kiêm soát tốt nhất đối với: 

a. Cung tiền. 

b._ Cơ sở tiền. 

c. Số nhân tiền. 

d.. Lượng dự trữ đôi ra mà các ngân hàng thương mại nắm giữ. 


œ. Fi lệ tiền mặt ngoài ngân hàng. 


Bảng 8.1 


Tỉ lệ tiền mặt ngoài hệ thông ngân hàng (cr) 


Tỉ lệ dự trữ thực tế của các ngân hàng thương mại (rr) 


Cơ sở tiền (tỉ đồng) 





23. Với sô liệu ở bảng 8.I. sô nhân tiên là: 


a. 10 
b. 2.8 
6, 2,5 
d.. Không phải các kết quả trên. 
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24. Với số liệu ở bảng 8.1. cung tiền là: 

a. 50.000 tỉ đồng. 

b. 12.500 tỉ đồng. 

c. 14.000 tỉ đồng. 

d.. Không phải các kết quả trên. 
25. Với số liệu ở bảng 8.1. điều pì xảy ra khi Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam mua 200 tỉ đồng trái phiếu chính phủ 2 

a. Cung tiền tăng thêm 560 tỉ đồng. 

b. Cung tiền tăng thêm 500 tỉ đồng. 

c. Cung tiền tăng thêm 200 tỉ đồng. 

d. Không phải các kết quả trên. 
26. Với số liệu ở bảng 8.1, muốn giảm cung tiền bớt 4.000 tỉ đồn, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam cản quy định tỉ lệ dự trừ bắt buộc là bao nhiêu, 
với giả thiết các ngân hàng thương mại luôn dự trữ theo mức bắt buộc ? 

a. 20% 

b. 25% 

c. 30% 

d. Không phải các kết quả trên. 
27. Một vấn đề mà ngân hàng trung ương phải đối mặt khi thực hiện 
chính sách tiền tệ là: 

a. Ngân hàng trung ương có thể kiểm soát được cơ sở tiền. nhưng 
không thể luôn dự đoán chính xác số nhân tiên. 

b._ Ngân hàng trung ương có thê kiểm soát được số nhân tiền, nhưng 
không thể dự đoán chính xác cơ sở tiên. 

c. Ngân hàng trung ương chỉ có thể kiểm soát cơ sở tiền một cách 
gián tiếp thông qua tác động đến dự trữ của các ngân hàng thương mại. 

d. Không phải các phương án trên. 
28. Động cơ chủ yếu mà mọi người giữ tiên là: 


a. để giao dịch. 
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b. dê dự phòng. 
c. để đầu cơ 
d. vì thu nhập từ tiền lãi. 
e. giảm rủi ro cho danh mục đầu tư. 
29. Thước do chỉ phí cơ hội của việc giữ tiền là: 


lãi suât thực tê. 


a. 
b.. không có vì tiền mặt không được trả lãi. 
c. tỉ lệ lạm phát. 

d. lãi suất danh nghĩa. 


œ._ Không phải các điêu trên. 
30. Nêu bạn mang thêm tiên khi đến lớp đê dự phòng giáo viên yêu câu 
phai mua ngay giáo trình. thì các nhà kinh tê sẽ xêp hành vi đó vào: 


cầu dự phòng về tiên. 


ng 


câu đâu cơ về tiên. 


. 


c. cầu giao dịch vẻ tiên. 

d._ Tất cả các phương án trên. 
31. Cân băng thị trường tiền tệ xuất hiện khi: 
lãi suất không thay đôi. 
b._ GDP thực tế không thay đồi. 


c. lượng câu về tiên băng lượng tiên cung ứng. 


e 


e. 


tỉ giá hối đoái có dịnh. 
32. Nếu GIDP thực tế tăng lên, dường cầu tiền sẽ dịch chuyền sang: 
a.. trái và lãi suất sẽ tăng lên. 
b.. trái và lãi suất sẽ piảm di. 
c. phải và lãi suất sẽ tăng lên... 
d. phải và lãi suất sẽ giảm xuống. 
e. phải và lãi suất không thay đồi. 
33. Với các yếu tố khác không đổi, lượng cầu tiền lớn hơn khi: 


a. chị phí cơ hội của việc giữ tiên thâp hơn. 
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b. lãi suất thấp hơn. 

c._ mức giá cao hơn. 

d. Tất cả các phương án trên. 

e. lãi suất cao hơn. 
34. Xét hình 8.1. Điều nào dưới đây mô tả đúng nhất sự phản ứng của các 
hộ gia đình khi thu nhập tăng ? 

a. Chuyển từ A đến E. 

b.._ Chuyển từ A đến C. 

c. Chuyên từ A đến E. 
Chuyển từ B đến A. 


P 


e.._ Không phai các phương án nều trên. 





Hình 8.1. Hàm cầu tiền cúa một hộ gia đình 

35. Xét hình 8.1. Diều nào dưới đây mô tả đúng nhất sự phản ứng của các 
hộ gia đình khi mức giá giảm ? 

a. Chuyên từ A đến E. 

b.. Chuyên từ A đến C. 
Chuyển từ F đến E. 
d. Chuyển từ B đến A. 
e. Chuyên từ C đến B. 


= 


36. Xét hình 8.1. Diều nào dưới đây mô tả đúng nhất sự phan ứng của các 
hộ gia đình khi lãi suất tăng ? 


a. Chuyền từ A đên B. 
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b.. Chuyên từ A đến C. 

c. Chuyên từ A dến E. 

d. Chuyển từ A dến E. 

e. Chuyên từ E đến A. 
37. Lý thuyết ưa thích thanh khoản của Keynes cho răng lãi suất được 
quyết định bởi: 

a. cung và cầu vốn. 

b. cung và cầu tiền. 

c._ cung và câu lao động. 

d. tông cầu và tông cung. 
38. Khi đường cầu tiền được biêu diễn trên đỏ thị với trục tung là lãi 
suất còn trục hoành là lượng tiền. thì sự 01a tăng lãi suất sẽ được biểu 
thị bằng: 

a. sự di chuyền lên phía trên dọc một đường cầu tiên. 

b._ đường cầu tiền dịch chuyên sang phải. 

c. sự di chuyên xuống phía dưới dọc một dường cầu tiên. 

d. đường cầu tiền địch chuyên sang trái. 

œ._ Không phải các phương án trên. 
39. Khi cung tiền và cầu tiền được biểu điển trên cùng một đồ thị với trục 
tung là lãi suất và trục hoành là lượng tiền. thì sự gia tăng mức giá sẽ: 

a. - làm dịch chuyên dường cầu tiền sang phai và làm tăng lài suất cân bằng. 


b.. làm dịch chuyên dường câu tiên sang trái và tăng lãi suât cân băng. 


` 
ˆ 


làm dịch chuyển đường cầu tiên sang phải và giảm lãi suất cân bằng. 
d.. làm dịch chuyền đường cầu tiền sang trái và giảm lãi suất cân băng. 
eœ._ Không phải các phương án trên. 
40. Khi cung tiền và cầu tiên được biểu diễn trên cùng một đỏ thị với trục 
tung là lãi suất và trục hoành là lượng tiên, thì sự cắt giảm thu nhập làm: 
a. - dịch chuyền đường cầu tiền sang phải và làm tăng lãi suất cân bằng. 
b.. dịch chuyên dường cầu tiền sane trái và làm tăng lãi suất cân bằng. 


= 
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c.. dịch chuyên đường cầu tiền sang phải và làm giam lãi suất cân băng. 

d. địch chuyên dường cầu tiền sang trái và làm giảm lãi suất cân băng. 
41. Trên thị trường hàng hoá. ảnh hưởng ban dầu của sự gia tăng cung 
tiền là: 

a. làm dịch chuyên đường tông cầu sang phải. 

b. làm dịch chuyên đường tông cầu sang trái. 

c. làm dịch chuyền đường tông cung sang phải. 

d. làm dịch chuyên đường tổng cung sang trái. 
42. Hiệu ứng ban đầu của sự gia tăng cung tiên là: 

a. làm tăng mức giá. 

b. làm giảm mức giả. 

c. làm tăng lãi suất. 

d. làm giảm lãi suất. 
43. Câu nào dưới đây miêu tả rõ nhất cách thức sự gia tăng cung tiền làm 
địch chuyền đường tông cầu ? 

a. Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, lãi suất tăng. đầu tư 
giảm, đường tổng cầu dịch chuyền sang trái. 

b. Đường cung tiên dịch chuyên sang phải, lãi suất giảm. dầu tư 
tăng, đường tông cầu dịch chuyên sang phải. 

c. Đường cung tiền dịch chuyên sang phải, mức giá tăng, chỉ tiêu 
giảm, đường tống cầu dịch chuyền sang trái. 

d. Đường cung tiền dịch chuyên sang phải, mức giá giảm, chỉ tiêu 
tăng, đường tổng cầu dịch chuyền sang phải. 
44. Khi nền kinh tế còn những nguồn lực chưa sử dụng, thì việc tăng cung 
tiền sẽ: 

a. làm giảm lãi suất. 

b. làm tăng đầu tư. 

c. làm tăng tín dụng. 

d. tăng sản lượng. 


e. Tât cả các phương án trên. 
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45. Việc ngân hàng trung ương mua trái phiếu chính phủ sẽ: 

a.. làm giam lượng dự trữ của các ngân hàng thương mại. 

b._ làm tăng dự trữ và mở rộng các khoan tiền mà ngân hàng thương 
mại có thê cho vay. 

c. làm tăng lãi suất. 

d. là công cụ tốt để chống lạm phát. 
46. Chính sách tiền tệ thích ứng liền quan đến việc: 

a. ĐIữ dồng tiên mạnh đê khuyến khich nhập khâu. 

b._ giảm giá đồng nội tệ để khuyên khích xuất khẩu. 

c. hỗ trợ chính sách tài khóa bằng cách diều chỉnh cung tiền nhằm 
giữ lãi suất không thay đổi. 

d. giữ cung tiền có định. 

e. cho phép cung tiền tăng cùng với tỉ lệ tăng trường kinh tế. 
47. Nếu ngân hàng trung ương giảm cung tiền và chính phủ muốn duy trì 
tông cầu ở mức ban đầu. thì chính phu cân: 

a.._ piam chỉ tiều chính phu. 

b. giảm thuế. 

c.. yêu cầu ngân hàng trung ương bán trái phiếu trên thị trường mở. 

d. 


œ.. piảm cả thuê và chỉ tiêu chính phủ cùng một lượng. 


— 
c»- 


ăng thuê. 


48. Diều nào dưới dây làm tăng lài suất ? 

a.. Cầu tiên tăng. cung tiền giảm và tỉ lệ dự trữ bắt buộc giảm. 

b.. Cầu tiên tăng và cung tiền giảm. 

c. Cung tiền giảm và tỉ lệ dự trữ bắt buộc giảm. 

d. Cầu tiền tăng. 
49. Điều nào dưới dây làm giảm lãi suất ? 

a. Thu nhập giảm. cung tiền giảm và ngân hàng trung ương bán trái 
phiếu chính phủ. 


b. Thu nhập giảm và ngân hàng trung ương bán trái phiếu chính phủ. 
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c. Cung tiền giảm và ngân hàng trung ương bán trái phiêu chính phủ. 

d. Thu nhập giảm. 
50. Giá sử dầu tư hoàn toàn không nhạy cảm với lãi suất. Khi đó: 

a. chính sách tài khoá hoàn toàn không có hiệu quả trong việc điều 
tiết tông cầu. 

b.. chính sách tiền tệ hoàn toàn không có hiệu quả trong việc điều tiết 
tông cầu. 

c. lãi suất không thê giảm bởi chính sách tài khoá hoặc chính sách 
tiền tệ. 

d. nên kinh tế không thẻ được mơ rộng băng chính sách tài khoả 
hoặc chính sách tiên tệ. 


œ._ Không phải các phương án trên. 


B - BÀI TẠP 
Bài số 1. 

Xét một nên kinh tê giả định trong đó tí lệ dự trữ bắt buộc là 10%, 
các ngân hàng thương mại luôn dự trữ theo đúng quy định của ngân hàng 
trung ương và không có tiên mặt rò ri ngoài hệ thông ngân hàng. 

a. Nêu ngân hàng trung ương bán [ tỉ đông trái phiêu chính phú cho 
các ngân hàng thương mại, thì điêu gì xảy ra với cơ sở tiên và cung ứng 
tiền tệ của nên kinh tê 2 

b._ Giả sứ ngân hàng trung ương giảm tỉ lệ dự trừ bắt buộc xuông còn 
5%. nhưng các ngân hàng lại quyêt dịnh giữ thêm 5% tông tiên gửi dưới 
dạng dự trữ dôi ra. Tại sao các ngân hàng lại làm như vậy 2 Điêu này có 
ảnh hưởng ra sao dên sô nhân tiên và cung ứng tiên tệ của nên kinh tê 2 
Bài số 2. 

Giả sử hệ thông ngân hàng có tông dự trữ băng 100 tỉ đông. tí lệ dự 
trữ băt buộc là 10%. các ngân hàng không có dự trữ đôi ra và dân chúng 
không năm giữ tiên mặt. 


a.. [lãy tính sô nhân tiên gửi và cung ứng tiên tệ 2 
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b._ Nếu ngân hàng trung ương tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc lên 20%. thì 
dự trữ và cung ứng tiên tệ thay đôi như thẻ nào ? 
Bài số 3. 

Một nẻn kinh tế giả định có 2000 tờ 100.000 đồng. 

a. Nếu mọi người giữ toàn bộ tiền dưới dạng tiền mặt. lượng tiền sẽ 
là bao nhiêu 2 

b._ Nếu mọi người giữ toàn bộ tiền dưới dạng tiền gửi không kỳ hạn 
và các ngân hàng có tỉ lệ dự trữ là 100%. lượng tiên sẽ là bao nhiêu ? 

c. Nếu mọi người giữ một lượng tiền mặt và tiền pửi không kỳ 
hạn băng nhau. trong khi các ngân hàng dự trữ 100%. lượng tiền sẽ là 
bao nhiều 2 

d._ Nếu mọi người giữ tất cả tiền dưới dạng tiền gửi không kỳ hạn và 
các ngân hàng có tỉ lệ dự trừ là 10%. lượng tiên sẽ là bao nhiêu ? 

e. Nếu mọi người giữ khối lượng tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn 


băng, nhau trong khi các ngân hàng dự trữ 109%. lượng tiền sẽ là bao nhiêu 2 
Bài số 4. 


Dưới đây là số liệu gia định về bảng cân dôi của hệ thông ngân hàng 
thương mại (ơn vị tính: tỉ đồng). 


Tài sản Có Tài sản Nợ 


Tiên gửi: 3.000 


Dự trữ: 500 | 
Trái phiếu: 2.500 | 
Tông: 3.000 | 

Giả sử tỉ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng so với tiền gửi trong hệ thống 
ngân hàng thương mại là 4. Hãy tính các chỉ tiêu sau: 

a. Số nhân tiên. 

b.. Cơ sở tiên. 

c. MI. 


Sau đó. giả sử ngân hàng trung ương mua trái phiều của hệ thông, 
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ngân hàng thương mại với giá trị 2.500 tỉ đồng và hệ thống ngân hàng 
thương mại cho vay được toàn bộ dự trữ dôi ra. Hãy tính các chi 
tiêu Sau: 

d. Cơ sở tiền. 
MI. 
Lượng tiền mặt ngoài ngân hàng. 


Lượng tiền pửi. 


Z œ mo 


Dự trữ thực tế của các ngân hàng thương mại. 

¡._ Tông số tiền cho vay của hệ thống ngân hàng thương mại. 
Bài số 5. 

Hãy giải thích những hoạt động sau có ảnh hưởng như thế nào đến cung 
tiên, cầu tiền và lãi suất. llãy minh hoa câu trả lời của bạn băng đỏ thị. 

a. Ngân hàng trung ương mua trái phiêu chính phủ trên thị trường mỡ. 

b._ Việc lưu hành rộng rãi thẻ tín dụng làm giảm lượng tiền mặt mà 
mọi người muốn năm giữ. 

c. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định giam tỉ lệ dự trữ bắt 
buộc từ 5% xuống 3% đối với tiền gửi bằng VND tại các ngân hàng 
thương mại. 

d. Các hộ gia đình quyết định nắm giữ nhiều tiên mặt hơn đề chỉ tiêu 
trong dịp Tết. 

œ._ Mội làn sóng lạc quan khuyến khích đầu tư và mở rộng tông cầu. 
Bài số 6. 

Giả sử các ngân hàng lắp đặt máy rút tiền tự động ở mỗi góc phố và 
điều này làm giảm lượng mặt tiền mà mọi người muốn nắm giữ. 

a._ Giả sử ngân hàng trung ương không thay đổi cung tiền. Theo lý 
thuyết ưa thích thanh khoản, điều pì sẽ xảy ra với lãi suất ? Điều 8Ì SẼ xảy 
ra với tông cầu ? 

b. Nếu ngân hàng trung ương muốn ôn định tông cầu. ngân hàng 
trung ương nên phản ứng như thế nào ? 
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Bài số 7. 

Giá sử ngân hàng trung ương mua 20 tì đồng trái phiếu chính phủ 
trên thị trường mở. 

a. Diêu pì xảy ra với mức cung tiền nếu tị lệ dự trữ bắt buộc là 10% 
trong điều kiện không có "rò ri” tiền mặt và các ngân hàng thương mại 
không có dự trữ đôi ra. 

b._ Hoạt động trên có ảnh hương ra sao đến lãi suất. đầu tư. thu nhập 
và giá cả. nếu những điều kiện khác coi như không thay dôi. Ilãy giải 
thích và minh hoạ băng các đỏ thị thích hợp. 


Bài số 8. 
Hình 8.2 mô tả trạng thái của thị trường tiền tệ. Ban dầu thị trường 


tiên tệ được biều diễn băng hai dường MS+ và MÙI. 





0 A B M 


Hình 8.2 

a._ Hãy xác định mức lãi suất cân băng. 

b.. Dự đoán nguyên nhân có thê làm cho đường cầu tiền dịch chuyên 
từ MD¡ dến MD¿. 

c. Khi lãi suất chưa diều chỉnh. với đường cầu tiền mới MD;. hãy 
cho biết trạng thái trên thị trường tiên. 

d. Trình bày quá trình điều chỉnh diễn ra trên thị trường tiền tệ. 

œ Dự đoán nguyên nhân có thê làm cho đường cung tiền dịch 
chuyên từ MS; đến MS:. 


l4I 
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Bài số 1. 

a. Với ti lệ dự trữ bát buộc là 10%. thì số nhân tiền sẽ là 10. Nếu ngân 
hàng trung ương bán ] tỉ đồng trái phiếu. nó sẽ làm cơ sở tiền giảm l tỉ 
đồng và cung tiền sẽ giảm 10 tỉ đồng (= 1 tỉ dồng x 10). 

b. Các ngân hàng thương mại có thê dự trữ cao hơn mức bắt buộc nếu 
họ thấy khách hàng có xu hướng rút tiền mặt nhiều hơn trước. Vì ti lệ dự 
trữ giờ đây bằng 10% = 5% + 5%. nên nó không thay đôi so với trước. Do 
tỉ lệ dự trữ không thay đổi và ngân hàng trung ương không bơm thêm tiền 
mặt vào lưu thông, nên số nhân tiền gửi và cung ứng tiên không thay dồi. 
Bài số 2. 

a. Số nhân tiền bằng 10 (= 1/0.1). Vì dự trữ là 100 tỉ đồng. cung tiền 
trong nên kinh tê bằng 1000 tỉ đồng (= 100 tỉ dồng x 10). 

b. Nếu tỉ lệ dự trữ bắt buộc tăng lên 20%. số nhân tiền sẽ giảm xuống 
còn bằng 5 (= 1/0.2). Với tông dự trữ bằng 100 tỉ đồng, cung tiền sẽ chỉ 
còn bằng 500 tỉ đồng (= 100 x 5). tức là giảm 500 tỉ đồng. Dự trữ không 
thay đôi. bởi vì toàn bộ tiền mặt hiện có được giữ bởi các ngân hàng dưới 
dạng dự trữ. 


Bài số 3. 
a. Nếu mọi người giữ toàn bộ tiền dưới dạng tiền mặt. khối lượng tiền 
tệ sẽ băng 200.000.000 đông. 
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b. Nếu mọi người giữ toàn bộ tiền dưới dạng tiền eửi không kỳ hạn 
và các ngân hàng dự trữ 100%. thì lượng tiên vẫn băng 200.000.000 đông. 

c. Khi đó khối lượng tiên tệ vẫn bằng 200.000.000 đồng. nhưng bao 
gòm một nửa là tiền mặt và một nửa là tiền eưi. do ngân hàng dự trữ 
100% nên không (qo thêm tiền oửi từ số tiền mặt nhận được. 

d. Số nhân tiền băng 10 = 1⁄01. Khối lượng tiền tệ bằng 
2.000.000.000 đồng (= 200.000.000 đông x 10). 

e. Nếu dân cư giữ tiên mặt băng tiên eưi không kỳ hạn. thì điều đó 


có nphĩa là: 


Cụ: Ð (1) 
Mặt khác: 

B = C\¿ + R = 200.000.000 (2) 

R -0.1D (3) 


Thay (3) và (1) vào (2) ta tính được Cu — 181.818.000 dòng. Trong 
khi đó. M = Cu + D = 2Cu. Do đó. lượng tiền trong nên kinh tế bằng 
363.636.000 đồng. 

Bài số 4. 

Số nhân tiền: mụ = (1+4)/[(1⁄6) + 4| = 1.2 

B = Cụ + Ra = cr.D + Ra = 4 x 300 + 500 = 12.500 tỉ đồng 

c. MI = mụ.B = 1.2 x 12.500 = 15.000 tỉ dồng 

d. B'=B+AB = 12.500 + 2.500 - 15.000 tỉ đồng 

e. MI'= mụ.B' = 1.2 x 15.000 ~ 18.000 tỉ dồng 

[` MI'= Cụ' + D'= Cụ' + 0.25Cu' - 18000 -> Cu' = 14.400 tỉ đồng 
ø. D'=0,25. Cụ' = 0.25 x 14.400 -- 3.600 tí dồng 

h.. Ra' = (1/⁄6)x3.600 = 600 tỉ đồng 

¡. LẺ=D'-Ra'= 3.600 - 600 = 3.000 tỉ đông 


„ 


Bài số 5. 
a. Cung tiên tăng làm giảm lãi suât. 
b._ Câu tiên giảm làm giảm lãi suât. 


c._ Cung tiên tăng làm giảm lãi suât. 
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d._ Câu tiên tăng làm tăng lãi suât. 


e._ Câu tiên tăng làm tăng lãi suât. 
Bài số 6. 

a. Câu tiền piảm làm giảm lãi suât. 

b. Giảm cung tiền. 
Bài số 7. 

a. Trone điêu kiện không có “rò rỉ” tiên mặt và các ngàn hàng thương 
mại không có dự trữ dôi ra. sô nhân tiền có giá trị là : 

mm = l/mr = 1/(0.1)= 10 

Khi ngân hàng trung ương mua 20 tỉ đông trái phiêu chính phù trên 
thị trường mở sẽ làm cơ sơ tiên tăng một lượng là AB = 20 tí đông và 
cung tiên sẽ được khuêch đại theo số nhân. tức là: 

AMS = mạ¿x AB = 10 x 20 = 200 tỉ đông 

b. Hoạt động trên sẽ làm giảm lãi suât. tăng đâu tư. tăng tông câu. 
tăng thu nhập và giá cả. 

MSo MS: 





Yo Y¿ Y\ tú 
b) d) 
Hình 8.3 
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Bài số 8. 

a. 0C. 

b.._ Có thể do thu nhập tăng hoặc mức giá tăng. 

c. Thị trường tiền tệ có hiện tượng dư cầu một lượng là AB. 

d._ Mọi người chuyên một phần trái phiếu và các tài sản sinh lãi khác 
thành tiền. Kết quả là lãi suất sẽ tăng và làm giảm cầu tiền. Quá trình điều 
chỉnh chỉ dừng lại khi lãi suất tăng đủ mạnh đến mức 0D để đưa thị 
trường tiền tệ trở lại trạng thái cân băng. 

e. Đường cung tiền dịch chuyển từ MS; đến MS; hàm ý cung tiền 
tăng. Điều này xảy ra có thể do ngân hàng trung ương chủ động tăng cung 
tiền để đưa lãi suất trở lại mức ban đầu. 
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10- BTHLHVM 


Chương 9 
LẠM PHÁT 


A - CÂU HỎI LỰA CHỌN 
Chọn một phương án trả lời đúng nhất từ mỗi câu hỏi dưới đây. 
1. Lạm phát được định nghĩa là sự gia tăng liên tục: 
a. giá của hàng tiêu dùng thiết yếu. 
b. của tiền lương trả cho lao động. 
c. của mức giá chung. 
d. của GDP danh nghĩa. 
e. của tiền lương danh nghĩa so với tiền lương thực tế. 
2. Giảm phát xảy ra khi: 
a. giá của hàng tiêu dùng thiết yếu trên thị trường giảm đáng kê. 
b. tỉ lệ lạm phát giảm. 
c. mức giá chung ồn định. 
d. mức giá chung giảm. 
e. GDP thực tế giảm trong ít nhất 2 quý liên tiếp. 


3. Sức mua của tiền thay đổi: 

a. tỉ lệ thuận với tỉ lệ lạm phát. 

b. tỉ lệ nghịch với tỉ lệ lạm phát. 

c. không phụ thuộc vào tỉ lệ lạm phát. 

d. khi cung vàng thay đổi. 

e. phụ thuộc vào tỉ lệ thất nghiệp. 
4. Mức giá năm nay là 180 và tỉ lệ lạm phát là 20%. Hỏi mức giá năm 
ngoái là bao nhiêu 2 

a. 144 
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b. 150 
c. 160 
d. 216 
5. Mức giá của một nên kinh tế tăng từ 200 lên đến 230 trong vòng 1 năm. 
Tỉ lệ lạm phát của năm đó là bao nhiêu 2 
a. 13% 
b. 60% 
c. 30% 
d. 15% 
6. Khi mức giá tăng rất nhanh. hiện tượng này được gọi là: 
a. lạm phát vừa phải. 
b. siêu lạm phát. 
c. giảm phát. 
d. giảm lạm phát. 
7. Lạm phát do tổng cầu tăng lên được gọi là: 
a. lạm phát do chỉ phí đây. 
b. lạm phát do cầu kéo. 
c. lạm phát được dự kiến trước. 
-d. lạm phát không được dự kiến trước. 
8. Điều nào dưới đây là nguyên nhân gây ra lạm phát do cầu kéo 2 
a. Tăng chi tiêu chính phủ được tài trợ băng cách in tiền. 
b. Giá xăng dầu trên thế giới tăng mạnh. 
c. Tăng thuế giá trị gia tăng (VAT). 
d. Giảm xu hướng tiêu dùng cận biên của khu vực hộ gia đình. 
9. Trong trường hợp lạm phát do cầu kéo thì: 
a. cả tỉ lệ lạm phát và tỉ lệ thất nghiệp đều có xu hướng tăng. 
b. tỉ lệ thất nghiệp tăng, trong khi tỉ lệ lạm phát giảm. 
c. tỉ lệ lạm phát tăng, trong khi tỉ lệ thất nghiệp giảm. 


d. cả tỉ lệ lạm phát và tỉ lệ thất nghiệp đều có xu hướng giảm. 
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10. Lạm phát do cầu kéo xuất hiện khi: 

a. các hộ gia đình tăng mạnh chỉ tiêu khi thị trường chứng khoán 
bùng nô. 

b. giá nhiên liệu mà doanh nghiệp phải nhập khâu tăng mạnh. 

c. Chính phủ phát hành tiền để tài trợ thâm hụt ngân sách. 

d. Phương án a và c. 
11. Nguyên nhân nào dưới đây gây ra lạm phát do cầu kéo ? 

a. Giá dầu lửa tăng mạnh. 

b. Mức lương theo thoả thuận với công đoàn tăng lên. 

c. Ngân hàng trung ương mua trái phiếu chính phủ trên thị trường mở. 

d. Ngân hàng trung ương bán trái phiếu chính phủ trên thị trường mở. 
12. Tình trạng lạm phát đình trệ gây ra bởi: 

a. đường tổng cầu dịch chuyên sang phải. 

b. đường tổng cung dịch chuyền sang trái. 

c. đường tông cung dịch chuyên sang phải. 

d. đường tông cầu dịch chuyên sang phải, trong khi đường tông cung 
dịch chuyên sang trái. 
13. Nguyên nhân nào dưới đây gây ra lạm phát do chỉ phí đây 2 

a. Giá xăng, dầu tăng mạnh. 

b. Mức lương theo thoả thuận với công đoàn tăng lên. 

c. Ngân hàng trung ương mua trái phiêu chính phủ trên thị trường mở. 

d. Phương án a và b. 
14. Trong trường hợp lạm phát do chỉ phí đây thì: 

a. cả tỉ lệ lạm phát và tỉ lệ thất nghiệp đều có xu hướng tăng. 

b. tỉ lệ thất nghiệp tăng, trong khi tỉ lệ lạm phát giảm. 

c. tỉ lệ lạm phát tăng, trong khi tỉ lệ thất nghiệp giảm. 

d. cả tỉ lệ lạm phát và tỉ lệ thất nghiệp đều có xu hướng giảm. 


e. cung tiên liên tục giảm. 
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15. Lạm phát do chi phí đây có thê xuất hiện khi: 

a. thuế thu nhập giảm. 

b. thuế thu nhập tăng. 

c. chi tiêu chính phủ tăng. 

d. tiền lương đồng loạt tăng lên. 
16. Hiện tượng lạm phát đình trệ sẽ dịu đi nếu phản ứng chính sách làm cho: 

a. đường tông cầu địch chuyên sang phải. 

b. đường tổng cung dịch chuyên sang trái. 

c. đường tông cung dịch chuyên sang phải. 

d. đường tổng cầu dịch chuyên sang trái. 
17. Trong dài hạn, lạm phát chủ yếu là do: 

a. các ngân hàng có sức mạnh thị trường và từ chối cho vay tiên. 

b. chính phủ tăng thuế quá cao, làm tăng chỉ phí kinh doanh và do vậy 
làm tăng giá cả. 

c. chính phủ phát hành quá nhiêu tiền. 

d. giá các yếu tố đầu vào, ví dụ lao động và xăng dầu tăng lên. 

e. Không phải các phương án trên. 
18. Nếu cung tiền tăng 5% và sản lượng thực tế tăng 2%, thì theo lý 
thuyết số lượng tiền tệ mức giá phải tăng là: 

a. 59% 

b. ít hơn 5%. 

c. nhiều hơn 5%. 

d. Không đủ đữ liệu để kết luận. 
19. Xét một nền kinh tế trong đó cung tiền danh nghĩa tăng 6%, sản lượng 
tăng 5% và mức giá tăng 4%. Theo phương trình số lượng, tốc độ chu 
chuyền của tiền tăng: 

a. 13% 

b. 7% 

c. 3% 

d. 1% 
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20. Thuế lạm phái: 


a. là một loại thuế mà các doanh nghiệp phải nộp hàng quý dựa trên 


mức tăng giá cho các sản phẩm của họ. 


b. là một loại thuế đánh vào những người giữ tiền. 
c. là loại thuế đánh vào những người có tài khoản tiết kiệm sinh lãi. 
d. thường được các chính phủ có ngân sách cân bằng sử dụng. 


e. Không phải các phương án trên. 


21. Loại tồn thất nào sau đây không xảy ra khi lạm phát ồn định và được 


dự báo trước 2 


a. Chi phí mòn giày. 

b. Chi phí thực đơn. 

c. Gây bóp méo hệ thống thuẻ. 

d. Tái phân phối của cải một cách tuỳ tiện. 


e. Nhâm lân và bât tiện. 


22. Giả sử răng do có lạm phát, hàng tháng các doanh nghiệp phải tính toán. 
¡n ấn và gửi bảng giá mới cho khách hàng của mình. Đây là một ví dụ về: 


a. chi phí mòn giày. 

b. chi phí thực đơn. 

c. tôn thất của lạm phát do gây bóp méo hệ thống thuế. 
d. tái phân phối của cải một cách ngẫu nhiên. 


e. tồn thất do nhằm lẫn và bắt tiện. 


23. Giả sử răng do lạm phát, người dân có xu hướng giữ tiên mặt ở mức 
tối thiểu và hằng ngày họ tới ngân hàng rút ra số tiền cần thiết đề chỉ tiêu. 


Đây là một ví dụ về: 


a. chi phí mòn giày. 

b. chi phí thực đơn. 

c. tôn thất của lạm phát do gây bóp méo hệ thống thuế. 
d. tái phân phối của cải một cách ngẫu nhiên. 


e. tồn thất do nhằm lẫn và bắt tiện. 


24. Câu nào sau đây đúng khi đề cập đến chỉ phí cơ hội của việc giữ tiền 
tron thời kỳ có lạm phát 2 

a. Nếu lạm phát dự đoán được thi nó có thê dược tính vào lãi suất và 
không pây ra tôn thất øì. 

b. Tì¡ lệ lạm phát càng cao thì lượng tiên thực tế mọi người nắm giữ 
trong tay càng lớn. 

c. Tỉ lệ lạm phát càng cao thì chi phí cơ hội của việc giữ tiên càng nhỏ. 

d. Tỉ lệ lạm phát càng cao thì lượng tiền thực tế mọi người nắm giữ 
trong tay càng nhỏ. 
25. Nhìn chung. lạm phát được dự kiến trước có khuynh hướng: 

a. làm giảm mức sống trung bình và mức sản lượng đầu ra. 

b. làm cho thu nhập danh nghĩa tăng nhanh hơn mức giá. 

c. gây ra sự phân phối lại thu nhâp từ người đi vay sang người cho vay. 

d. gây ra tôn thất không nhiều cho xã hội nếu lạm phát ôn định ở 
mức thấp. 
26. Lạm phát được dự kiến trước gây tốn hại cho: 

a. những người giữ tiền. 

b. những người nhận lương hưu có định. 

c. các nhà hàng do phải in lại thực đơn. 

d. Tất cả các phương án trên. 
27. Giả sử lãi suất danh nghĩa là 9%. ti lệ lạm phát dự kiến là 5% và tỉ lệ 
lạm phát thực tế là 3%, Trong trường hợp này: 

a. lãi suất thực tế dự kiến là 4%. 

b. lãi suất thực tế thực hiện là 6%. 

c. lãi suất thực tế dự kiến là 6%. 

d. Phương án a và b. 
28. Giả sử lãi suất danh nghĩa là 9%, tỉ lệ lạm phát dự kiến là 5% và tỉ lệ 
lạm phát thực tế là 3%. Trong trường hợp này: 

a. Thu nhập được phân phối lại từ những người đi vay sang những 
người cho vay. 
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b. Thu nhập được phân phối lại từ những người cho vay sang những 
người đi vay. 

c. Không ai được lợi vì lãi suất danh nghĩa không thay đôi. 

d. Những người giữ tiền được lợi. 
29. Giả sử lãi suất danh nghĩa là 9%, tỉ lệ lạm phát dự kiến là 5% và tỉ lệ 
lạm phát thực tê là 8%. Trong trường hợp này: 

a. Thu nhập được phân phối lại từ những người đi vay sang những 
người cho vay. 

b. Thu nhập được phân phối lại từ những người cho vay sang những 
người đi vay. 

c. Không ai bị tôn thất vì !ã¡ suất danh nghĩa không thay đồi. 

d. Những người giữ tiền được lợi. 
30. Trong thời kỳ có lạm phát, chỉ phí cơ hội của việc giữ tiền băng: 

a. lãi suất danh nghĩa. 

b. lãi suất thực tế dự kiến cộng tỉ lệ lạm phát dự kiến. 

c. lãi suất thực tế thực hiện. 

d. Phương án a và b. 
31. Trong thời kỳ có lạm phát cao hơn mức dự kiến thì: 

a. Lãi suất thực tế dự kiến cao hơn lãi suất thực tế thực hiện. 

b. Lãi suất thực tế thực hiện cao hơn lãi suất thực tế dự kiến. 

c. Không ai bị tổn thất vì lãi suất danh nghĩa không thay dồi. 

d. Những người giữ tiền được lợi. 
32. Lạm phát được dự kiến trước sẽ: 

a. gây ra nhiều vấn đề phức tạp hơn so với lạm phát không được dự 
kiên trước. 

b. có khuynh hướng làm tăng tiết kiệm. 

c. không gây ra những tổn thất lớn trong nền kinh tế bằng lạm phát 
không được dự kiên trước. 


d. làm tăng lương ít hơn so với lạm phát không được dự kiến trước. 
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33. Trong mọi trường hợp lạm phát sẽ: 
a. làm giảm thu nhập thực tế của một SỐ người. 
b. làm giảm lãi suất theo thời gian. 
c. làm cho người đi vay được lợi khi họ vay tiền theo lãi suất cố định. 
d. Phương án a và c. 
34. Giả sử mọi người dự đoán răng tí lệ lạm phát là 10%. Nhưng trên thực 
tế lạm phát chỉ là 8%. Trong trường hợp này: 
a. Tỉ lệ lạm phát không được dự kiến là 8%. 
b. Tỉ lệ lạm phát được dự kiến là 10%. 
c. Tỉ lệ lạm phát được dự kiến là 2%. 
d. Tỉ lệ lạm phát không được dự kiến là - 2%. 
e. Lạm phát hoàn toàn được dự kiến trước. 


35. Lạm phát được dự kiến trước sẽ: 

a. làm cho mức giá giảm xuống theo thời gian vì mọi người diều 
chỉnh theo nó. 

b. gây ra nhiều vấn đề phức tạp hơn so với lạm phát không được dự 
kiến trước. 

c. có khuynh hướng làm tăng tiết kiệm. 

d. không gây ra nhiều tôn thất như trong trường hợp lạm phát không 
được dự kiến trước. 

e. làm tăng lương ít hơn so với lạm phát không được dự kiến trước. 
36. Nếu lãi suât thực tế là 4%. tỉ lệ lạm phát là 6% và thuế suất đánh vào 
tiền lãi là 20%, thì mức lãi suất thực tế sau thuế là bao nhiêu ? 

a. 1%. 

b. 2%. 

c. 3%. 

d. 4%. 

g. 56, 


37. Phát biểu nào dưới đây là sai ? 


a. Lạm phát xảy ra khi mức giá chung tăng. 
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b. Khi có lạm phát. sức mua của đồng nội tệ giảm. 

c. Lạm phát không được dự kiến trước gây ra phân phối lại thu nhập 
và của cải. 

d. Lạm phát được dự kiến trước làm tăng chỉ phí cơ hội của việc 
giữ tiền. 

e. Khi có lạm phát. mọi người tiêu ít tiền hơn. 
38. Mức sóng giảm khi: 

a. thu nhập bằng tiền giảm. 

b. CPI tăng. 

c. tốc độ giảm giá chậm hơn tốc độ giảm thu nhập bằng tiền. 

d. tốc độ tăng giá chậm hơn tóc độ tăng thu nhập bằng tiền. 
39. Đề kiềm chế lạm phát. ngân hàng trung ương cần: 

a. piảm lãi suât ngân hàng. 

b. mua trái phiếu trên thị trường mở. 


c. tăng tôc độ cung ứng tiên tệ. 


Đ. 


. 8lảm tôc độ tăng cung ứng tiên tệ. 


._ Fât cả các phương án trên. 


@ 


40. Với tư cách là người cho vay bạn sẽ thích trường hợp nào sau đây hơn 2 
a. Lãi suất danh nghĩa là 20% và tỉ lệ lạm phát là 25%. 
b. Lãi suất danh nghĩa là 15% và tỉ lệ lạm phát là 14%. 
c. Lãi suất danh nghĩa là 12% và tỉ lệ lạm phát là 9%. 
d. Lãi suất danh nghĩa là 5% và tỉ lệ lạm phát là 1%. 
41. Với tư cách là người đi vay bạn sẽ thích trường hợp nào sau đây hơn 2 
a. Lãi suất danh nghĩa là 20% và tỉ lệ lạm phát là 25%. 
b. Lãi suất danh nghĩa là 15% và tỉ lệ lạm phát là 14%. 
c. Lãi suất danh nghĩa là 12% và tỉ lệ lạm phát là 9%. 


d. Lãi suất danh nghĩa là 5% và tỉ lệ lạm phát là 1%. 


54 


42. Giả sử những người cho vay và đi vay thống nhất về một mức lãi suất 
danh nghĩa dựa trên kỳ vọng của họ về lạm phát. Tuy nhiên, trong thực tế 
lạm phát lại thấp hơn mức mà họ kỳ vọng ban đầu. thì: 

a. người đi vay sẽ dược lợi và người cho vay bị thiệt. 

b. người cho vay được lợi và người di vay bị thiệt. 

c. cả người đi vay và người cho vay đều không được lợi bởi vì lãi 
suất danh nghĩa được có định theo hợp dông. 

d. Không phải các điều kê trên. 
43. Giả sử những người lao động và các chu doanh nghiệp thống nhất về 
việc gia tăng tiền lương dựa trên kỳ vọng của họ về lạm phát. Tuy nhiên, 
trong thực tế lạm phát lại cao hơn mức mà họ kỷ vọng ban đầu, thi: 

a. chú doanh nghiệp sẽ được lợi còn người lao động bị thiệt. 

b. người lao động được lợi còn chủ doanh nghiệp bị thiệt. 

c. cả người lao động và chủ doanh nghiệp đều không được lợi bởi vì 
sự gia tăng tiền lương được ấn định theo hợp đỏng lao động. 

d. Không phải các điều kê trên. 
44. Đường Phillips mô tả mối quan hệ giữa: 

a. tỉ lệ lạm phát với tốc độ tăng trưởng. 

b. tỉ lệ thất nghiệp với tốc độ tăng trưởng. 

c. tỉ lệ lạm phát với tỉ lệ thất nghiệp. 

d. tỉ lệ lạm phát với tốc độ tăng cua tiền lương danh nghĩa. 
45. Đường Phillips mình hoạ: 

a. sự đánh đôi giữa lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn. 

b. mối quan hệ thuận chiều giữa lạm phát và thất nghiệp. 

c. sự đánh đôi giữa sản lượng và thất nghiệp. 

d. môi quan hệ thuận chiều giữa sản lượng và thất nghiệp. 
46. Đường Phillips là sự mở rộng mô hình tông cung và tông cầu bởi vì 
tronz ngắn hạn. tăng tông cầu làm: 


a. tăng giá. 


b. giảm tăng trưởng. 

c. giảm lạm phát. 

d. tăng thất nghiệp. 

e. giảm thất nghiệp. 
47. Theo đường Phillips. trong ngắn hạn, nếu các nhà hoạch định chính 
sách chọn chính sách mở rộng tông cầu đề giảm ti lệ thất nghiệp. thì: 

a. nên kinh tế sẻ trải qua một thời kỳ có lạm phát thấp hơn. 

b. nền kinh tế sẽ trải qua một thời kỳ có lạm phát cao hơn. 

c. lạm phát không bị tác động nếu kỷ vọng về giá cả không thay dồi. 

d. Không phải những nhận định trên. 
48. Dọc theo đường Phillips ngăn hạn. ta có: 

a. tốc độ tăng trưởng sản lượng cao hơn đi cùng với tỉ lệ thất nghiệp 
thâp hơn. 

b. tốc độ tăng trưởng sản lượng cao hơn đi cùng với ti lệ thất nghiệp 
cao hơn. 

c. tỉ lệ lạm phát cao hơn đi cùng với tỉ lệ thất nghiệp thấp hơn. 

d. tỉ lệ lạm phát cao hơn đi cùng với tỉ lệ thất nghiệp cao hơn. 
49. Trong dài hạn mọi người có thông tin hoàn hảo và mọi giá cả hoàn 
toàn linh hoạt. Khi đó đường Phillips dài hạn sẽ: 

a. có độ dốc dương. 

b. có độ dốc âm. 

c. thăng đứng. 

d. có độ dốc được quy định bởi việc mọi người điều chỉnh kỳ vọng 
về giá cả của họ nhanh chóng đên mức nào. 
50. Sự gia tăng lạm phát dự kiến sẽ làm: 

a. dịch chuyển đường Phillips ngắn hạn lên phía trên và sự đánh đổi 
giữa lạm phát và thât nghiệp bât lợi hơn. 

b. dịch chuyên đường Phillips ngắn hạn xuống phía dưới và sự đánh 
đôi giữa lạm phát và thât nghiệp có lợi hơn. 


c. dịch chuyền đường Phillips ngắn hạn lên phía trên và sự đánh đôi 
giữa lạm phát và thất nghiệp có lợi hơn. 

d. dịch chuyển đường Phillips ngắn hạn xuống phía dưới và sự đánh 
đổi giữa lạm phát và thất nghiệp bất lợi hơn. 


B - BÀI TẬP 
Bài số 1. 

Sau đây chúng ta xem xét những tác động của lạm phát trong nên 
kinh tế chỉ bao gồm hai người: anh Hai, một nông dân tròng đậu. và chị 
Ba. một nông dân trồng lúa. Cả anh Hai và chị Ba đều tiêu dùng một khối 
lượng gạo và đậu bằng nhau. Năm 2000 giá dậu là 1 nghìn đồng 1 kg và 
giá gạo là 3 nghìn đồng I kẹp. 

a. Giả sử năm 2001 giá đậu là 2 nghìn đồng lkpg và giá gạo là 6 nghìn 
đồng Ikg. Hãy tính tỉ lệ lạm phát ? Anh Hai sẽ được lợi. bị thiệt, hay 
không bị ảnh hưởng bởi sự thay dôi piá cả ? Còn đối với chị Ba thì sao ? 

b. Giả sử năm 2001 giá đậu là 2 nghìn đồng lkg và giá gạo là 4 nghìn 
đồng Ikg. Hãy tính tỉ lệ lạm phát ? Anh Hai sẽ được lợi, bị thiệt. hay 
không bị ảnh hưởng bởi sự thay đối giá cá ? Còn đối với chị Ba thì sao ? 

c. Giả sử năm 2001 giá đậu là 2 nghìn đồng Ikp và giá gạo là 1.5 
nghìn đồng 1kg. Hãy tính tỉ lệ lạm phát ? Anh Hai sẽ được lợi, bị thiệt. hay 
không bị ảnh hưởng bởi sự thay dỗi giá cả ? Còn đối với chị Ba thì sao ? 

d. T¡ lệ lạm phát hay giá tương dối giữa øạo và đậu có ý nghĩa hơn 
đổi với anh Hai và chị Ba ? 

Bài số 2. 

Giả sử có một người đi vay và một người cho vay nhất trí với nhau về 
mức lãi suất danh nghĩa phải trả dối với khoản tiền vay. Sau đó lạm phát 
bất ngờ tăng lên cao hơn mức mà cả hai người ban dầu dự kiến. 

a. Mức lãi suất thực tế của khoản tiền vay này là cao hơn hay thấp 
hơn so với dự kiến ? 

b. Người cho vay được lợi hay bị thiệt do mức lạm phát cao không 
được dự kiến trước này ? Người đi vay được lợi hay bị thiệt ? 
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Bài số 3. 

Hãy xem xét ảnh hưởng của lạm phát đối với việc đánh thuế vốn. 
Ban đầu. giả sử không có lạm phát, lãi suất danh nghĩa là 5% một năm và 
thuế thu nhập từ tiền lãi là 30%. Với tư cách là người cho vay. điều đó 
ảnh hưởng đến lợi ích của bạn. Giá sử bạn mua tín phiếu kho bạc kỳ hạn I 
năm với só tiền là 100 triệu đồng.. Hãy xác định: 

a. Tổng thu nhập trước thuế mà bạn nhận được sau 1 năm. 

b. Mức thuế phải nệp. 

c. Thu nhập ròng và lãi suất thực tế sau thuế. 

Bây giờ giả sử tỉ lệ lạm phát là 15% trong năm và lãi suất danh nghĩa 
là 20% (như vậy lãi suất thực tê trước thuế vẫn là 5%). Hãy xác định: 

d. Tổng thu nhập trước thuê và mức thuế phải nộp. 

e. Thu nhập ròng và lãi suất thực tế sau thuế. 

f. Bạn có nhận xét øì khi so sánh kết quả giữa hai trường hợp. 

Bài số 4. 

Phân biệt những nguyên nhân gây ra lạm phát dưới đây là từ phía 
cung hay từ phía cầu ? 

. Tăng chỉ tiêu chính phủ được tài trợ bằng việc phát hành tiền. 


. Giá dầu trên thị trường thế giới tăng mạnh. 


Œ®^ 


. Tăng thuế giá trị gia tăng. 


8. 


. Tăng thuê nhập khâu. 

e. Giảm thuế thu nhập cá nhân. 

f. Tăng tiền lương do áp lực của công đoản. 

ø. Giảm xu hướng tiết kiệm cận biên của các hộ gia đình. 
Bài số 5. 

Hãy trình bày tác động của các sự kiện sau đối với đường Phillips 
ngăn hạn và đường Phillips dài hạn. Hãy giải thích câu trả lời của bạn. 


a. Sự gia tăng tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên. 


b. Sự sụt giảm của giá dầu nhập khâu. 
c. Sự gia tăng chi tiêu của Chính phủ. 


d. Sự giảm sút của t¡ lệ lạm phát dự kiến. 


Bài số 6. 

Giiả sử sự giảm sút trong chỉ tiêu của các hộ gia đình gây ra suy thoái. 

a. Hãy minh hoạ cho những thay đổi trong nên kinh tế băng cách sử 
dụng cả đường tông cung - tông cầu và đường Phillips. Điều gì xáy ra dối 
với lạm phát và thất nghiệp trong ngăn hạn ? 

b. Giá sử rằng theo thời gian. lạm phát dự kiến thay đồi. Điều gì xảy. 
ra đối với vị trí của đường Phillips ngăn hạn ? Sau khi suy thoái qua di. 
nên kinh tế đối mặt với kết hợp lạm phát - thất nghiệp thuận lợi hơn hay 


bát lợi hơn 2 


ĐÁP ÁN 


A — Câu hỏi lựa chọn 








B - Bài tập 
Bài số 1. 
Với những thông tin về nên kinh tế này chúng ta có thể tính lạm phát 
băng cách sử dụng chỉ số giá tiêu dùng (CPI): 
CPi-kPi9 
3Š Đua 


Vị anh Hai và chị Ba luôn luôn mua lượng hàng như nhau. nên lượng 


159 


đậu và gạo ở tử số và mẫu số có thê đơn giản cho nhau. Do đó, đề tính chi 
số giá tiêu dùng trong tình huống này, chúng ta có thê sử dụng công thức 
đơn giản sau đây: 


cớ ¿ÐL„1nn | — seÐÖt vìng- đo Pi, cng 


S"p, 3` puqụ qu Pu 

a. Chỉ số giá tiêu dùng trone năm 2001 là 200 = [( + 6)/(1 + 3)]x100, 
do vậy tỉ lệ lạm phát bằng 100%. Cả anh Hai và chị Ba đều không ảnh bị 
ảnh hưởng bởi sự thay đổi của giá cả. vì tuy họ phải trả nhiều tiền hơn để 
mua lượng hàng như cũ, nhưng thu nhập của họ cũng tăng lên ở mức 
tương ứng. 

b. Chỉ số giá tiêu dùng bây giờ là: 150 = [(2 + 4)/(1 + 3)]x100. do đó 
tỉ lệ lạm phát là 50%. Anh Hai được lợi vì anh ta bán đậu với giá gấp đôi 
trong khi tỉ lệ lạm phát chỉ là 50%. Chị Ba bị thiệt do giá gạo mà chị ta 
bán ra chỉ tăng 33%. 

c. Chỉ số giá tiêu dùng bây giờ là 87,5 =[(2 + 1.5)/(1 + 3)]x100, vậy tỉ 
lệ lạm phát bằng -12.5%. Anh Hai được lợi vì giá hàng anh ta bán tăng 
gấp đôi (do đó thu nhập tăng gấp đôi) trong khi mức giá chung giảm 
12,5%. Chị Ba bị thiệt vì giá gạo mà chị ta bán ra (và thu nhập của chị) 
giảm 50% = [(1,Š - 3)/3]x100, trong khi lạm phát chỉ giảm 12,5%. 

d. Giá tương đối giữa gạo và đậu có ý nghĩa hơn đối với anh Hai và 
chị Ba so với tỉ lệ lạm phát, vì giá tương đối quyết định sự phân phối thu 
nhập giữa họ với nhau. Nếu giá hàng mà một người sản xuất tăng nhanh 
hơn mức giá chung thì anh ta được lợi và ngược lại, vì thu nhập băng tiền 
của anh ta tăng nhanh hơn giá hàng mà anh ta mua. 

Bài số 2. 

a. Khi lạm phát cao hơn mức được dự kiến, lãi suất thực tế trở nên 
thấp hơn so với dự kiến. 

b. Vì lãi suất thực tế thấp hơn so với dự kiến nên người cho vay bị 
tổn thất và người đi vay được lợi. Người di vay trả các khoản nợ bằng 
những đồng tiền có sức mua thấp hơn so với dự kiến. 
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Bài số 3. 

a. 5 triệu (= 5%% x 100). 

b. 1,5 triệu (= 3% x S). 

c. Thu nhập ròng là 3.5 triệu đồng. Lãi suát thực tế sau thuế là 3.5%. 

d. Tông thu nhập trước thué là 20 triệu đồng và mức thuế phải nộp là 
6 triệu đồng. 

e. Thu nhập ròng là 14 triệu đồng và lãi suất thực tế sau thuế là -1%. 

f. Luật thuế không tính đến tác động của lạm phát và coi lãi suất 
danh nghĩa (chứ không phải lãi suất thực tế) là một khoản mục thu nhập 
chịu thuế. Chính vì vậy lạm phát đã làm tăng nghĩa vụ nộp thuế của người 
sở hữu vốn. 


Bài số 4. 

a. Cầu kéo (do tăng chỉ tiêu chính phủ và cung tiền tăng). 

b. Chi phí đây (với nước nhập khẩu dầu mỏ). 

c. Chi phí đây. 

d. Tăng thuế nhập khâu đã dây giá sản phâm nhập khâu tăng lên. 

- Đối với đầu vào sản xuất : làm tăng chỉ phí —> lạm phát chi phí đầy. 

- Đối với hàng tiêu dùng: thay thế hàng nhập khâu bằng hàng sản 
xuất trong nước —> ADŸ =€ +I+G + X — IM —> lạm phát cầu kéo. 

e. Cầu kéo (do làm tăng thu nhập khả dụng và do đó làm tăng tiêu 
dùng). 

f. Chi phí đây. 

ø. Cầu kéo (MPC + MPS = I -> MPCT= 1 - MPS3). 


Bài số 5. 

a. Khi tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên tăng. đường Philips dài hạn dịch 
chuyên sang phải như được biểu diễn trong hình 9.1. Nền kinh tế ban đầu 
năm trên đường LRPC; và SRPC; tại tỉ lệ lạm phát dự kiến là 5%. Việc 
tăng tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên làm dịch chuyển đường Phillips dài hạn tới 
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LRPC; và đường Phillips ngắn hạn tới SRPC; với tỉ lệ lạm phát dự kiến 
vẫn duy trì ở mức 5%. 


LRPC¿y LRPC: 


5% 





Hình 9.1 


b. Khi giá dầu nhập khâu giảm, đường tổng cung ngăn hạn dịch 
chuyên sang phải, dẫn tới sự dịch chuyên xuống phía dưới của đường 
Phillips ngắn hạn. Tuy nhiên, đường Phillips dài hạn vẫn như cũ vì sự sụt 
giảm giá dầu nhập khẩu không làm thay đổi tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên. 

c. Sự gia tăng chỉ tiêu của Chính phủ làm dịch chuyên đường tông 
cầu lên phía trên, làm cho nền kinh tế di chuyên lên phía trên dọc theo 
đường Phillips ngắn hạn không thay đổi vị trí. 

d. Nếu lạm phát dự kiến giảm, đường Phillips ngắn hạn sẽ dịch 
chuyên xuống phía dưới. Trong tình huống này, đường Phillips dài hạn 
không thay đổi. 

Bài số 6. 

a. Chúng ta có thể mô tả tác động của sự giảm sút chi tiêu của các hộ 
gia đình đối với nền kinh tế bằng mô hình tổng cung - tổng cầu và đường 
Phillips như hình 9.2. Chú ý rằng, chúng ta giả định ban đầu nền kinh tế 
năm trong trạng thái cân băng dài hạn với sản lượng và tỉ lệ thất nghiệp 
đều ở mức tự nhiên (Y” và u`). 

Khi chi tiêu của người tiêu dùng giảm, đường tổng cầu sẽ dịch 
chuyển sang trái, ví dụ từ AD; tới AD¿, gây ra tình trạng suy thoái. Điều 
đó có nghĩa là sản lượng giảm, ví dụ từ Y” xuống Y¡. Trong ngắn hạn, 
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thất nghiệp tăng lên trên mức tự nhiên, ví dụ từ u' đến u¡, và lạm phát 


T z ` * ^ 
giảm, ví dụ từ 7ø xuông 7¡. 





Hình 9.2 
b. Theo thời gian mọi người sẽ dự kiến mức lạm phát thấp hơn, 
đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển từ AS¡ xuống AS;, và đường 
Philips ngắn hạn sẽ dịch chuyên xuống phía dưới từ SRPC¡ tới SRPC:. 
Trong cả hai đồ thị, nền kinh tế cuối cùng sẽ đạt cân bằng tại C nằm trên 
đường tông cung dài hạn và đường Phillips dài hạn. Khi suy thoái qua đi, 
nên kinh tế đối mặt với kết hợp lạm phát — thất nghiệp thuận lợi hơn. 
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Chương 10 
KINH TẾ VĨ MÔ CHO NỀN KINH TẾ MỞ 


A —- CÂU HỎI LỰA CHỌN 

Chọn một phương án trả lời đúng nhất từ môi câu hỏi dưới đây. 
1. Nền kinh tế có tương tác với thế giới bên ngoài được gọi là: 

a. nên kinh tế có thương mại cân bằng. 

b. nền kinh tế xuất khẩu. 

c. nền kinh tế nhập khâu. 

d. nền kinh tế đóng. 

e. nên kinh tế mở. 
2. Cán cân thanh toán bao gồm có 3 tài khoản chính. Đó là: 

a. tài khoản vãng lai, tài khoản vốn và tài khoản dịch vụ. 

b. tài khoản vốn, tài khoản kết toán chính thức và tài khoản hàng hoá 
hữu hình. 

c. tài khoản vãng lai, tài khoản vốn và tài khoản kết toán chính thức. 

d. tài khoản kết toán chính thức, tài khoản vốn và tài khoản dịch vụ. 
3. Khoản mục nào dưới đây chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tài khoản vãng 
lai của Việt Nam ? 

a. Giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khâu. 

b. Giá trị hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu. 

c. Thu nhập nhân tố trả cho nước ngoài. 

d. Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 
4. Cán cân thương mại là: 

a. giá trị ròng của cán cân thanh toán. 


b. chênh lệch giữa giá trị của tài khoản vãng lai với tài khoản vốn. 
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c. chênh lệch giữa giá trị thương mại trong nước và nước ngoài. 

d. chênh lệch giữa kim ngạch xuất khâu và kim ngạch nhập khâu 
hàng hoá và dịch vụ. 
5. Tài khoản vốn do lường: 

a. chênh lệch giữa luồng vốn cháy vào và chảy ra. 

b. chênh lệch giữa khoản di vay nước ngoài với khoản cho nước 
ngoài vay tiền. 

c. chênh lệch giữa giá trị thương mại trong nước và thương mại với 
nước ngoài. 

d. chênh lệch giữa kim ngạch xuất khâu và kim ngạch nhập khâu 
hàng hoá và dịch vụ. 

e. sự thay đổi dự trữ ngoại tệ của quốc gia. 
6. Tài khoản kết toán chính thức đo lường: 

a. giá trị hàng hoá mà trong nước mua ở nước ngoài. 

b. giá trị của hàng hoá nước ngoài được bán trên thị trường trong nước. 

c. giá trị của xuất khâu chính thức. 


. sự thay đôi dự trữ ngoại tệ của quốc gia. 
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7. Kim ngạch xuất khâu được phi trone cán cân thanh toán với tư cách là: 
a. Một khoản mục Nợ. 
b. Một khoản mục Có. 
c. Một khoản mục Có hoặc khoản mục Nợ. 
d. Không phải các điều ở trên. 
8. Giá trị nhập khẩu được phi trong cán cân thanh toán với tư cách là: 
a. Một khoản mục Nợ. 
b. Một khoản mục Có. 
c. Một khoản mục Có hoặc khoản mục Nợ. 
d. Không phải các điều ở trên. 
9, Khoản tiền mà chính phủ Việt Nam vay nước ngoài được ghi trong cán 
cân thanh toán với tư cách là: 


a. Một khoản mục Nợ. 
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b. Một khoản mục Có. 

c. Một khoản mục Có hoặc khoản mục Nợ. 

d. Không phải các điều ở trên. 
10. Khoản tiền mà các ngân hàng thương mại Việt Nam gửi ở nước ngoài 
được ghi trong cán cân thanh toán với tư cách là: 

a. Một khoản mục Nợ. 

b. Một khoản mục Có. 

c. Một khoản mục Có hoặc khoản mục Nợ. 

d. Không phải các điều ở trên. 
11. Giao dịch nào dưới đây được phi là mệt khoản mục Nợ trong cán cân 
thanh toán của Việt Nam 2 

a. Một người dân trong nước đi du lịch ở nước ngoài và tiêu 3.000 đôla. 

b. Một người dân Việt Nam mua trái phiếu do chính phủ Mỹ phát hành. 

c. Một doanh nghiệp trong nước trả lãi cho một ngân hàng quốc tế. 

d. Tất cả các phương án trên. 
12. Một nước có thâm hụt thương mại khi: 

a. giá trị hàng hoá và dịch vụ xuất khâu lớn hơn giá trị hàng hoá và 
dịch vụ nhập khẩu. 

b. giá trị hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu nhỏ hơn giá trị hàng hoá và 
dịch vụ nhập khẩu. 

c. giá trị hàng hoá xuất khâu lớn hơn giá trị hàng hoá nhập khẩu. 

d. giá trị hàng hoá nhập khẩu lớn hơn giá trị hàng hoá xuất khẩu. 
13. Lượng nhập khẩu của một quốc gia phụ thuộc vào: 

a. GDP của quốc gia đó. 

b. GDP của nước ngoài. 


xu hướng nhập khâu cận biên. 


HH: 


. Tât cả các phương án trên. 


e. Phương án a và c. 
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14. Yếu tố nào sau đây sẽ làm tăng cầu về hàng xuất khâu của Việt Nam ? 
a. Giá cả hàng hoá và dịch vụ của thé giới giam. 
b. GDP thực tế của Việt Nam tăng. 
c. Kinh tế thế giới tăng trưởng nhanh. 
d. GDP thực tế của thế giới giam. 
15. Các nhà kinh tế thường giả thiết răng xuất khẩu ròng với tư cách là 
một thành tố trong tông cầu về hàng Việt Nam sẽ: 
a. tăng khi thu nhập của Việt Nam tăng. 
b. giảm khi thu nhập ở nước ngoài tăng. 
c. giảm khi thu nhập của Việt Nam tăng. 
d. không bị ánh hưởng bởi thu nhập cua Việt Nam. 
16. Hoạt động nào sau đây sẽ làm tăng thâm hụt tài khoản vãng lai của 
Việt Nam 2 
a. Nhật mua gạo của Việt Nam. 


b. Nhật mua bột mì của Úc. 


@ 


. Nhật mua trái phiếu của chính phủ Việt Nam. 

d. Việt Nam mua xe Toyota của Nhật. 

e. Việt Nam bán than cho Nhật. 
17. Tronp điều kiện vốn tự do luân chuyên. cán cân thanh toán của một 
nước chịu ảnh hưởng bởi: 

a. sự thay đổi thu nhập trone nước và ở ước ngoài. 

b. sự thay đổi tỉ giá hối đoái thực tế. 

c. sự thay đổi lãi suất tương đối giữa trong nước và trên thị trường 
quốc tế. 

d. Tất cả các phương án trên. 

e. Phương án a và b. 
18. Tình huống nào dưới đây là một ví dụ về đầu tư trực tiếp ra nước 
ngoài của Việt Nam 2 


a. Công ty cô phần Bến Thành xây dựng một nhà hàng ở Mátxơva. 
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b. Một hãng phim của Việt Nam bán bản quyền bộ phim "ở cái ” 
cho một hãng chiếu phim của Pháp. 

c. Công ty ôtô Hoà bình mua cô phần của hãng ôtô Volvo. 

d. Công ty xe đạp Xuân Hoà mua thép của Nhật. 
19. Giả sử cán cân vãng lai của một quốc gia bị thâm hụt 300 triệu USD, 
trong khi đó cán cân tài khoản vốn có thặng dư 700 triệu USD, thì cán cân 
thanh toán của nước đó: 

a. có thặng dư 400 triệu UJSÌ). 

b. có thặng dư 700 triệu USD. 

c. bị thâm hụt 300 triệu USI. 

d. bị thâm hụt 400 triệu USD. 

e. bị thâm hụt 700 triệu USD. 
20. Giả sử cán cân tài khoản vãng lai (CA) và cán cân tài khoản vốn (K) 
của một nước được biểu thị bằng các phương trình: CA = 500 - 0.1Y và 
K =-200. Tại mức thu nhập quốc dân Y = 3.000 cán cân thanh toán của 
nước đó: 

a. bị thâm hụt 500. 

b. bị thâm hụt 200. 

c. cân băng. 

d. có thặng dư 200. 


. Không phải các phương án trên. 
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21. Những khoản tiền mà Việt kiều gửi về cho người thân của họ ở Việt 
Nam sẽ làm: 

a. tăng thâm hụt tài khoãn vãng lai của Việt Nam. 

b. giảm thâm hụt tài khoản vãng lai của Việt Nam. 

c. tăng thâm hụt tài khoản vốn của Việt Nam. 

d. giảm thâm hụt tài khoản vốn của Việt Nam. 

e. không ảnh hưởng gì đến tài khoản vãng lai hay tài khoản vốn của 
Việt Nam. 
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22. T¡ giá hối đoái (danh nghĩa) là tr lé: 
a. trao đôi hàng hoá giữa hai nước. 
b. trao đôi piữa tiên của nước này với hàng hoá của một nước khác. 
c. trao đôi giữa tiên của hai quóc gia. 
d. trao đôi giữa tiền của một quốc gia với USD. 
23. Nếu trên thị trường ngoại hồi giá I USD tăng từ 16.000 đồng lên 
16.100 đồng, thì: 
a. đồng Việt Nam đã giảm giá. 
b. đồng Việt Nam đã lên giá. 
c. đồng Việt Nam có thê lên giá hay giảm giá. điều này còn phụ 
thuộc vào sự thay đôi của giá tương đối giữa hàng Việt Nam và hàng Mỹ. 
d. Không phải các phương án trên. 
24. Nếu đồng dôla Mỹ ở Hà Nội rẻ hơn so với Thành phố Hồ Chí Minh, 
thì các nhà đầu cơ sẽ có xu hướng: 
a. mua đôla Mỹ ở Hà Nội và bán ở Thành phó Hồ Chí Minh. 
b. bán đôla Mỹ ở Hà Nội và mua ở Thành phố Hồ Chí Minh. 
c. bán đôla Mỹ ở ca Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 
d. mua đôla Mỹ ở cả là Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 
e. mua đôla Mỹ ở Hà Nội và cho vay ở Thành phố Hồ Chí Minh. 
25. Giả sử 15.000 đồng Việt Nam đổi được I đôla Mỹ. Nếu một chiếc ô tô 
bán với giá 22.000 đôla Mỹ. thì siá của nó tính theo đồng Việt Nam sẽ là: 
a. 150 triệu đồng. 
b. 22 triệu đồng. 
c. 300 triệu dồng. 
d. 330 triệu đồng. 
e. 360 triệu đồng. 
26. Đồng nội tệ giảm giá thực tế hàm ý: 
a. hàng ngoại trở nên rẻ một cách tương dối so với hàng nội. 


b. khả năng cạnh tranh của hàng nội giảm. 
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c. giá hàng ngoại tính bằng nội tệ tăng một cách tương đối so với giá 
hàng sản xuất trong nước. 

d. một ngoại tệ đổi được nhiều đơn vị nội tệ hơn. 
27. Thị trường mà ở đó đồng tiền của nước này được trao đôi với đồng 
tiền của các nước khác được gọi là: 

a. thị trường tiền tệ. 

b. thị trường vốn. 

c. thị trường tài sản 

d. thị trường ngoại hồi. 

e. thị trường thương mại quốc tế. 
28. Trên thị trường trao đổi giữa VNĐ và USD, nếu giá của USD càng 
thấp thì: 

a. lượng cung USD càng cao. 

b. lượng cầu USD càng cao. 

c. lượng cung USD càng thấp. 

d. Phương án b và c. 
29. Điều nào dưới đây mô tả thị trường trao đổi giữa đôla Mỹ (USD) và 
tiền đồng Việt Nam là đúng ? 

a. Cung USD bắt nguồn từ cầu về hàng Việt Nam của các nhà nhập 
khâu nước ngoài. 

b. Cầu USD bắt nguồn từ cầu của Việt Nam về tài sản Mỹ. 

c. Cầu USD bắt nguồn từ cầu của Việt Nam vẻ hàng nhập khâu. 

d. Tất cả các phương án trên đều đúng. 
30. Với các yếu tố khác không đổi, đường cầu về đồng đôla Mỹ trên thị 
trường trao đổi giữa đồng Việt Nam và đôla Mỹ dịch sang phải là do: 

a. đồng Việt Nam lên giá trên thị trường ngoại hối. 

b. giá hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam giảm. 

c. lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tăng. 

d. nhiều nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi thị trường chứng khoán 
Việt Nam. 
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31. Trên thị trường ngoại hối điều nào dưới đây sẽ làm dịch chuyên 
dường cung về ngoại tệ sang phải ? 

a. Cầu về hàng hoá nước ngoài của dân cư trong nước tăng lên. 

b. Cầu về hàng hoá trong nước của người nước ngoài giảm. 

c. Người ta dự đoán đồng nội tệ sẽ lên giá mạnh trên thị trường ngoại 
hối trong thời gian tới. 

d. Ngân sách chính phủ thâm hụt. 
32. Giả sử trong tiến trình hội nhập. xuất khâu của Việt Nam tăng nhiều 
hơn nhập khẩu của Việt Nam. vậy trên thị trường ngoại hối chúng ta có 
thê dự tính răng : 

a. Chỉ đường cầu ngoại tệ dịch phải. 

b. Cả đường cung và đường cầu ngoại tệ đều dịch phải và đồng ngoại 
tệ lên giá. 

c. Cả đường cung và đường cầu ngoại tệ đều dịch phải và đồng ngoại 
tỆ giảm giá. 

d. Cả đường cung và đường cầu ngoại tệ đều dịch phải, nhưng tỉ giá 
không thay đồi. 
33. Điều nào dưới đây sẽ làm dịch chuyền đường cung về ngoại tệ trên thị 
trường ngoại hối sang trái ? 

a. Cầu của dân cư trong nước về hàng nước ngoài tăng lên. 

b. Cầu của người nước ngoài về hàng hoá trong nước giảm. 

c. Người ta dự đoán đồng nội tệ sẽ lên giá mạnh trên thị trường ngoại 
hồi trong thời gian tới. 

d. Phương án a và b. 
34. Nguyên nhân nào sau đây làm tăng giá đồng Việt Nam trên thị trường 
ngoại hối ? 

a. Giá hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam tăng. 

b. Lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tăng. 

c. Lãi suất tiền gửi bằng đôla Mỹ tăng. 


d. Nhập khẩu từ nước ngoài tăng lên. 
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35. Nguyên nhân nào sau đây làm giảm giá đồng Việt Nam trên thị trường 
ngoại hồi ? 

a. Giá hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam giảm. 

b. Lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tăng. 

c. Lãi suất tiền gửi bằng đôla Mỹ tăng. 

d. Xuất khẩu ra nước ngoài tăng lên. 
36. Trên thị trường trao đôi giữa tiền đồng Việt Nam và đôla Mỹ, khi 
người tiêu dùng Việt Nam ưa thích hàng hoá của Mỹ hơn sẽ làm: 

a. đường cung về đôla Mỹ dịch chuyền sang trái và làm tăng giá trị 
của đồng đôia. 

b. đường cầu về đôla Mỹ dịch chuyên sang phải và làm tăng giá trị 
của đồng đôila. 

c. đường cung về đôla Mỹ dịch chuyên sang phải và làm giảm giá trị 
của đồng đôia. 

d. đường cầu về đôla Mỹ dịch chuyền sang trái và làm giảm giá trị 
của đồng dôia. 
37. Trên thị trường ngoại hồi, sự g1a tăng nhập khâu của Việt Nam, người 
Việt Nam đi du lịch nước ngoài và dòng vốn chảy ra nước ngoài nhiều 
hơn làm: 

a. tăng cung về ngoại tệ. 

b. tăng cầu về ngoại tệ. 

c. làm đồng Việt Nam giảm giá. 

d. Phương án b và c. 
38. Trên thị trường ngoại hối, sự gia tăng xuất khâu ra nước ngoài, người 
nước ngoài đi du lịch Việt Nam và dòng vốn chảy từ nước ngoài vào Việt 
Nam nhiều hơn làm: 

a. tăng cung, về ngoại tệ. 

b. tăng cầu về ngoại tệ. 

c. đồng Việt Nam lên giá. 


d. Phương án a và c. 
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39. Với các yếu tố khác không đôi. giả sử các bạn hàng thương mại của 
Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, thì điều nào sau đây có thê xảy ra ? 

a. Xuất khâu của Việt Nam giảm. 

b. Xuất khâu Việt Nam tăng làm dồng nội tệ có xu hướng giảm giá 
trên thị trường ngoại hối. 

c. Xuất khâu của Việt Nam tăng làm đồng nội tệ có xu hướng lên giá 
trên thị trường ngoại hồi. 

d. Nhập khâu của Việt giám. 

e. Nhập khâu của Việt Nam tăng. 
40. Trong chế độ tỉ giá hối đoái linh hoạt. nếu cung về ngoại tệ trên thị 
trường ngoại hồi tăng lên thì ngân hàng trung ương: 

a. phải bán ngoại tệ. 

b. phải mua ngoại tệ. 

c. không làm øì cả. 

d. phải giảm cầu về nội tệ. 
41. Hệ thống tỉ giá hối đoái có định là hệ thống trong đó: 

a. Ngân hàng trung ương các nước phải thường xuyên can thiệp vào 
thị trường ngoại hồi để bảo vệ tí giá hối đoái danh nghĩa có định. 

b. tiền của quốc gia đó phải có khả năng chuyên đổi với vàng tại một 
mức giá cố định. 

c. cán cân thanh toán của quốc gia đó luôn cân bằng. 

d. tỉ giá hối đoái thực tế luôn có định. 
42. Hệ thống tỉ piá hối đoái thả nỏi là hệ thông trong đó: 

a. các nhà kinh doanh chỉ quan tâm dến giá hàng hoá mà không cần 
quan tâm đến cung và cầu tiền tệ. 

b. các chính phủ xác định giá trị đồng tiền của nước mình theo đồng 
tiền của một nước khác, sau đó họ sẽ duy trì mức tỉ giá đã xác định. 

c. tỉ giá hối đoái được xác định theo quan hệ cung cầu trên thị trường 
ngoại hối chứ không phái do ngân hàng trung ương quy định. 

d. tỉ giá sẽ luôn biến động tương ứng với sự thay đổi lạm phát tương 
đối giữa các nước. 
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43. Chế độ tỉ giá thả nồi có quản lý là chế độ trong đó ngân hàng trung ương: 


a. cho phép các hãng kinh doanh được hưởng các mức tỉ giá khác 
nhau nhằm khuyến khích xuất khâu và hạn chế nhập khâu. 


b. đôi khi can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm hạn chế sự biến 
động bắt lợi của tỉ giá hối đoái. 

c. không cho phép các ngân hàng tư nhân được xác định tỉ giá mà 
can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối. 

d. có định tỉ giá ở mức đã được công bố trước. 

44. Trong chế độ tỉ giá hồi đoái cố định. nếu lãi suất tiền gửi ngoại tệ tăng 
mạnh so với lãi suất tiền gửi nội tệ, ngân hàng trung ương sẽ cần: 

a. mua ngoại tỆ đề giữ cho tỉ giá hối đoái có định. 

b. bán ngoại tệ để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định. 

c. tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ. 

d. phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ. 

45. Trong chế độ tỉ giá hối đoái có định, nếu xuất khẩu của Việt Nam tăng 
mạnh, thì ngân hàng trung ương sẽ cần: 

a. mua ngoại tệ để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định. 

b. bán ngoại tệ đề giữ cho tỉ giá hối đoái cố định. 

c. tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ. 

d. phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ. 

46. Số liệu thống kê cho thấy cán cân thanh toán của Việt Nam luôn có 
thặng dư từ năm 1996 đến nay. Điều này hàm ý: 

a. Dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã liên tục 
tăng lên từ năm 1996 đến nay. 

b. Ngân hàng Nhà nước đã chủ động đánh giá thấp đồng Việt Nam 
trên thị trường trao đổi với đôla Mỹ so với mức cân băng thị trường nếu 
không có sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước từ năm 1996 đến nay. 

c. Các phương án a và b. 


d. Không đủ thông tin đề kết luận. 
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47. Đề trung hòa tác động của việc ngân hàng trung ương mua ngoại tỆ 
trên thị trường ngoại hối đến cung tiên. thì: 

a. Ngân hàng trung ương cần bán trái phiếu chính phủ. 

b. Ngân hàng trung ương cần mua trái phiếu chính phú. 

c. Chính phủ cần bán trái phiếu. 

d. Chính phủ cần mua trái phiếu. 
48. Những cá nhân hay doanh nghiệp nào dưới đây sẽ được lợi khi đồng 
Việt Nam giảm giá trên thị trường ngoại hồi ? 

a. Khách du lịch Việt Nam đến châu Âu. 

b. Một công ty Việt Nam nhập khâu Vốtka từ Nga. 

c. Một công ty Pháp xuất khâu rượu sang Việt Nam. 

d. Một công ty Đức nhập khẩu cá basa của Việt Nam. 


- Một công ty Mỹ xuất khâu máy tính sang Việt Nam. 
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49. Việc đồng Việt Nam giảm giá trên thị trường ngoại hối sẽ: 

a. làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng xuất khâu và làm giảm 
khả năng cạnh tranh của các nhà nhập khẩu so với khu vực sản xuất hàng 
trong nước. 

b. làm tăng khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu và khu vực sản 
xuất hàng trong nước đề cạnh tranh với hàng nhập khâu. 

c. làm tăng lạm phát. 

d. Phương án b và c. 

50. Việc đồng Việt Nam lên giá trên thị trường ngoại hối sẽ: 

a. làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng xuất khâu và làm tăng khả 
năng cạnh tranh của các nhà nhập khâu so với khu vực sản xuất hàng 
trong nước. 

b. giảm khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu và làm tăng khả 
năng cạnh tranh của khu vực sản xuất hàng trong nước đề cạnh tranh với 
hàng nhập khẩu. 

c. làm giảm lạm phát. 


d. Phương án a và c. 
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B - BÀI TẬP 
Bài số 1. 

Các giao dịch sau ảnh hưởng đến xuất khâu, nhập khâu và xuất khâu 
ròng của Việt Nam như thế nào ? 

a. Một giáo sư nphệ thuật Việt Nam đi thăm các báo tàng ở châu Âu 
trong kỳ nghỉ hè. 

b. Sinh viên Pari đồ xô đi xem bộ phim **Đời cát ”. 

c. Chú bạn mua một chiếc xe Volvo mới. 

d. Hiệu sách sinh viên ở Học viện Khoa học Xã hội (Hà Lan) bán 
một chiếc áo dài Thái Tuấn. 

e. Một công dân Trung Quốc đi mua hàng ở chợ Tân Thanh (Lạng 
Sơn) để tránh thuế giá trị gia tăng của Trung Quốc. 

Bài số 2. 

Những giao dịch sau ảnh hưởng đến cán cân tài khoản vốn của Việt 
Nam như thế nào ? Đồng thời hãy cho biết mỗi giao dịch đó là khoản đầu 
tư trực tiếp hay đầu tư gián tiếp. 

a. Công ty Thái Tuân mở văn phòng đại diện ở Nga. 

b. Công ty Honda của Nhật bán cô phiếu cho Công ty ô tô Hòa Bình, 

c. Honda mở rộng nhà máy của mình ở Vĩnh Phúc. 

d. Petrolimex vay tiền của ANZ. 

Bài số 3. 

Nhóm người sau đây sẽ vui hay buồn nếu đồng Việt Nam lên giá ? 
Hãy giải thích. 

a. Các quỹ hưu trí Hà Lan năm giữ trái phiếu của chính phủ Việt Nam. 

b. Ngành may mặc Việt Nam. 

c. Các nhà du lịch Mỹ dự định đến Việt Nam. 


d. Một công ty Việt Nam định mua tài sản nước ngoài. 
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ai số 4. 

Diệu gì xay ra với 0 giá hỏi doái thực tế của Việt Nam trong môi 
trường hợp sau 2 Hầyv eiai thích. 

a T1 piá hỏi đoái danh nghĩa không thay dõi. nhưng giá ca ở Việt 
Nam tặng nhanh hơn ở nước ngoài, 

b. 1ì piá hỏi đoái danh nghĩa không thấy dối. nhưng giá ca ở nước 
ngoài tăng nhanh hơn ở Việt Nam. 

c. Đông Việt Nam giam giá trong khi giá cả ở Việt Nam và ở nước 
nouöài Không thay dồi, 

d. Đồng Việt Nam lên giá trong khi giá ca ở Việt Nam và ở nước 


ngoài Không thay đối, 


Bài số 5. 

\Iöt nước có thăng dư trong tài Khoan văng lái là 10 tì đồla. nhưng lại 
cỡ thâm hụt trong tải Khoan vốn là 6 tr döÏa., 

A Củn cần thành toán của nước đỏ có thặng dư hay thầm hụt 2 

b. I)ự trữ ngoại tế của nước nặy tăng lén hạy giam đị 2 

c. Ngắn hàng trung ương đang mua vào hạy bán ra dòng nội tẻ 2 IHãy 
piải thích. 
Bài số 6. 

linh T0.T biểu điện thị trường trao đòi giữa đồng đöla MXIš và dồng 
Việt Nam: | là đường cầu và S là đường cúng về döla Mỹ. Gia định trên 


thẻ giới chỉ có hài nước là XIY và Việt Nam. 


KNN 1/511, Susp 
D 
C 
B 
A G H 
Dụsi› 





Q.su 


Hình 10.1 


tt: R 'NLHVK 


a. Những nhân tố nào có thê làm dịch chuyển dường cầu và đường 
cung về đôla Mỹ. 

b. Xác dịnh tỉ giá hỏi doái tronp điều kiện thả nội hoàn toàn. 

c. Muốn có định tí giá tại 0A. thì ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(NHNN) sẽ phải can thiệp như thể nào 2 Hãy chỉ ra tác động của hoạt 
động này đến dự trữ ngoại hối của NHNN và cơ sơ tiên. 

d. Muốn có định tỉ giá tại ÓC. thì NHNN sẽ phải can thiệp như thể 
nào ? Ilãy chỉ ra tác động của hoạt động này đến dự trừ ngoại hỏi cua 
NHNN và cơ sở tiền. 

Bài số 7. 

Giả sử răng sau khi Mỹ bỏ lệnh cấm vận thương mại với Việt Nam 
xuất khâu của Việt Nam sang Mỹ tăng nhanh hơn nhập khâu cua Việt 
Nam từ Mỹ. 

a. Tì giá hồi đoái của dồng Việt Nam tỉnh theo số dòng dôla Mỹ sẽ 
thay đôi như thế nào 2 Hãy minh hoạ băng đỏ thị. 

b. 1ì giá hỏi doái của đồng đôla tính theo số đồng Việt Nam sẽ thay 
đổi như thế nào ? [lầy minh hoạ băng dỏ thị. 

c. Sự thay đổi trong thương mại như vậy sẽ tác động như thể nào tới 
sản lượng và mức giá của Việt Nam. Hãy minh hoạ băng đỏ thị AD AS. 


Bài số 8. 

Những sự kiện dưới đây sẽ tác động tới tỉ piá hồi doái giữa đồng Việt 
Nam và đông Nhân dân tệ như thể nào 2 

a. Người Việt Nam mua nhiều hàng hoá cua Trung Quốc hơn. 

b. Người Trung Quốc di du lịch Việt Nam nhiêu hơn. 

c. Lạm phát ở Trung Quốc tăng lên (trong khi giá ở Việt Nam vấn ôn định). 
Bài số 9. 

Giả sử piá máy tính sách tay HBM giá USS2.000 tại Mỹ và C$3.000 
tại Canada. 

a. Hạn sẽ mua máy tính ở đầu nêu tỉ giá hồi đoái siữa đöla Canada và 
đôla Mỹ là 0.8 dôöla Mỹ ăn một đôla Canada 3 Bạn sẽ bán máy tính ở đâu 
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néẻu bạn muốn kiểm lời? (lo qua mọi loại thuê. chỉ phí vận tài và sự khác 
nhau vẻ chất lượng). 

b. Nếu nhiều nhà dầu cơ hành động như bạn. và nếu tỉ giá hối đoái là 
có định. điều gì sẽ xảy ra với giá máy tính ở mỗi nước ? 

c. Nếu nhiều nhà đầu cơ hành dộng như bạn. và nếu tỉ giá hồi đoái là thả 
nỏi. điều gì xảy ra với tỉ giá hỏi doái 2 Xác dinh mức tỉ giá hồi đoái cân bằng 
mới đê dam báo sự ngang băng sức mua đối với máy tính sách tay. nếu giá 
tính bằng đôla Mỹ và giá tính bảng đôla Canada không thay dôi ? 

Bài số 10. 

Giá sử lãi suất ở Nhật là 4% một năm và lãi suất ở Canada là 9% một 
năm. Tỉ giá hồi đoái hiện tại là 100 vên ăn một đôla Canada. nhưng bạn 
dự doán tỉ giá hói đoái sau một năm sẽ là 9Š yên ăn một đôla. Do đó bạn 
dự doán dông đôla Canada sẽ giảm giá so với yên Nhật. [ôm nay bạn 
muốn cho vav T00 đöla và bạn muôn biết lợi tức kỷ vọng sẽ cao hơn đối 
với khoản tiền cho vay sau một năm ở Nhật hay ở Canada. 

a. Nếu bạn cho vay 100 đôla tại Canada. thì bạn sẽ nhận được bao 
nhiêu đôla vào cuối năm thứ nhát ? 

b. Nếu bạn đồi 100 dôla sang vền Nhật và cho vay tại Nhật. thì bạn 
sẽ nhận dược bao nhiều vẻn vào cuối năm thứ nhất ? Bạn dự kiến sẽ nhận 
được bao nhiêu đổla Canada 2 

c. Cho vay ở đầu có lợi tức dự Kiến cao hơn ? 


d. Phải chăng có sự ngàng băng lãi suất 2 
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A —- Câu hỏi lựa chọn 





B - Bài tập 
Bài số 1. 

a. Khi đi thăm các báo tàng ở châu Âu. ông phái mua vẻ máy Dạy (có 
thê của hằng hàng không nước ngoài). chỉ phí ăn ở. mua vẻ vào cứa và 
mua các hàng hoá khác. vì vậy nhập Khẩu của Việt Nam tặng và xuất 
Khẩu ròng giam. trong khi xuất khâu không bị anh hương. 

b. Bộ phim T/227 cát ` được sản xuất tại Việt Nam, do đó xuất khâu 
và xuất khâu ròng của Việt Nam tăng trong Khí nhập khâu không thay đôi, 

c. llành ví này làm cho nhập khâu (hàng hoa) của Việt Nam ting lên 
và xuất khâu ròng giảm. trone Khí xuất khâu Không thay đôi. 

đ. Khi bộ ao đài của Việt Nam được bản ở Hà Lan, Việt Nam đã xuất 
khâu thêm một bộ áo dải sang l là I.an. vì vậy xuật khâu và xuất khẩu ròng 
tăng. nhưng nhập Khâu của Việt Nam không thấy dõi, 

œ Khi công đản TIrune Quốc mua hàng ở Việt Nam (Lạng Sơn). 
những hàng hoá mà họ mua (và mang về Irung Quốc) được coi là hàng 
xuất khâu của Việt Nam vì vậy xuất khâu và xuất Khẩu ròng cua Việt 
Nam tăng. trong Khi nhập Khâu không thay dòi., 

Bài số 2. 

a. Đây là hoạt động dầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Công 0 
Thái Tuấn (và của Việt Nam) vì công tx này phái dầu tư tiễn vào văn 
phòng dó và trực tiếp quản lý nó. Dây là một Khoan mục Nợ trong tài 
Khoản vốn. 

b. Dây là hoạt động dâu tự gián tiếp nước ngoài của Công txv ô tô Hòa 
Bình (và cua Việt Nam). vì công 0y nắy đã dấu từ tiền vào cô phiêu ở 
nước ngoài và không trực tiếp quan lý công 0v Honda. Đây là một khoan 
mục Nợ trong tài khoan vốn. 

c. Đây là hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (727) của Honda (và 
của Nhật). vì họ phải đầu tư tiền vào việc mở rộng nhà máyv ở Việt Nam 
và trực tiếp quan lý nó. [)ây là một Khoan mục Có trong tài Khoan x ón. 

d. Đây là hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài của ANZ (và của le và 


Nu Đilãn) vào Việt Nam. Đây là một khoan mục Có trone tài Khoan vốn, 
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a. Các quỹ hưu trí Hà Lan nắm giữ trải phiêu Chính phủ Việt Nam 
vui. vì giá trị trái phiếu (kê cả vốn gốc và lãi suấU tính bảng dòng l:uro 
hay dôla Mỹ sẽ tăng. 

b. Ngành may mặc ở Việt Nam buôn vì họ phai bán hàng ở nước 
ngoài với giá cao hơn để thu được lượng tiên dòng như cũ và điều này có 
thẻ làm giam mức xuất khâu sản phâm cua họ. 

c. Các Khách du lịch Mỹ dang dự dịnh sang Việt Nam buồn vì họ 
phai trả nhiều dôlai Mỹ hơn đê thực hiện chuyền di trong khi thu nhập của 
họ (tính băng döla Mỹ) không thay: dôi. 

d. Công 1x này sẽ vui, vì họ có thê mua được lượng tài sản nước ngoài 
(tính bằng tiền nước ngoài) như dự Kiên băng lượng tiền đồng ít hơn. 
Bài số 4. 

Chú ý rằng tì giá hồi đoái thực tế là giá tương đối giữa hàng ngoại và 

dừa 24 ` : : EP 
hàng Việt Nam được tính băng công thức: e= —-- 
trone đó: E‡ là số đồng Việt Nam ăn một döla Mỹ, P là mức giá ở Việt 
Nam và P# là mức giá ở nước ngoài, 

[rên cơ sơ đó chúng tù có thẻ nhận định rằng: 

a, Khi giá cả ở Việt Nam tầng nhanh hơn giá cá ở nước ngoài. P”/P 
sẽ giam và 0 giá hỏi đoái thực tế sẽ giam néu tr giá hỏi đoái danh nghĩa 
Không thay đôi, Điều này hàm ý hàng Việt Nam trợ nên đắt hơn một cách 
tương dối so với hàng nước ngoài. 

b. Khi giá ca ở nước ngoài tăng nhanh hơn giá ca ở Việt Nam. P`/P 
sẽ tăng và tr piá hỏi đoái thực tế tăng. 

c. Khi dòng Việt Nam giam giá. tức F tăng, thì ¿ tăng nếu giá cả ở 
Việt Nam và ở nước ngoài. tức tì số PP. không thay dồi. 

d. Khi dòng Việt Nam lên giá. tức l giam làm £ giảm nếu giá cả ở 


Việt Nam và ở nước ngoài. tức t số PP. không thay đồi. 
Bài số 5. 
a. BÓP — Căn cân tài Khoan vàng lai : Cán cân tài khoan vồn. 
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Do đó. BỌP - 10- 6= 4t đôla. Vậy cán cân thanh toán quốc tế cua 
nước đó có thặng dư 4 tị dóia. 

b. IÖự trừ ngoại tệ của nước này sẽ tăng. 

c. Cán cân thanh toán có thặng dư 3 tỉ đôla Mỹ. điều này có nghĩa là 
dòng ngoại tệ chảy vào (cung ngoại tệ) lớn hơn dòng ngoại tệ chạy ra (cầu 


ngoại tệ) 4 tí đồla. Để cần băng thị trường ngoại hỏi. ngàn hàng trung 


ương sẽ tung nội tệ ra để mua 3 tí đôla Mỹ dư thừa dỏ., 
Bài số 6. 

a. Cung đôla Mỹ (USD) tăng trên thị tường trao đôi với tiền đồng 
Việt Nam (VNĐ) (dường Si; dịch chuyển sang phát) là do noười nước 
ngoài cần mua nhiều hàng hoá và địch vụ cũng như tài san của Việt Nam 
hơn. Ngược lại. cầu về USD tăng (dường ID v¡y dịch chuyên sang phái) là 
do người Việt Nam cần nhập khâu nhiều hàng hoá và dịch vụ nước ngoài 
hơn và mua nhiều tài sản nước ngoài hơn. 

b. Tỉ piá hồi đoái cân băng trên thị trường là 0H. 

c. lại mức ti piá hồi đoái 0A. Su; z AG và +; Ý ANH. thị trường 
dư cầu G11 đôla Mỹ. Muốn ôn dịnh tí piá tại 0A thì ngân hàng nhà nước 
cần phải bán GI1 đôla Mỹ ra thị trường. dường cúng L'SÚ sẽ dịch chuyên 
sang phải căt đường cầu tại điểm H. Khi đó dự trừ döla giam một lượng là 
GHI. trong khi cơ sở tiền giảm GII x 0A. 

d. Lại mức tỉ giá hói doái ÓC. Si+y - CE và Dị so - CŨ. thị trường 
dư cung DỊ: đôla Mỹ. Muốn ôn định tr giá tại ÓC. thì ngân hàng nhà nước 
cần phải mua DI: đôla Mỹ. dường cầu USI sẽ dịch phải cắt đường cung 
tại điểm l:. Khi đó dự trữ đôÏla tăng một lượng là DI:. trong khi cơ sơ tiền 
tăng DI: x 0C. 

Bài số 7. 

a. Trên thị trường ngoại hỏi cả hai đường cung và cầu về VND đều 

dịch chuyển sang phải. sone đường cầu dịch chuyên nhiều hơn vì xuất 


khâu của Việt Nam tăng nhiêu hơn nhập khâu. Kết qua cho thấy đông 
Việt Nam tăng giá. Xem hình 10.2a. 
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b. Ca hai dường cúng và cầu vẻ döla Mỹ dêu dịch chuyên sang phai. 
song. dường cung đôÏla dịch sang phải nhiều hơn. Kết qua cho thấy dồông 


đöla giam giá. Xem hình 10.2b. 
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€. Đôi với Việt Nam. xuât Khâu tăng nhanh hơn nhập khâu nên xuât 
khu ròng và tông cầu tăng, dường tông cầu ơ đỏ thị AlD— AS dịch sang 


phải. kết qua là sản lượng và giá đều tăng. Xem hình 10.2c. 


Bài số 8. 

a. Câu vẻ nhân dân tệ tăng và Kết qua là đồng nhân dân tệ tăng giá so 
với VN. 

b. Trên thị tường ngoại hồi cung về nhân dân tệ tăng. làm đồng nhân 
dân tế giam giá số với VND. 

c. Nếu lạm phát ở Trung Quốc tăng trong khi ở Việt Nam giá cả ôn 
dịnh. thì giá tính băng tiền đồng của hàng Trung Quốc sẽ tăng. và chúng 
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sẽ trở nên đặt hơn tại Việt Nam. Diều này sẽ làm giam lượng hàng nhập 
khâu cua Việt Nam từ Trung Quốc và giám số lượng nhân dân tệ mà các 
nhà nhập khâu của Việt Nam có nhu cầu. 

Đồng thời. xuất khâu của Việt Nam sang Trung Quốc có mức giá tính 
bằng tiền nhân dân tệ không thay đôi trone khi giá hàng Trung Quốc bán 
ở trong nước tăng lẻn do lạm phát. Như vậy. hàng Việt Nam sẽ trợ nên 
hấp dẫn hơn so với hàng Trung Quốc và người Trung Quốc sẽ sẵn sảng 
mua nhiều hàng Việt Nam hơn. Tại mỗi mức tr giá hối đoái. cung về nhân 
đần tẻ sẽ tăng. 

Cá hai kênh đều làm cho đồng Việt Nam lên giá so với đồng nhân dân tệ. 
Bài số 9. 

a. Giá máy tỉnh ở Canada là 2.400 đóla Mỹ (= CS$3.000 x LSS0.80 
ăn một CS). lo đó. sẽ có lợi khi mua máy tính ơ Mỹ với giá 2.000 đöla 
MỸ và bản ở Canada với siá 2.400 đồla MS. 

b. Nhu cầu máy tính bô sung ơ Mỹ đây giá máy tính ơ Mỹ tăng. còn 
củng máy tính bộ sung ở Canada đây giá máy tính ở Canada eiam. Hoạt 
động dầu cơ này có xu hướng dây giá máy tính cân bằng nhau ở cả hài nước. 

c. Nhu cầu máy tính bỏ sung ở Mỹ sẽ có xu hướng làm tăng cầu vẻ 
dôla Mỹ. làm cho đồng đôla Mỹ lên giá (và đồng dôla Canada eiam giả). 
Giá trị A của 0 piá hối đoái đảm báo sự ngàng bằng sức mua phái thỏa 
mãn phương trình: L/S% 2.000 -- C$ 3.000.A (đôi một CŠ) và A sẽ là 0.667. 
Bài số 10. 

a. Cho vay 100 đôla tại mức lãi suất 93⁄4 có nghĩa là bạn sẽ nhàn được 
109 đôla vào cuối năm thứ nhất. 

b. Tại mức tí giá hối doái hiện hành (100 vên ăn 1 đöla) bạn sẽ nhận 
được 10.000 yên cho 100 đôlai và bạn sẽ cho vay ở Nhật với lãi suất 49, 
Điều này có nghĩa vào cuối năm bạn sẽ nhận được 10.400 vến. Vì bạn dự 
doán đồng đôla giảm giá sao cho tr giá hội đoái sau Ì năm sẽ là 95 vên ăn 
1 dôla. thì bạn dự kiến sẽ nhận được 109.47 đôla với 10.400 vền. 

c. Lợi tức dự tỉnh ở Nhật cao hơn đôi chút so với ơ Canada. 


d. Không có sự ngàng băng lãi suất (lãi suất ở Canada cao hơn ở NhậU). 
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